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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên (Sau đây gọi là Chủ dự án) được Sở 

Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

với mã số doanh nghiệp là 0901063284 đăng ký lần đầu ngày 27/09/2019, đăng ký thay 

đổi lần thứ 5 ngày 31/07/2025. 

Năm 2020, Chủ dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định 

số 969/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ tại xã 

Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên) với quy 

mô 66,5 ha, ngành nghề hoạt động: Cụm công nghiệp sạch, hiện đại thân thiện với môi 

trường; công nghiệp nhẹ; công nghệ cao sử dụng tiết kiệm năng lượng; công nghiệp hỗ 

trợ ngành cơ khí chính xác; công nghiệp điện, điện tử; các ngành sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ thương mại phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng 

Yên. 

Tháng 11/2020, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định 

số 2731/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ. 

Đến tháng 12/2021, dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp Quyết định 

số 3050/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên với hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000m3/ngày đêm. 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ cấp Giấy phép xây dựng số 

02/GPXD-UBND ngày 16/7/2024. Sau đó đã được UBND xã Đoàn Đào cấp Giấy phép 

xây dựng điều chỉnh số 01/GPXD-UBND ngày 07/10/2025. 

Hiện nay, Chủ dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ 

thuật của CCN theo giấy phép xây dựng như: đường giao thông, hệ thống cấp nước và 

PCCC, hệ thống thu gom và thoát nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên 

lạc, trạm xử lý nước thải,... Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

2.000m3/ngày đêm, chủ dự án đã xây dựng toàn bộ các hạng mục của trạm xử lý, tuy 

nhiên để vận hành hệ thống đảm bảo tương ứng với lượng nước thải phát sinh của các 

đơn vị thứ cấp đầu tư trong CCN thì phần thiết bị sẽ được chủ dự án phân kỳ đầu tư theo 

02 giai đoạn: giai đoạn 1 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị cho công suất 1.000m3/ngày đêm, 

giai đoạn 2 (dự kiến trước tháng 12/2027) lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công suất toàn 

trạm lên 2.000m3/ngày đêm.  

Do vậy tại báo cáo này chủ dự án chỉ xin cấp giấy phép môi trường đối với hệ 

thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm, khi thực hiện lắp đặt thiết bị còn lại 

để nâng công suất toàn trạm lên 2.000m3/ngày đêm chủ dự án cam kết sẽ lập lại hồ sơ 

môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 
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Nhằm thực hiện theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi 

trường cho dự án Cụn công nghiệp Quán Đỏ để trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên thẩm định và phê duyệt. Nội dung và trình tự các bước thực hiện báo cáo 

được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về môi trường và hướng dẫn tại phụ 

lục VIII của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

1 Địa chỉ: 

- 
Tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 
Tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên 

Cập nhật địa 

chỉ mới 

2 Quy mô diện tích: 

- Diện tích 66,5 ha Không thay đổi - 

3 Loại hình dự án tiếp nhận đầu tư vào CCN: 

- 

- Sản xuất các mặt hàng công nghiệp 

hỗ trợ ngành cơ khí chính xác;  

- Sản xuất các linh kiện, thiết bị điện, 

điện tử;  

- Sản xuất, chế biến nông sản;  

- Sản xuất hàng tiêu dùng, bao bì 

nhựa; 

- Sản xuất gia công hàng may mặc;  

- Logistic.  

Không tiếp nhận dự án tái chế, mạ, 

giặt mài, dệt nhuộm đầu tư vào CCN 

- Sản xuất, chế biến thực phẩm (Không bao gồm giết mổ, chế biến thủy 

sản, xay xát và sản xuất bột) (mã C10) 

- Sản xuất đồ uống (Không bao gồm chưng, tinh cất và pha chế các loại 

rượu mạnh) (mã C11) 

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá (mã C12) 

- Dệt (Không bao gồm công đoạn nhuộm) (mã C13) 

- Sản xuất trang phục (Không bao gồm sản xuất sản phẩm từ da lông thú) 

(mã C14) 

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (Không bao gồm thuộc, sơ chế 

da, sơ chế và nhuộm da lông thú) (mã C15) 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (mã C16) 

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (Không bao gồm sản xuất bột giấy) 

(mã C17) 

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (mã C21) 

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (mã C222) 

- Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (mã C231) 

- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào 

đâu (C2399) 

- Sản xuất các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (mã 

C2511) 

- Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại, gia công kim loại (Không bao 

gồm công đoạn mạ) (mã C259) 

 

Thêm ngành 

nghề 
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STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (mã C26) 

- Sản xuất thiết bị điện (mã C27) 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (mã C28) 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (mã C29) 

- Sản xuất phương tiện vận tải khác (Chỉ sản xuất phương tiện và thiết bị 

vận tải khác chưa được phân vào đâu) (mã C30) 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (mã C31) 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (mã C32) 

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc (mã C33) 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (mã H52) 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản (mã L68) 

- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (mã E360, 

E370, E381, E390) 

- Hoạt động xây dựng (mã F410, F43) 

- Hoạt động buôn bán (mã G45,G463, G464,G465, G4663, G4690, G4669, 

G471, G474, G4752, G4759) 

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống (mã I552, I56) 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản, chi tiết: Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê) (mã 6810) 

4 Hệ thống xử lý nước thải: 

- 
01 hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.000 m3/ngày đêm 

Phân kỳ đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm: phần 

xây dựng đã được xây dựng cho toàn bộ các bể của trạm xử lý 

2.000m3/ngày đêm; phần thiết bị được đầu tư thành 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1 (đang thực hiện cấp GPMT): đã lắp đặt thiết bị cho 1.000 

m3/ngày đêm. 

+ Giai đoạn 2 (dự kiến tháng 12/2027): lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công 

suất toàn trạm lên 2.000 m3/ngày đêm. 

Phân kỳ đầu 

tư hệ thống 

- Hồ sự cố 6.000m3 Hồ sự cố 6.307m3 

Điều chỉnh 

thể tích hồ 

sự cố 
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STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

5 Kho lưu giữ chất thải: 

- 
01 kho lưu giữ CTR thông thường 

diện tích 25m2  
01 kho lưu giữ CTR thông thường diện tích 17,5m2  

Điều chỉnh 

diện tích 

phù hợp - 01 kho lưu giữ CTNH diện tích 20m2 01 kho lưu giữ CTNH diện tích 13,6m2 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên Chủ dự án đầu tư 

- Chủ dự án: 

Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên 

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Quán Đỏ, Km27+540 quốc lộ 38B, xã 

Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

+ Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh  Giới tính: Nam 

 + Chức danh: Tổng Giám Đốc 

 + Sinh ngày: 15/10/1981   Quốc tịch: Việt Nam 

 + Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân 

 + Số giấy chứng thực cá nhân: 025081000785 

 + Địa chỉ thường trú: Số 270, Tổ 21, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp: 

0901063284 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, 

cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 27/09/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 

31/07/2025. 

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

1.2.1. Tên dự án đầu tư: 

Cụm công nghiệp Quán Đỏ 

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án:  

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam với diện tích 

66,5 ha. 

- Vị trí tiếp giám của dự án như sau: 

 + Phía Bắc: Giáp đất canh tác xã Đoàn Đào; 

 + Phía Tây: Giáp đất canh tác xã Đoàn Đào; 

 + Phía Nam: Giáp hành lang QL.38B; 

 + Phía Đông: Giáp khu dân cư mới và đất canh tác xã Đoàn Đào. 

- Tọa độ vị trí của dự án như sau: 
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Bảng 1. 1. Tọa độ vị trí của dự án 

Tọa độ ô đất X(M) Y(M) 

M1 2290875.641 566405.543 

M2 2290893.271 566399.573 

M3 2290944.548 566382.209 

M4 2291166.389 566366.244 

M5 2291175.529 566389.369 

M6 2291251.927 566380.667 

M7 2291256.379 566397.439 

M8 2291300.297 566394.482 

M9 2291358.251 566629.658 

M10 2291400.753 566728.128 

M11 2291637.516 56623.783 

M12 2291705.150 566621.700 

M13 2291680.123 566393.735 

M14 2292071.206 566383.590 

M15 2292068.308 566601.109 

M16 2292195.705 566743.370 

M17 2291719.603 567292.883 

M18 2291675.824 567199.181 

M19 2291606.761 567231.390 

M20 2291323.062 567363.521 

M21 2291213.924 567129.928 

M22 2291230.873 567122.160 

M23 2291309.502 567086.128 

M24 2291348.854 567171.939 

M25 2291530.034 567085.746 

M26 2291581.716 567196.213 
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Hình 1. 1. Vị trí khu đất thực hiện dự án 

1.2.3. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 13/04/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Quyết định 445/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc 

điều chỉnh Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc thành lập CCN Quán Đỏ, huyện Phù 

Cừ. 

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án CCN Quán Đỏ, huyện Phù Cừ. 

1.2.4. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

 - Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Quán Đỏ. 

- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ. 

- Giấy phép xây dựng số 02/GPXD-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phù Cừ. 
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- Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 01/GPXD-UBND ngày 07/10/2025 của 

UBND xã Đoàn Đào. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 206/TD-PCCC 

ngày 09/09/2021 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên. 

- Hợp đồng thuê đất số 113/HĐ-TĐ ngày 26/07/2024 giữa UBND tỉnh Hưng Yên 

với Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên. 

- Văn bản số 263/SXD-PTHT ngày 13/12/2021 của Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên 

về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên. 

- Văn bản số 18/VQHTK-TKXD ngày 20/8/2025 của Viện quy hoạch, thiết kế 

và kiểm định xây dựng – Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc thông báo kết quả thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

1.2.5. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

- Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cụm công nghiệp 

Quán Đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên. 

1.2.6. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án:  

Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ là dự án kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. 

Các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Quán Đỏ cụ thể như sau: 

TT Các ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh tế 

Việt Nam 

1 
Sản xuất, chế biến thực phẩm (Không bao gồm giết mổ, 

chế biến thủy sản, xay xát và sản xuất bột) 
C10 

2 
Sản xuất đồ uống (Không bao gồm chưng, tinh cất và pha 

chế các loại rượu mạnh) 
C11 

3 Sản xuất sản phẩm thuốc lá C12 

4 Dệt (Không bao gồm công đoạn nhuộm) C13 

5 
Sản xuất trang phục (Không bao gồm sản xuất sản phẩm 

từ da lông thú) 
C14 

6 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (Không bao gồm 

thuộc, sơ chế da, sơ chế và nhuộm da lông thú) 
C15 
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7 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật 

liệu tết bện 

C16 

8 
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (Không bao gồm sản 

xuất bột giấy) 
C17 

9 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu C21 

10 Sản xuất sản phẩm từ plastic C222 

11 Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh C231 

12 
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa 

được phân vào đâu  
C2399 

13 
Sản xuất các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết 

bị) 
C2511 

14 
Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại, gia công kim loại 

(Không bao gồm công đoạn mạ) 
C259 

15 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học 
C26 

16 Sản xuất thiết bị điện C27 

17 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu C28 

18 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29 

19 
Sản xuất phương tiện vận tải khác (Chỉ sản xuất phương 

tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu) 
C30 

20 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C31 

21 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác C32 

22 Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc C33 

23 Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải H52 

24 Hoạt động kinh doanh bất động sản L68 

25 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải 

E360, E370, E381, 

E390 

26 Hoạt động xây dựng F410, F43 

27 Hoạt động buôn bán 

G45,G463, 

G464,G465, G4663, 

G4690, G4669, 
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G471, G474, 

G4752, G4759 

28 Dịch vụ lưu trú và ăn uống I552, I56 

29 

Hoạt động kinh doanh bất động sản, chi tiết: Kinh doanh 

bất động sản, quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê) 

6810 

 

1.2.7. Quy mô của dự án đầu tư:  

- Quy mô diện tích: 66,5 ha. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án có mức vốn đầu tư 835.745.000.000 VNĐ (Tám trăm năm mươi ba tỷ, 

bảy trăm bốn mươi năm triệu đồng Việt Nam). Theo quy định tại khoản 3, điều 10 Luật 

đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 19/11/2024, dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 

120 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng thuộc loại dự án nhóm B. 

1.2.8. Yếu tố nhạy cảm về môi trường:  

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.2.9. Phân nhóm dự án:  

+ Dự án nhóm B theo tiêu chí đầu tư công. 

+ Dự án thuộc mục 4, phụ lục IV, Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự án thuộc nhóm 

II theo quy định của luật BVMT số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.  

+ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. 

+ Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 29/12/2021. 

+ Căn cứ theo Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, thẩm 

quyền cấp Giấy phép môi trường của dự án: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

* Mục tiêu dự án: 

- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quán Đỏ đáp ứng 

yêu cầu hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định. 

- Phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô 
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nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm 

cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương. 

* Quy mô công suất: 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quán 

Đỏ có diện tích 66,5 ha bao gồm: san lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông, hệ thống 

cấp điện, hệ thống phân phối cấp nước, hệ thống cây xanh, nhà điều hành Cụm công 

nghiệp, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp với công suất 2.000m3/ngày đêm. 

(Chủ dự án phân kỳ đầu tư HTXL nước thải tập trung theo 02 giai đoạn: giai đoạn 

1 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị cho công suất 1.000m3/giờ, giai đoạn 2 (dự kiến trước 

tháng 12/2027) lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công suất toàn trạm lên 2.000m3/ngày 

đêm). 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư: 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án, các hoạt động chính của dự án chủ yếu liên 

quan đến việc vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi 

trường đã được xây dựng, bao gồm: Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát 

nước, cấp điện, cây xanh, đường giao thông nội bộ, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống 

quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

Đối với công nghệ sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất bên 

trong Cụm công nghiệp sẽ được nêu rõ trong hồ sơ môi trường của các cơ sở này trước 

khi triển khai thực hiện. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ đã được xây dựng hoàn thiện hệ thống 

đường giao thông, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước 

thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ 

thống thông tin liên lạc… 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hóa chất: 

Với đặc thù của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN nên nguyên 

liệu khi vận hành dự án là không có. Đối với các cơ sở thứ cấp trong CCN hoạt động, 

các cơ sở đó sẽ tự thống kế nguyên vật liệu sử dụng trong hồ sơ môi trường của các cơ 

sở tự tạo lập. 

Dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng các loại nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho 

hoạt động xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, 

hóa chất sử dụng như sau: 
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Bảng 1. 2. Danh mục nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước 

thải công suất 1.000m3/ngày đêm của dự án 

STT Loại hóa chất 
Công đoạn và tác dụng của hóa chất 

trong quá trình xử lý nước thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 NaOH/H2SO4 Điều chỉnh pH trong cụm bể phản ứng 12.000 

2 FeSO4 Oxy hóa các hợp chất hữu cơ, kim loại 

nặng trong cụm bể phản ứng 

18.000 

3 PAC Đông tụ các chất để tạo thành các 

bông bùn trong cụm bể phản ứng 

9.500 

4 A-Polymer Keo tụ các bông bùn trong cụm bể 

phản ứng 

1.500 

5 C-Polymer 1.500 

6 Dinh dưỡng (mật gỉ 

đường, methanol) 

Cung cấp dinh dưỡng cho quá trình 

hoạt động của vi sinh vật thiếu khí 

trong bể thiếu khí 

22.500 

7 Javen (NaClO) Khử trùng các vi sinh vật trong bể khử 

trùng 

3.000 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên) 

b. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nhu cầu sử dụng: dự án sử dụng điện cho các mục đích bao gồm:  

+ Điện cấp cho sinh hoạt, sản xuất của các đơn vị đầu tư thứ cấp. 

+ Điện cấp cho vận hành HTXLNT tập trung. 

+ Điện phục vụ nhu cầu phòng cháy chữa cháy...  

Ước tính công suất yêu cầu của toàn khu vực CCN Quán Đỏ khi đi vào hoạt động 

khoảng 66 MW. 

- Nguồn điện phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án được lấy từ nguồn điện 

lưới của Công ty điện lực Hưng Yên. 

c. Nhu cầu sử dụng nước: 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cung cấp nước: lấy từ đường trục cấp nước bằng tuyến ống HDPE đã có 

của nhà máy nước Phù Tiên trên đường Quốc lộ 38B. 

- Nhu cầu sử dụng: Nước được sử dụng cấp cho sản xuất, nước cấp cho sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên điều hành Dự án, của cán bộ công nhân viên làm việc tại các 
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công ty thuê đất xây nhà xưởng trong CCN, nước cấp cho PCCC, nước cấp cho tưới 

cây, rửa đường… 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước của cụm công nghiệp 

STT 
Mục đích sử 

dụng 
Đơn vị Khối lượng 

Tiêu chuẩn 

dùng nước 

Khối lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

1 
Nước cấp cho 

sinh hoạt 
Người 15.000 60 lít/người 900 

2 

Nước cấp cho 

khu hành chính, 

dịch vụ 

ha 2,51 20 m3/ha 50,12 

3 

Nước cấp cho 

sản xuất, công 

nghiệp 

ha 48,92 22 m3/ha 1.076,24 

4 
Nước sử dụng 

cấp cho tưới cây 
ha 7,45 10 m3/ha 74,5 

5 

Nước sử dụng 

cấp cho rửa 

đường 

ha 9,13 4 m3/ha 36,52 

6 

Nước sử dụng 

cho phòng cháy 

chữa cháy 

1 đám cháy 15 l/s 162 

Tổng    2.299,38 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:  

1.5.1. Các hạng mục công trình của dự án:  

Dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng 

Yên có quy hoạch cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 1. 4. Bảng cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất Diện tích (m2)  Tỷ lệ (%) 

1 
Đất trung tâm điều hành và dịch vụ 

cụm công nghiệp 
25.060 3,77 

2 Đất công nghiệp 489.223 73,57 

3 Đất cây xanh 71.490 10,75 

4 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 7.481 1,12 
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5 Đất giao thông 71.746 10,79 

 Tổng cộng 665.000 1000 

- Chi tiết cơ cấu sử dụng đất của dự án: 

Bảng 1. 5. Bảng chi tiết cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT Loại đất 
Đơn 

vị 

Diện 

tích 

Mật độ 

xây dựng 

tối đa (%) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

Hệ số 

SDĐ 

(lần) 

I 

Đất trung tâm điều hành 

và dịch vụ cụm công 

nghiệp 

m2 25.060 50.0 5 2,5 

1 TTDV1 m2 13.900  50.0  5 2,5 

2 TTDV2 m2 11.160  50.0  5 2,5 

II Đất công nghiệp m2 489.223 70.0  5 3,5 

1 Lô CN-A m2 88.921 70.0  5 3,5 

2 Lô CN-B m2 58.122 70.0  5 3,5 

3 Lô CN-C m2 79.607 70.0  5 3,5 

4 Lô CN-D m2 13.949 70.0  5 3,5 

5 Lô CN-E m2 107.275 70.0  5 3,5 

6 Lô CN-F m2 42.579 70.0  5 3,5 

7 Lô CN-G m2 36.989 70.0  5 3,5 

8 Lô CN-H m2 61.781 70.0  5 3,5 

III Đất cây xanh m2 71.490 5,0 1 0,1 

1 Đất cây xanh tập trung m2 17.660 5,0 1 0,05 

1.1 CXTT1 m2 5.309 5,0 1 0,05 

1.2 CXTT2 m2 9.858 5,0 1 0,05 

1.3 CXTT3 m2 2.493 5,0 1 0,05 

2 Đất cây xanh cách ly m2 43.890      

3 Đất Kênh mương m2 9.940      

IV 
Đất đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật 
m2 7.481 40.0  3 1,2 

1 HTKT m2 7.481 40.0  3 1,2 

V Đất giao thông m2 71.746      
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1 GT m2 71.746      

  Tổng cộng  m2 665.000      

1.5.2. Quy hoạch không gian kiến trúc và phân khu chức năng 

Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và phân khu chức năng cụm 

công nghiệp được thống nhất trên toàn bộ diện tích nghiên cứu quy hoạch và được tổ chức 

như sau: 

- Các khu chức năng cụm công nghiệp được hình thành trên cơ sở định hướng phát 

triển giao thông nội bộ cụm công nghiệp, được thiết kế theo dạng ô cờ, kết nối với giao 

thông đối ngoại là  Quốc lộ 38B, đảm bảo nhu cầu giao thông vận tải cho Cụm công nghiệp. 

- Khu điều hành, dịch vụ với các công trình kiến trúc hiện đại, được bố trí phía Tây 

Nam Cụm công nghiệp và cửa ngõ vào Cụm công nghiệp, tiếp giáp đường gom Quốc lộ 

38B thuận tiện về giao thông, là điểm nhấn kiến trúc cho Cụm công nghiệp. 

- Các lô đất xây dựng nhà máy bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ của cụm công 

nghiệp. Các nhà máy, xí nghiệp được quản lý theo một tổng thể hài hòa về mầu sắc và hình 

thức kiến trúc, đảm bảo mỹ quan cho Cụm công nghiệp, đồng thời tuân thủ chiều cao, mật 

độ, khoảng lùi theo đúng quy hoạch. 

- Khu hạ tầng kỹ thuật bố trí ở phía Tây khu đất, thuận tiện cho việc cung cấp  và 

đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho Cụm công nghiệp. 

Các phân khu chức năng khác như: Khu cây xanh cách ly, khu hạ tầng kỹ thuật…, 

trình bày trên bản vẽ, phù hợp với không gian kiến trúc và nguyên lý quy hoạch Cụm công 

nghiệp, đảm bảo tính khả thi của dự án. 

* Quy hoạch hệ thống giao thông: 

Quốc lộ 38B là đường giao thông đối ngoại, quy mô tuân thủ quy hoạch giao 

thông được phê duyệt. 

Các tuyến đường trong cụm công nghiệp được tổ chức theo dạng bàn cờ, các 

tuyến theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là tuyến D1, D2 hướng Tây Bắc – Đông Nam 

nối với đường quốc lộ 38B tại lý trình Km21 + 156,36, tuyến đường gom quốc lộ 38B 

và N1, N2, N3 kết nối đường D1 với D2 tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn. 

Quy mô các tuyến đường như sau: 

+ Tuyến D1, D3, N1, N3 (Mặt cắt 3-3): 

Lộ giới: 20,50m 

Mặt đường: 10,50m 

Dải phân cách: 0,00m 

Hè đường: 5x2=10,0m 
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+ Tuyến D2 (Mặt cắt 1-1): 

Lộ giới: 27,0m 

Mặt đường: 15,0m 

Dải phân cách: 0,00m 

Hè đường: 6x2=12,0m 

+ Tuyến N2 (Mặt cắt 2-2): 

Lộ giới: 18,0m 

Mặt đường 10,50m 

Dải phân cách: 0,00m 

Hè trái 2,5 m (độ dốc 2%), hè phải 5,0m (độ dốc 25) 

+ Tuyến đường gom 

Lộ giới: 14,0 m 

Mặt đường: 8,0 m 

Hè đường: 3x2=6,0m 

* Quy hoạch san nền, thoát nước mặt: 

Cao độ san nền thấp hơn cao độ quốc lộ 38B, tương đương với cao độ san nền 

khu đất dân cư đã đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: 

Cao độ san nền thấp nhất: +3,10m; 

Cao độ san nền cao nhất: +3,50m; 

Hệ thống thoát nước mưa cho khu vực được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống 

thoát nước thải. Nước mưa được thu gom vào hệ thống cống theo các tuyến đường trục 

chính sau đó xả vào tuyến mương hiện trạng qua dự án. 

* Quy hoạch hệ thống cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho khu vực lập quy hoạch dự kiến lấy từ đường trục cấp nước 

bằng tuyến ống HDPE đã có của nhà máy nước Phù Tiên trên đường Quốc lộ 38B. Mạng 

đường ống cấp nước được thiết kế mạng vòng bố trí trên vỉa hè dọc các tuyến giao thông 

chính, đảm bảo cấp nước đến từng điểm tiêu thụ nước. 

* Quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng: 

Tổng nhu cầu công suất của cụm công nghiệp là 66 MW. 

Nguồn cấp điện dự kiến lấy từ 2 xuất tuyến đường dây 22KV và 35KV trạm 

110kV Phố Cao và 110kV Tiên Lữ.  

Hệ thống điện chiếu sáng tự động hóa sử dụng năng lượng mặt trời.  

* Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
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Nước thải sinh hoạt trong khu nhà điều hành của CCN và nhà điều hành của trạm 

XLNT được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại; nước thải công nghiệp được xử lý sơ bộ tại các 

nhà xưởng sau đó được thu gom vào hệ thống thoát nước thải dẫn về trạm xử lý nước 

thải công suất 2.000 m3/ngày đêm tại khu đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp (Chủ dự án phân kỳ đầu tư HTXL nước thải tập trung theo 02 giai đoạn: 

giai đoạn 1 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị cho công suất 1.000m3/giờ, giai đoạn 2 (dự 

kiến trước tháng 12/2027) lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công suất toàn trạm lên 

2.000m3/ngày đêm). Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định được xả vào điểm 

xả đã được cơ quan quản lý môi trường chấp thuận. Xây dựng hồ sự cố dung tích đảm 

bảo chứa lượng nước thải trong 03 ngày khi có sự cố. 

Rác thải từ hoạt động quản lý và vận hành của Cụm được thu gom thủ công về 

điểm tập kết trong Cụm công nghiệp từ đó vận chuyển đến nơi xử lý tập trung đảm bảo 

các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định. 

1.5.3. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng phục vụ quá trình hoạt động của dự án như 

sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

A.1 THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHÍNH 

  BỂ GOM 

1 

Song chắn rác 

thô (công suất 

2000m3/ngày) 

Chế tạo bằng Inox, gồm khung đỡ 

và lưới bằng INOX, kích thước khe 

hở 15 mm 

Cái 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

2 
Bơm nước thải 

bể gom 

Máy bơm chìm, 

Q=1 m3/phút, H=11,8m, 

Công suất 3,7Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 2,00  Nhật Bản 

  HỒ SỰ CỐ  

3 
Bơm nước thải 

hồ sự cố  

Máy bơm chìm, 

Q=1 m3/phút, 

H=11,8m, 

Công suất 3,7Kw; 

Cái 2,00  Nhật Bản 
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(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

  BỂ ĐIỀU HOÀ  

4 

Thiết bị tách 

rác tinh (công 

suất 

2000m3/ngày) 

Loại trống quay. 

Chuyên sử dụng cho nước thải, chế 

tạo bằng INOX304. 

Mắt sàng 2,0 mm. Động cơ 0,75 

Kw, 3 pha. Lưu lượng max: 150 

m3/h. Tang trống 450x1200mm. 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

5 

Thiết bị tách 

mỡ ( Công suất 

2000m3/ngày) 

1. Hệ thống tách dầu, mỡ 

Hệ thống đường ống + van điện xả 

cát, xả dầu 

Chế tạo theo thiêt kế 

2. Thùng chứa dầu 

Loại: Bồn PE 

Dung tích: 1000 lít 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

6 
Bơm nước thải 

bể điều hòa 

Máy bơm chìm, 

Q=0,8m3/phút, H=8,4m, 

Công suất 2,2Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 2,00  Nhật Bản 

7 
Biến tần bơm 

bể điều hòa 

Công suất 2,2 kW 

- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 

- Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

Hãng/Xuất xứ: Yaskawa/ Châu Á 

Bộ 2,00   

  BỂ PHẢN ỨNG HOÁ LÝ 

8 

Bộ khuấy trộn 

bể phản ứng, 

bể đông keo tụ, 

Bể hiệu chỉnh 

pH - Khử Cr 

(Công suất 

Động cơ: 0.75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 

Tốc độ ra: 28,4 vòng/phút 

Bộ 1,00 
SITI/ITA

LY 

Động cơ: 0.75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 

Tốc độ ra: 30-50 vòng/phút. 

Bộ 1,00 
SITI/ITA

LY 
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2000m3/ngày) 

  

  

  

Bể đông tụ 

Động cơ: 0,75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 

Tốc độ ra: 60-80 vòng/phút. 

Bộ 1,00 
SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy bằng INOX304.   3,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

9 

Bộ pha chế 

kiềm, bồn chứa 

kiềm và bơm 

định lượng 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.75kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

10 

Bộ Chứa, và 

bơm định 

lượng Axit 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 
Tân Á / 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

11 

Bộ pha chế 

FeSO4 và bơm 

định lượng 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 
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Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

12 

Bộ pha chế 

phèn 

nhôm/PAC, 

bồn chứa phèn 

và bơm định 

lượng (trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.75kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

13 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Polymer (trọn 

bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260lít/h 

Điện áp 380V x 3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

14 

Thiết bị cào 

bùn bể lắng 

hóa lý (bể lắng 

sơ cấp) - (công 

suất 

Động cơ giảm tốc: Công suất 

0,4Kw/ 3 pha/ 380V/ 50Hz. Tốc độ 

0,192 rpm Bộ 1,00 

SITI/ITA

LY 

Hệ thống cánh cào bùn bằng 

INOX304 và thép CT3, cao su 

VNCECI/ 

Việt Nam 
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2000m3/ngày) Đường kính bể 7400mm 

15 

Hệ thống phân 

phối nước bể 

lắng hóa lý (bể 

lắng sơ cấp) - ( 

công suất 

2000m3/ngày) 

Chế tạo theo thiết kế. 

Ống trung tâm bằng inox, hệ thống 

phân phối nước sau lắng dạng răng 

cưa bằng inox. 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

16 

Bơm thải bùn 

bể lắng hóa lý 

(bể lắng sơ 

cấp) 

Bơm ly tâm cánh hở: 

Động cơ 1,5 kW/380V/50HZ/3 

phases; 

Lưu lượng: 20 m3/h, cột áp: 9 m cột 

nước. 

Làm mát bằng không khí. 

Cái 2,00 
Ebara/ 

Italy 

  
BỂ PHẢN ỨNG SINH HỌC THIẾU KHÍ ANOXIC VÀ HIẾU KHÍ 

AEROTEN   

17 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

dinh dưỡng 

(trọn bộ)  - ( 

công suất 

2000m3/ngày) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

18 

Bơm nước tuần 

hoàn bể 

Aeroten về bể 

Anoxic.  

Máy bơm chìm, 

Q=0,8m3/phút, H=8,4m, 

Công suất 2,2Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Bộ 2,00 
Nhật Bản,  

Việt Nam 
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19 

Khuấy trộn 

chìm bể 

Anoxic 

Đặc tính kỹ thuật:  

-  Kiểu: Khuấy chìm  

-  Động cơ: 

380V/3phases/50Hz/P1/P2=1.4/1.1 

kW; 

- Cấp độ bảo vệ: IP68  

Vật liệu:   

- Cánh: Inox  

- Motor: Gang EN-GJL-250  

- Trục: SUS AISI 420  

- Seal cơ khí: silicon carbide  

Bộ 2,00 Ý    

20 

Hệ thống phân 

phối khí bể 

Aeroten 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 

mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EPDM 

Hệ 1,00 Mỹ 

21 
Hệ thống máy 

thổi khí  

Kiểu Blower, 

Lưu lượng khí: 9,84 m3/phút, 

Công suất động cơ: 15 Kw, 

Cột áp 50 kPa; 

Cung cấp trọn bộ bao gồm giảm 

thanh, giá đỡ, Pulley, dây đai, van 

an toàn, đồng hồ áp lực. 

Bộ 3,00 

Shinmay

wa/ Nhật 

Bản 

22 

Thiết bị cào 

bùn bể lắng 

sinh học (bể 

lắng thứ cấp) 

  

Động cơ giảm tốc: Công suất 

0,4Kw/ 3 pha/ 380V/ 50Hz. Tốc độ 

0.192 rpm 
Bộ 1,00 

SITI/ITA

LY 

Hệ thống cánh cào bùn bằng 

INOX304 và thép CT3, cao su 

Đường kính bể 10500mm 

VNCECI/ 

Việt Nam 

23 

Hệ thống phân 

phối nước bể 

lắng sinh học 

(bể lắng thứ 

cấp) 

Chế tạo theo thiết kế. 

Ống trung tâm bằng inox, hệ thống 

phân phối nước sau lắng dạng răng 

cưa bằng inox. 

Bộ 1,00 Việt Nam 
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24 

Bơm bùn bể 

lắng sinh học 

(bể lắng thứ 

cấp) 

Bơm ly tâm liền trục: 

Động cơ 2.2 kW/400V/50HZ/3 

phases; 

Lưu lượng: 33 m3/h, cột áp: 11.7 m 

cột nước. 

Làm mát bằng không khí. 

Cái 2,00 

 

Ebara/ 

Italy 

  KHỬ TRÙNG          

25 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Chất khử trùng 

(trọn bộ) ( 

công suất 

2000m3/ngày) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 
Tân Á / 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

  HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN  

26 

Bơm bùn bể 

chứa bùn sinh 

học (Bể Phân 

huỷ bùn) -  

(công suất 

2000m3/ngày) 

Bơm bùn chìm, 

Động cơ 

0,75kW/380V/400V/50HZ/3 phases, 

Lưu lượng: 8m3/h, 

Cột áp = 8m; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 1,00 

 Bơm 

chìm: 

Shinmay

wa/ Nhật 

Bản 

Khớp nối: 

Việt Nam 

27 

Hệ thống phân 

phối khí bể 

chứa bùn sinh 

học (Bể Phân 

huỷ bùn)  ( 

công suất 

2000m3/ngày) 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 

mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EPDM 

Bộ 1,00 Mỹ 

28 

Hệ thống hút 

nước trong tại 

các bể phân 

huỷ bùn, bể 

chứa bùn, vận 

chuyển bằng 

Chế tạo theo thiết kế. 

Vật liệu đường ống phần ngập nước 

bằng uPVC, phần ống nổi bằng 

INOX. 

Sử dụng để hút nước trong các bể 

Phân huỷ bùn, bể chứa bùn. 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 
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khí (airlift)  

(công suất 

2000m3/ngày) 

Điều khiển bằng tự động, vận hành 

bằng khí nén. 

29 

Máy ép bùn và 

các thiết bị phụ 

trợ 

Cung cấp trọn bộ bao gồm bộ pha 

chế hóa chất, bộ trộn polymer, máy 

ép bùn băng tải đôi, máy bơm  bùn 

và máy nén khí. 

Chi tiết cụ thể xem trong các mục 

bên dưới: 

Bộ 1,00 
Nhật Bản, 

Đài Loan 

- Năng suất: 0.5  - 1.5 m3/hr 

- Băng tải lọc: 500 mm, nhựa tổng 

hợp (Taiwan) 

- Kích thước máy  L (mm): 2300 

                             W (mm): 780 

                             H (mm): 1800 

- Motor kéo băng tải lọc: 0.4Kw/ 

3phase/ 380V/ tốc độ vô cấp 

(Inverter) 

- Các Rulo: Inox304 

- Các máng thu nước lọc và rửa: Sus 

304 

- Cụm rửa băng tải: 1,5Kw (2 HP)- 

APP 

- Khung máy: Inox304 

- Hệ thống khí nén điều chỉnh băng 

tải: Vale Solenoid + Xi lanh 

- Bồn trộn: 450x450x600mm 

(Inox304 phủ sơn bạc) 

- Motor + Hộp số giảm tốc: 1/2 HP/ 

3phase/ 380V/ 24- 50rpm (Taiwan) 

- Cánh khuấy: Sus 304 

- Vỏ tủ VN, linh kiện Nhật, Hàn 

Quốc 

Máy nén khí dạng piston  
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Lưu lượng: 105 lit/ phút 

Dung tích bình: 60 lit 

Áp suất: 8 bar 

Công suất: 0.37 kw/ 220 V/50 Hz/ 1 

Pha"  

30 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Polymer cấp 

cho máy ép 

bùn (trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260lít/h 

Điện áp 380V x 3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

31 

Bơm bùn cấp 

cho máy ép 

bùn 

Kiểu: Bơm trục xoắn SLUDGE 

PUMP, 

- Lưu lượng: 3,5 m3/h 

- Cột áp: 6 bar 

- Công suất động cơ: 1,5 kw 

- Stator: NBR-Nitrile Rubber 

- Rotor: SS410 mạ Crom 

Bộ 1,00 

 

High 

Flow/ Ấn 

Độ 

32 

Xe gom bùn 

khô và chứa 

rác 

+ Khung treo: Inox 304 

+ Pallet: nhựa 

+ Bao tải jumbo: loại 1 tấn 

+ Xe nâng palet kéo tay, tải trọng 

nâng: 2 tấn 

Bộ 1,00 Việt Nam 

A.2 THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐO CẦM TAY   

1 
Máy đo DO 

cầm tay 

Độ chính xác cao: ±1.5% - 2,5%; 

Khoảng đo: 0,0-25 mg/l DO; 

Thang đo nhiệt độ: -5 ÷ 50ºC; 

Màn hiển thị kết quả LCD; 

Cung cấp bao gồm: máy chính + 

Cái 1,00 
Lovibond

/ Đức 
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điện cực; sách hướng dẫn; 1 valy 

hiện trường và phụ kiện 

2 

Máy đo pH 

cầm tay để đo 

và kiểm sóat 

pH trong các 

bể xử lý 

Độ chính xác cao: 0,005pH; 

Khoảng đo: -2-16pH; 

Màn hình hiện thị kết quả LCD, hiển 

thị dễ đọc. Có chế độ bù nhiệt tự 

động khi đo. 

Cung cấp bao gồm: máy chính +điện 

cực; 3 lọ dung dịch chuẩn 4, 7 và 

10; sách hướng dẫn; 1 valy hiện 

trường và phụ kiện. 

Cái 1,00 
Lovibond

/ Đức 

3 Máy đo SS 

Khoảng bước sóng: 430-660 nm 

Khoảng đo: 10-750mg/lTSS 

Chế độ tự động tắt máy 

Màn hình LCD 

Nguồn: Pin 

Khối lượng: 260 g 

Bộ 1,00 
Lovibond

/ Đức 

4 
Máy phá mẫu 

COD 

Nhiệt độ gia nhiệt: 

1000C/1200C/1500C. 

Đo COD (1500C), tổng Nitơ, tổng 

phốt pho (1000C); 

Chế độ cài đặt thời gian: 30,60,120 

phút và tự động ngắt khi nhiệt độ đạt 

đến điểm cài đặt; 

Nguồn điện 220-240V/50Hz. 

T.Bị 1,00 
Lovibond

/ Đức 

5 

Máy so màu 

phân tích đa 

chỉ tiêu 

Tự động chọn bước sóng khi đo 

trong vùng 430nm – 660 nm; 

Phân tích được nhiều chỉ tiêu như: 

COD, tổng Nitơ, tổng phốt pho… 

Màn hình hiển thị LEDS 

Nguồn điện pin, nguồn nạp pin 220 -

240/50Hz 

Cung cấp bao gồm: máy chính; sách 

hướng dẫn; 1 valy và phụ kiện 

T.Bị 1,00 
Lovibond

/ Đức 

6 
Dụng cụ thủy 

tinh, và các 

Toàn bộ các dụng cụ thuỷ tinh đủ để 

phân tích các chỉ tiêu: COD, N, P. 

Trọn 

bộ 
1,00 

Trung 

quốc/ 
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dụng cụ 

chuyên dụng 

đủ dùng cho 

phòng thí 

nghiệm 

Ống lắng, chai lọ phục vụ thí 

nghiệm. 

Việt Nam 

7 

Hóa chất thí 

nghiệm cho 

vận hành thử. 

Nhiều loại, sử dụng để phân tích các 

chỉ tiêu COD, Tổng N, Tổng P 

Trọn 

bộ 
1,00 

Lovibond

/ Đức 

A.3 THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

1 

Đồng hồ đo 

lưu lượng 

(công suất 

2000m3/ngày) 

Dạng lắp đặt trên đường ống 

Kiểu: điện từ  

Nguồn cấp 220VAC 

Tín hiệu đầu ra: 4-20 Ma. 

Cái 1,00 
Siemens/

Pháp 

2 

Thiết bị đo pH 

tự động 

(Sensor+Trans

miter) (công 

suất 

2000m3/ngày) 

- Giải đo  0 -> 14 pH 

- Nguồn 220 VAC 

- Tín hiệu ra: 4 - 20 mA 

- Môi trường công nghiệp, nhiệt đới 

Bộ 3,00 
Horiba/ 

Nhật Bản 

8 

Hệ thống van 

điều khiển tự 

động cấp khí 

cho bể điều 

hòa, bể phân 

hủy bùn và các 

bơm Airlift 

+ Van Motorized dạng van bướm, 

truyền động bằng Môtơ, đĩa van 

bằng thép không gỉ, Gioăng EDPM 

nguồn điều khiển 220VAC. 

+ Van Solenoid dạng van hai ngả, 

thường đóng, thân đồng, điện áp 

điều khiển 220VAC. 

Trọn 

bộ 
1,00 

Hàn 

Quốc/Tai

wan 

9 

Hệ thống 

SCADA 

- Hệ điều khiển 

PLC S7 300 

Bộ điều khiển PLC S7-1500 (Tủ 

điện trạm xử lý) 

CPU 1511-1 PN 

- Cấu hình phần cứng : 

- Đầu vào số: DI, 24VDC 

- Đầu ra số: DO, relay 24VDC 

- Đầu vào Analog: AI/ 4-20mA 

- Đầu ra Analog: AO / 0-10V or 4-

20mA 

- Hỗ trợ truyền thông Ethernet 

Hệ 

thống 
1,00 

Trung 

Quốc 
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- Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

Bộ điều khiển PLC S7-1200 (Tủ 

điện bơm hồ sự cố) 

CPU 1214C  

- Cấu hình phần cứng : 

- Đầu vào số: DI, 24VDC 

- Đầu ra số: DO, relay 24VDC 

- Hỗ trợ cổng kết nối: Ethernet 

- Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

10 
Phần mềm 

SCADA  

- Điều khiển Hệ thống theo 2 chế 

độ: tự động và bằng tay 

- Chế độ tự động: Giám sát, điều 

khiển toàn bộ hoạt động của Trạm 

xử lý thông qua giao diện vận hành 

HMI (trên PC) bằng giao diện tiếng 

Việt; phần mềm Win CC không bản 

quyền 

- Chế độ bằng tay: Điều khiển hoạt 

động của trạm xử lý trên Panel nút 

bấm, Switch trên cánh tủ, duy trì 

giám sát trạng thái toàn bộ thiết bị 

bằng đèn báo 

- Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, 

đèn báo 

Hệ 

thống 
1,00 

VNCECI/

Việt Nam 

11 

Màn hình vận 

hành cảm ứng 

12" (công suất 

2000m3/ngày) 

- Loại: Basic color 

- Kích thước: 12inch 

- Độ phân giải: 1024 x 768pixel 

- Nguồn hỗ trợ: 24VDC 

- Hỗ trợ kết nối: Ethernet 

- Vận hành kiểu cảm ứng (Touch 

Screen) 

- Tương thích với hệ điều khiển 

trung tâm. 

- Cho phép theo dõi trạng thái các 

thiết bị, cài đặt thông số và vận hành 

hệ thống 

T.Bị 1,00 
Weintek- 

Đài loan 
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12 

Thiết bị đo 

Mức liên tục 

(công suất 

2000m3/ngày) 

- Giải đo  0 -> 6000 mm- Nhiệt đô 

môi trường  -10 đến 70 oC- Tín hiệu 

ra: 4 - 20 mA- Môi trường công 

nghiệp, nhiệt đới 

Cái 2,00 Thụy Sỹ 

13 

Bàn điều 

khiển, máy tính 

giám sát, thiết 

bị lưu điện 

(công suất 

2000m3/ngày) 

Bao gồm:  

- 01 Máy tính giám sát: 

+ Màn hình LCD 27'' 

+ CPU: Core i5 

+ RAM: 16GB 

+ SSD:256GB 

+ Ổ cứng: 1Tb SATA 

+ Kèm mouse và keyboard  

+ Phần mềm không bản quyền 

- 01 Máy in: 

+ Canon LBP 2900 

+ Loại máy in  A4 đen trắng 

- 01 bộ UPS (2.2KVA) Offline 

Blazer 

+ Dùng cho máy tính Scada 

- Bản điểu khiển đặt máy tính 

+ Kích 

thước(DxWxH):100x60x75cm 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 

14 
Tủ động lực 

chính 

Bao gồm:  

- Tủ bằng tôn, sơn tĩnh điện - Việt 

Nam 

- Điện áp: 3 pha, 380VAC, 50Hz 

- Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 

220VAC 50Hz 

 - Thiết bị lắp đặt cho tủ bao gồm: 

biến dòng, đồng hồ V/A; Aptomat, 

Contactor, rơle nhiệt… 

- Bao gồm: 

* Tủ động lực 1,2,3 

+ Kích thước (HxDxW): 

2000x2400x450mm 

+ Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 
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điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ điều khiển 

+ Kích thước (HxDxW): 

2000x800x450mm 

+ Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ hóa chất 

+ Kích thước (HxDxW): 

800x600x250mm 

+ Tủ bằng tôn dày 1.5mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ hồ sự cố 

+ Kích thước (HxDxW): 

800x600x250mm 

+ Tủ bằng inox 304 dày 1.5mm, vỏ 

tủ ngoài trời 

15 

Tủ điều khiển 

và các thiết bị 

phụ trợ 

Tủ bằng thép sơn tỉnh điện bên trong 

lắp đặt các thiết bị điều khiển như 

bộ điều khiển PLC, các vật tư phụ, 

cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn cho các 

van điều khiển… Không bao gồm 

giá bộ điều khiển PLC 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 

16 
Tủ bù công 

suất 

 Tủ tụ bù công suất và ATS 

Bao gồm: 

- Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà - Việt Nam 

- Kích thước(HxDxW): 

2000x800x450mm 

- Bộ điều khiển tụ bù tự động, 

aptomat, contactor, nút bấm và 

chuyển mạch 

- Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P 

400A cho máy phát điện (Osung- 

Korea) 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 

17 
Hệ thống báo 

cháy, báo khói 

Tủ đụng bình bọt và bình bọt bao 

gồm: 

Trọn 

bộ 
1,00 

Tomoken: 

Việt Nam 
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và bình cứu 

hoả cầm tay 

(công suất 

2000m3/ngày) 

- Tủ đựng bình bột treo tường: 06 

- Bình chữa cháy bằng bột loại ABC 

4 kg: 12 

- Bình chữa cháy CO2 3 kg: 06 

13 

Điều hòa cho 

nhà quan trắc, 

phòng điều 

khiển 

Điều hòa một chiều công suất 

9000BTU 

Hãng: Panasonic: Châu Á 

Bộ 2,00   

A.4 MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG   

1 
Máy phát điện 

200KVA 

Công suất liên tục/dự phòng: 

200/220KVA 

Vỏ chống ồn: Nhập khẩu đồng bộ 

theo máy 

'Tổ máy đã bao gồm: Đã bao gồm 

phụ kiện theo tiêu chuẩn của hãng 

Động cơ:  RICARDO - 6RT80-

176DE 

Đầu phát: VINTEC 

Bảng điều khiển Deepsea/ Anh 

Quốc 

Bộ ắc quy + giá đỡ, cáp nối đi kèm. 

Bộ xạc ac quy đi kèm 

Vỏ cách âm đồng bộ theo máy 

Bộ 1,00 
Trung 

Quốc 

A.5 HỆ THỐNG QUAN TRẮC ONLINE  

1 

Hệ thống, thiết 

bị quan trắc 

nước tự động 

On-line (công 

suất 

2000m3/ngày) 

Quan trắc các chỉ tiêu nước COD, 

TSS, lưu lượng, pH, nhiệt độ, 

amoni. 

Công nghệ Memosens 

- Bộ hiển thị 

- Đầu đo 

Bộ 1,00 
Nhật Bản, 

Việt Nam 

A.6 HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG, CỨU HỎA 

1 

Trạm biến áp 

320 KVA – 

35(22)/ 0,4KV 

 Trạm 1 Việt Nam 

2 
Trạm biến áp 

500 KVA – 
 Trạm 1 Việt Nam 
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22/0,4KV 

3 
Tủ điều khiển 

chiếu sáng 
 Tủ 3 Việt Nam 

4 

Trạm bơm nước 

cứu hỏa Q = 40 

l/s, H = 80 mcn 

 Trạm 1 Việt Nam 

5 

Máy phát điện 3 

pha 40kW (dự 

phòng) 

 Máy 1 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên) 

1.5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án như sau: 

+ Khởi công xây dựng: Từ tháng 7/2024 

+ Đi vào hoạt động: Tháng 12/2025. 

1.5.5. Tổng mức đầu tư 

Tống vốn đầu tư: 835.745.000.000 VND (Tám trăm ba mươi năm tỷ, bảy trăm bốn 

mươi năm triệu đồng Việt Nam). 

1.5.6. Tổ chức quản lý vận hành dự án 

 Khi Dự án đi vào vận hành, Ban quản lý cụm công nghiệp sẽ được thành lập để 

quản lý, điều hành hoạt động của Dự án và chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường 

phát sinh.  

 

- Nhu cầu lao động: 

Nhu cầu lao động khi dự án đi vào hoạt động là 16 người.  

- Chế độ tuyển dụng:  

+ Lao động phổ thông yêu cầu một số có tay nghề và đã qua đào tạo. Đối với lao 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Bộ phận hành 

chính kế toán 
Bộ phận môi 

trường 

Bộ phận 

quản lý 

Bộ phận kinh 

doanh 
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động quản lý yêu cầu phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm. 

+ Phương thức tuyển dụng: 

Lực lượng lao động địa phương sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc cho 

công ty. Công ty sẽ tuyển dụng lao động trực tiếp và/hoặc thông qua giới thiệu của Cơ 

quan lao động địa phương. Việc tuyển dụng sẽ được tiến hành theo các quy định pháp 

luật liên quan của Việt Nam. 

Mọi cán bộ công nhân viên sau khi được tuyển dụng vào làm việc tại công ty sẽ 

được công ty đào tạo lại để đảm bảo về tay nghề, an toàn lao động và ý thức kỷ luật lao 

động.  

Công ty sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ luật lao động Việt Nam về 

các vấn đề liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 

- Công tác bảo vệ môi trường:  

Chủ dự án sẽ bố trí tối thiểu 01 cán bộ trình độ cao đăng trở lên phụ trách các 

hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của cụm công nghiệp, chịu trách 

nhiệm thực hiện các hoạt động như: theo dõi lưu lượng nước thải phát sinh, vận hành 

trạm xử lý nước thải, quản lý tốt việc thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại, tiến hành giám sát môi trường định kỳ theo quy định của 

pháp luật.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường: 

Khu vực thực hiện dự án chưa có các quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Vì vậy việc thực hiện dự án trong giai đoạn hiện tại 

không làm ảnh hưởng đến quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường. 

* Sự phù hợp của dự án với các văn bản liên quan đến quy hoạch của quốc gia 

và của tỉnh Hưng Yên: 

Dự án cụm công nghiệp Quán Đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên 

được thực hiện tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các 

quy hoạch phát triển của quốc gia và của tỉnh Hưng Yên thông qua các quyết định sau:  

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết 

định phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050;  

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ quyết 

định phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Thông báo số 2108-TB/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cum công nghiệp tỉnh Hưng 

Yên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

→ Dự án không thay đổi so với nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của đã được phê duyệt. Do vậy dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển 

do cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nội dung sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được 

đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021. Hiện tại sự phù hợp của dự án với quy hoạch, khả năng chịu tải của 
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môi trường không thay đổi so với nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án đã được phê duyệt. Do vậy tại báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

không phải thực hiện đánh giá lại. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom và thoát nước mưa 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của dự án: 

- Cụm công nghiệp Quán Đỏ xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa được 

tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải.  

+ Nước mưa từ mái khu vực nhà điều hành CCN và nhà điều hành trạm xử lý 

nước thải : Nước mưa trên mái được thu qua các máng ống D90 chiều dài 6m thu xuống 

rãnh kín đặt khu vực nhà kích thước (rộng 40cm; cao 30cm). 

+ Nước mưa chảy tràn bề mặt trên toàn bộ CCN: Bố trí tuyến rãnh thoát nước 

mưa thu gom bằng các ống BTCT có đường kính D600 dài 2.536m; D800 dài 1.791m; 

D1.000 dài 1.022m; D1200 dài 835m; D1500 dài 461m. Dọc trục đường thu gom bố trí 

các hố ga lắng cặn (khoảng cách 30m/hố ga) và ga thu có song chắn rác để tăng khả 

năng thoát nước và lắng cặn cho Dự án. 

+ Nước mưa được thu gom vào mương thoát nước trung tâm có mặt cắt hình 

thang rộng 15m (đáy kênh rộng 9m), sau đó kết nối với hệ thống mương hiện có của 

khu vực và thoát ra sông Hòa Bình thông qua 5 điểm xả nước mưa.  

- Khối lượng các hạng mục thu gom, thoát nước mưa của dự án được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3. 1. Khối lượng hạng mục thu gom, thoát nước mưa của dự án 

STT Loại cống Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D600 m 2.536 

2 Cống BTCT D800 m 1.791 

3 Cống BTCT D1.000 m 1.022 

4 Cống BTCT D.1200 m 835 

5 Cống BTCT D.1500 m 461 

4 Hố ga lắng cặn Cái 245 

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của dự án: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “Cụm công nghiệp Quán Đỏ” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên                        43 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ thiết kế hệ thống thoát nước mưa 

b. Kết cấu hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

 + Hệ thống thoát nước mưa thu gom bằng các ống BTCT ly tâm được thiết kế 

lắp ghép bởi các mỗi nối, đế cống bằng BTCT. Cửa xả BTCT, tường cánh, sân, đầu cống 

xây đá hộc VXM M100. 

 + Hố ga các tuyến rãnh được thiết kế: Móng, giằng đỉnh tường, viên vỉa hố ga 

bằng bê tông M200; tường xây gạch chỉ đặc VXM M75, trát VXM M75 dày 2,0cm; đan 

đậy hố ga bằng BTCT M200. Kích thước, loại kiểu hố ga tùy theo tiết diện ống chuyển 

tải. 

Nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn 

bề mặt 

Hệ thống cống BTCT 

Nguồn tiếp nhận (sông Hòa 

Bình) 

Ống 

PVC 

∅90 

Mương thoát nước trung tâm 

Hệ thống mương hiện có của 

khu vực 
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 + Cửa xả bằng đá hộc VXM M100. 

 + Mương thoát nước trung tâm: Mương đất hệ số mái m=1:1,5, hai bên bờ mương 

bố trí đường đi, mỗi bên rộng 5,0m. 

 + Các cống hộp trên tuyến bằng BTCT M300, thành dày 8-15cm. Xử lý nền đất 

yếu bằng biện pháp đóng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. 

 + Rãnh B2000 mặt cắt chữ nhật, xây đá hộc VXM M100. Trên tuyến bố trí các 

thanh rằng BTCT tiết diện 15x15cm. 

 

Hình 3. 3. Hệ thống thu gom nước mưa hiện hữu dự án 

 

c. Điểm xả nước mưa: 

- Vị trí đấu nối nước mưa: 05 điểm 

+ Vị trí CX1, cửa xả từ tuyến đường N1 ra bên ngoài Dự án: Tọa độ X=2291092.701; 

Y=566365.979 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

+ Vị trí CX2, cửa xả từ mương B2.0m ra mương hiện trạng bên ngoài Dự án (gần 

nghĩa trang Khả Duy) : Tọa độ X=2291647.706; Y=566623.427 (hệ tọa độ VN2000, kinh 
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tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

+ Vị trí CX3, cửa xả từ mương B2.0m ra mương trung tâm (ranh giới phía Đông dự 

án): Tọa độ X=2291736.122; Y=5667270.130 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, 

múi chiếu 3o). 

+ Vị trí CX4 (Cống tròn D600 bên phải cống hộp BxH=2x(2x1.5)m): Tọa độ 

X=2291651.816; Y=567091.607 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

+ Vị trí CX5 (Cống tròn D1500 Bên phải cống hộp: BxH=2x(2x1.5)m): Tọa độ 

X=2291547.462; Y=566868.262 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o). 

Đấu nối hoàn trả mương tưới tiêu chính của Dự án (mương trung tâm) ra mương 

hiện trạng bên ngoài: Tọa độ X=2291183.794; Y=566389.081. 

3.1.2. Thu gom và thoát nước thải 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án: 

Chủ dự án đã thực hiện xây dựng toàn bộ hệ thống thu gom và các hạng mục xây 

dựng của hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên phần thiết 

bị của hệ thống xử lý nước thải được chủ dự án phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai 

đoạn 1 đã hoàn thiện lắp đặt thiết bị cho công suất 1.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 (dự 

kiến thực hiện trước tháng 12/2027) sẽ lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công suất toàn hệ 

thống lên 2.000m3/ngày đêm. Vậy hệ thống thu gom nước thải trong giai đoạn 1 của dự 

án như sau: 

- Cụm công nghiệp Quán Đỏ xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước thải được 

tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước mưa.  

- Hệ thống thu gom nước thải: 

+ Nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp: Nước thải sinh hoạt và nước thải công 

nghiệp phát sinh tại mỗi doanh nghiệp thứ cấp đều phải xử lý đạt tiêu chuẩn của CCN 

(tương đương với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) sau đó được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải được bố trí dọc các tuyến đường của CCN bằng đường HDPE D400 

dài 3519m; ống HDPE D500 dài 1040m. Ống được bố trí trên vỉa hè, dọc trục đường 

thu gom bố trí các hố ga lắng cặn (khoảng cách 30m/hố ga). Nước thải sau đó được dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 m3/ngày đêm của CCN để xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà điều hành CCN của Dự án: Toàn bộ nước thải 

sinh hoạt được xử lý bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn nằm dưới nhà vệ sinh có dung tích 

khoảng 12m3 sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 

m3/ngày đêm của CCN để xử lý. 

+ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà điều hành trạm XLNT của Dự án: Toàn bộ nước 

thải sinh hoạt được xử lý bằng 01 bể tự hoại 2 ngăn nằm ở khu nhà vệ sinh có dung tích 

khoảng 5m3 sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 

m3/ngày đêm của CCN để xử lý. 
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- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Nước thải sau khi xử lý tại Hệ thống XLNT tập trung công suất 1.000 m3/ngày 

đêm của dự án đạt QCĐP 02:2019/HY sẽ theo đường ống HDPE D500, chiều dài1026m;  

đấu nối với hệ thống mương thoát nước của khu vực thông qua 01 điểm xả, nước thải 

sau đó được thoát ra sông Hòa Bình. 

- Khối lượng các hạng mục thu gom, thoát nước thải của dự án được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3. 2. Khối lượng hạng mục thu gom, thoát nước thải của dự án 

STT Loại cống Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE D400 m 3.519 

2 Ống HDPE D500 m 2.066 

3 Hố ga lắng cặn Cái 131 

- Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom và thoát nước thải: 

 

Hình 3. 4.  Sơ đồ tổng thể hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án 

b. Kết cấu hệ thống thu gom và thoát nước thải: 

- Các tuyến ống (rãnh) bằng ống HDPE D400, HDPE D500. Cống được thiết kế 

Nước thải sinh hoạt từ 

khu nhà điều hành 

CCN 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Mương thoát nước chung của 

khu vực 

Nước thải sinh hoạt và sản 

xuất của các doanh nghiệp 

trong CCN 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của CCN công suất 

1.000m3/ngày đêm 

Xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận của CCN 

Nguồn tiếp nhận (sông Hòa 

Bình) 

Nước thải sinh hoạt từ 

khu nhà điều hành 

trạm XLNT 

Bể tự hoại 2 ngăn 
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đấu nối bằng các đế cống, mối nối theo yêu cầu kỹ thuật 

- Các hố ga bằng BTCT M250 (móng, thân, đan đậy) dày 15cm; kích thước hố 

ga 1,2x1x2m.  

c. Điểm xả nước thải: 

- Vị trí xả thải: 01 vị trí xả nước thải của CCN Quán Đỏ theo Quy hoạch được 

duyệt vào kênh tiêu chính trạm bơm Quán Đỏ. Tọa độ vị trí xả nước thải XT1: 

X=2290893.591; Y= 566394.019 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o).  

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý sẽ tự chảy ra kênh tiêu thoát nước của 

khu vực theo đường ống HDPE D500, xả mặt, xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: là mương thoát nước của khu vực sau đó 

chảy vào sông Hòa Bình. 

d. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải và tiêu chuẩn xả thải của CCN: 

- Tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung:  

Yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào của trạm xử lý nước thải của CCN Quán 

Đỏ là đạt giới hạn cho phép của CCN (chỉ tiêu tương đương với QCVN 

40:2011/BTNMT cột B). 

Bảng 3. 3. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của CCN Quán Đỏ  

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn chất lượng đầu vào 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

1  Nhiệt độ oC 40 

2  Màu Pt/Co 150 

3  pH - 5,5 đến 9 

4  BOD5 Mg/l 50 

5  COD Mg/l 150 

6  Chất rắn lơ lửng Mg/l 100 

7  Asen Mg/l 0,1 

8  Thủy ngân Mg/l 0,01 

9  Chì Mg/l 0,5 

10  Cadimi Mg/l 0,1 

11  Crom (VI) Mg/l 0,1 

12  Crom (III) Mg/l 1 
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13  Đồng Mg/l 2 

14  Kẽm Mg/l 3 

15  Niken Mg/l 0,5 

16  Mangan Mg/l 1 

17  Sắt Mg/l 5 

18  Tổng xianua Mg/l 0,1 

19  Tổng phenol Mg/l 0,5 

20  Tổng dầu mỡ khoáng Mg/l 10 

21  Sunfua Mg/l 0,5 

22  Florua Mg/l 10 

23  Amoni (tính theo N) Mg/l 10 

24  Tổng N Mg/l 40 

25  Tổng P Mg/l 6 

26  Clorua Mg/l 1.000 

27  Clo dư Mg/l 2 

28  Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
5.000 

 

- Tiêu chuẩn xả nước thải ra nguồn tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung:  

Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

1.000m3/ngày đêm của dự án đạt QCĐP 02:2019/HY với Kq = 0,9, Kf = 1,0 và Khy = 

0,95) (Khy chỉ áp dụng đối với BOD5, COD, TSS) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bảng 3. 4. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của CCN Quán Đỏ  

STT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn chất lượng đầu ra 

(QCĐP 02:2019/HY với Kq = 0,9, 

Kf = 1,0 và Khy = 0,95) (Khy chỉ áp 

dụng đối với BOD5, COD, TSS) 

1  Nhiệt độ oC 40 

2  Màu Pt/Co 50 

3  pH - 6 – 9 

4  BOD5 Mg/l 25,65 
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5  COD Mg/l 64,125 

6  Chất rắn lơ lửng Mg/l 42,75 

7  Asen Mg/l 0,045 

8  Thủy ngân Mg/l 0,0045 

9  Chì Mg/l 0,09 

10  Cadimi Mg/l 0,045 

11  Crom (VI) Mg/l 0,045 

12  Crom (III) Mg/l 0,18 

13  Đồng Mg/l 1,8 

14  Kẽm Mg/l 2,7 

15  Niken Mg/l 0,18 

16  Mangan Mg/l 0,45 

17  Sắt Mg/l 0,9 

18  Tổng xianua Mg/l 0,063 

19  Tổng phenol Mg/l 0,09 

20  Tổng dầu mỡ khoáng Mg/l 4,5 

21  Sunfua Mg/l 0,18 

22  Florua Mg/l 4,5 

23  Amoni (tính theo N) Mg/l 4,5 

24  Tổng N Mg/l 18 

25  Tổng P Mg/l 3,6 

26  Clorua Mg/l 450 

27  Clo dư Mg/l 0,9 

28  Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a. Bể tự hoại: 

- Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn: 

 

Hình 3. 5. Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn 
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Trong đó: 

 1- Ống dẫn nước thải vào bể      3- Nắp thăm (để hút cặn) 

 2- Ống thông hơi                         4- Ống dẫn nước ra 

- Kết cấu xây gạch, đáy đổ bê tông cốt thép. Cụ thể: 

+ Nền bê tông 150#, đá 1 x 2, dày 150. Lớp cát đen tôn nền dày 50, đầm chặt. 

Tấm đan BTCT 200#, dày 100. Tường xây gạch đặc láng vữa XM Mác 100. 

+ Mặt trong thành bể trát chống thấm vữa VMCV 75#, dày 25. 

+ Đáy bể láng chống thấm vữa XMCV 75#, dày 25. Lớp đáy bể bằng bê tông 

150#, đá 1 x 2, dày 150. Lớp lót BTGV 50#, dày 100. Nền đất tự nhiên. 

+ Ống thoát nước PVC DN160, ống thoát hút cặn D75. 

- Quy mô: Gồm 1 bể tự hoại thể tích 12m3 được xây dựng nằm dưới nhà vệ sinh 

của khu vực nhà điều hành CCN. 

- Công nghệ: Nước thải được lưu giữ trong bể tự hoại và dưới tác động của vi 

khuẩn yếm khí để phân hủy các chất hữu cơ. 

- Quy trình xử lý: 

Nước thải sinh hoạt được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng 

– lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước 

thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động 

theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành 

ở đáy bể trong điều kiện động. Khi nước chảy qua ngăn lọc, các cặn nhỏ còn lại sẽ được 

giữ lại giữa các khe hở của vật liệu lọc. Các chất bẩn hữu cơ được vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ngăn 

này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách 

riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ 

khác nhau và có điều kiện phá triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit 

sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo metal sẽ chủ yếu. 

Nước thải sau bể tự hoại được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

CCN để xử lý. 

Bể tự hoại là công trình có 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Qua thời 

gian các chất hữu cơ sẽ được vi sinh vật phân hủy yếm khí một phần tạo thành các khí, 

một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan và cặn sẽ được định kỳ thu gom xử lý. Để 

tăng hiệu quả xử lý tại bể tự hoại, nhà máy có áp dụng một số biện pháp như: 

+ Hút bể phốt định kỳ: 6 tháng – 1 năm/lần. 

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 m3/ngày đêm: 

Chủ dự án đã thực hiện xây dựng toàn bộ các hạng mục của hệ thống xử lý nước 
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thải công suất 2.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên phần thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

được chủ dự án phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đã hoàn thiện lắp đặt thiết 

bị cho công suất 1.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 (dự kiến thực hiện trước tháng 12/2027) 

sẽ lắp đặt thiết bị còn lại để nâng công suất toàn hệ thống lên thành 2.000m3/ngày đêm. 

Vậy hệ thống xử lý nước thải tập trung trong giai đoạn 1 của dự án như sau: 

- Quy mô, công suất: 1.000 m3/ngày đêm. 

- Công nghệ xử lý: Phương pháp hóa lý kết hợp sinh học. 

- Tiêu chuẩn xả thải: QCĐP 02:2019/HY với Kq = 0,9, Kf = 1,0 và Khy = 0,95) 

(Khy chỉ áp dụng đối với BOD5, COD, TSS). 

- Chế độ vận hành: Liên tục 

- Định mức sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng:  

STT Loại hóa chất 
Công đoạn và tác dụng của hóa chất 

trong quá trình xử lý nước thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 NaOH/H2SO4 Điều chỉnh pH trong cụm bể phản ứng 12.000 

2 FeSO4 Oxy hóa các hợp chất hữu cơ, kim loại 

nặng trong cụm bể phản ứng 

18.000 

3 PAC Đông tụ các chất để tạo thành các 

bông bùn trong cụm bể phản ứng 

9.500 

4 A-Polymer Keo tụ các bông bùn trong cụm bể 

phản ứng 

1.500 

5 C-Polymer 1.500 

6 Dinh dưỡng (mật gỉ 

đường, methanol) 

Cung cấp dinh dưỡng cho quá trình 

hoạt động của vi sinh vật thiếu khí 

trong bể thiếu khí 

22.500 

7 Javen (NaClO) Khử trùng các vi sinh vật trong bể khử 

trùng 

3.000 

 - Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống:  

Trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung thì điện được 

sử dụng cho các bơm nước thải, bơm bùn, máy sục khí… với định mức sử dụng điện là 

500kwh/ngày. 

- Đơn vị thiết kế, thi công:  

+ Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây dựng và môi trường Việt Nam. 

+ Địa chỉ: P1104-3D KDT Resco, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 0462938798. 

- Quy trình công nghệ: 
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Hình 3. 6. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000m3/ngày đêm của dự án 
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- Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ các nhà máy thành viên trong cụm công nghiệp sau khi được xử lý 

sơ bộ từ các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN Quán Đỏ được thu gom bằng hệ thống 

thu gom nước thải dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung. 

Trước khi vào bể gom toàn bộ rác cuốn theo nước thải như lá cây, giấy, nilon, 

plastic... có kích thước > 15 mm được loại bỏ bằng hệ thống song chắn rác thô, quá trình 

thu gom rác được thực hiện bằng thủ công và chứa vào các thùng chứa. Lượng rác này 

được làm sạch định kỳ hàng ngày đổ vào các xe gom rác và được thu gom xử lý theo 

đúng quy định. 

+ Bể điều hoà: 

Trước khi về bể điều hòa, nước thải đi qua một máy tách rác tinh để loại bỏ toàn 

bộ rác thải có kích thước > 2,5mm. Bể điều hòa có chức năng điều hoà lưu lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm. Nước ở bể điều hòa được bơm nước thải dẫn lên bể khử crom. 

Trong bể điều hòa còn lắp đặt hệ thống phân phối khí để khuấy trộn nước thải 

nhằm mục đích ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng của các chất không tan và quá trình 

phân hủy yếm khí gây mùi. Chu kỳ cấp khí được điều khiển tự động thông qua van điều 

khiển theo Rơle thời gian. 

Ngoài ra trên đường ống bơm từ bể điều hòa đến bể phản ứng hóa lý được lắp 

đặt thiết bị đo lưu lượng để khống chế điều chỉnh lưu lượng của xử lý của hệ thống, giá 

trị mức nước hiện tại được hiển thị trên giao diện của máy tính đặt trong phòng điều 

khiển trung tâm và là cơ sở cho việc điều khiển bơm nước thải ở bể điều hoà. 

+ Bể xử lý crom (bể điều chỉnh pH): 

Nước thải được bổ sung axit H2SO4 và FeSO4 để điều chỉnh pH và khử hết lượng 

crom có trong nước thải. Sau khi khử crom xong, nước thải được chuyển sang bể phản 

ứng keo tụ - tạo đông tụ để tiếp tục quá trình xử lý. 

+ Bể keo tụ: 

Nước thải được khuấy trộn đều với hóa chất keo tụ (PAC), NaOH. Nồng độ PAC 

được điều chỉnh để quá trình lý hóa đạt hiệu quả cao nhất. Điều chỉnh bởi núm điều 

khiển của bơm định lượng. pH trong bể được điều chỉnh bằng việc bổ sung NaOH. Lưu 

lượng kiềm được điều khiển tự động theo giá trị pH đo được. Thiết bị khuấy trộn lắp 

trong bể khuấy trộn đều hóa chất với nước thải. 

Động lực chính của quá trình keo tụ là sự thủy phân của ion Al3+ theo phản ứng: 

Al3+ + 3OH- →Al(OH)3↓ 

Bông keo ban đầu tạo thành có kích thước nhỏ gọi là tâm keo. Tâm keo có tác 

dụng hấp thụ các chất hữu cơ có trong nước thải trên bề mặt hạt keo; từ đó nước thải 
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được làm sạch hơn. Các hạt keo được hình thành có kích thước nhỏ khó lắng. 

+ Bể tạo bông: 

Để gia tăng tốc độ và khả năng xử lý; A-Polymer được bổ sung vào tại ngăn tạo 

bông. A-Polymer đóng vai trò là cầu nối kết nối các tâm keo, chất rắn lơ lửng trong nước 

tạo thành bông keo có kích thước lớn. Để thúc đẩy quá trình tạo bông, thiết bị khuấy với 

vận tốc thích hợp được sử dụng tại ngăn này giúp mật độ Polymer phân bố đều. 

+ Bể lắng hóa lý: 

Có nhiệm vụ ổn định để Polymer kết nối tâm keo, chất rắn lơ lửng hình thành 

chuỗi, mạng lưới (chính là hình thành bông bùn). 

Bông bùn có kích thước và tỷ trọng lớn sẽ lắng xuống đáy, nước trong được thu 

vào hệ thống máng thu và được dẫn đến các bước xử lý tiếp theo.. Đáy bể lắng được 

thiết kế đáy dốc, đồng thời sử dụng hệ thống cào bùn để tăng hiệu quả thu bùn. Bùn lắng 

được định kỳ hút về bể nén bùn bằng bơm bùn. 

Trường hợp nước thải đầu vào có nồng độ < thông số thiết kế, khi đó không cần 

phải sử dụng hóa chất keo tụ (Giảm chi phi vận hành). Bể lắng trong trường hợp này 

đóng vai trò lắng sơ cấp để tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. 

+ Bể trung gian: 

Có nhiệm vụ ổn định nước thải trước khi chuyển sang cụm bể xử lý sinh học. Tại 

đây sẽ bổ sung dinh dưỡng và NaOH để ổn định pH giúp cho quá trình sinh học xử lý 

đạt hiệu quả cao. 

+ Bể thiếu khí anoxic:  

Tại đây nước thải trong bể thiếu khí và dòng tuần hoàn từ bể hiếu khí đã trải qua 

quá trình xử lý sinh học hiếu khí (Nitrat hóa), dòng bùn tuần hoàn từ bể lắng và được 

khuấy trộn đều bằng thiết bị máy khuấy chìm được bố trí tại bể đảm bảo khả năng tiếp 

xúc của vi sinh vật với các tạp chất. Tại đây diễn ra các quá trình chuyển hóa sinh học, 

trong đó nổi bật nhất là quá trình khử Nitrat. 

+ Bể hiếu khí Aeroten:  

Trong bể, bùn hoạt tính được khuấy lơ lửng chứa các vi sinh vật hiếu khí hấp thụ 

O2 và phân giải chất hữu cơ. Sử dụng chất dinh dưỡng (nitơ, photpho) để tổng hợp tế 

bào mới; giải phóng CO2, H2O và giải phóng ra năng lượng. 

Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, diễn ra phản ứng phân hủy nội sinh (Tế bào 

vi sinh vật già tự phân hủy) làm giảm số lượng vi sinh vật hiếu khí. Tuy nhiên, quá trình 

tổng hợp tế bào mới vẫn chiếm ưu thế do trong bể duy trì các điều kiện tối ưu cho việc 

phát triển của vi sinh vật. Bùn dư sinh ra cần phải được thải bỏ định kỳ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể hiếu khí 
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(quá trình oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ) 

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + năng lượng 

(quá trình tổng hợp tế bào mới) 

Chất hữu cơ + O2 +NH3→Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lượng. 

(Quá trình phân hủy nội sinh) 

C5H7O2N + O2→ CO2 + NH3 + năng lượng 

Nồng độ bùn hoạt tính được duy trì trong bể hiếu khí 3.500mg/l; tỉ lệ tuần hoàn 

bùn 100%. Các thông số điều khiển chế độ vận hành bể hiếu khí: DO, pH, nồng độ bùn 

hoạt tính, thời gian lưu thủy lực, tuổi bùn. 

+ Bể lắng sinh học (Bể lắng thứ cấp): 

Nước sau khi xử lý sinh học được dẫn sang bể lắng sinh học. Tại đây bùn hoạt 

tính và các thành phân lơ lửng khác được tách ra khỏi nước thải. Nước trong được tách 

bằng cụm máng răng cưa thu nước và dẫn sang bể khử trùng. Phần bùn cặn lắng đọng 

định kỳ được bơm tuần hoàn về bể hiếu khí. Trong thời gian thích hợp, bùn cặn được 

bơm về bể chứa bùn (sinh học) nhằm đảm bảo tuổi của bùn phù hợp cho quá trình xử lý 

sinh học. 

Bể lắng sinh học được thiết kế loại bể lắng tròn, đáy bể dốc để thu bùn, tấm chắn 

phân phối nước vào bể, tấm chắn ngăn cặn nổi và máng thu nước sạch. 

Hỗn hợp bùn hoạt tính, từ bể hiếu khí được dẫn theo đường ống phân phối đều 

vào bể lắng, tại bể này, bông bùn có kích thước lớn được lắng xuống đáy bể. Phần nước 

sạch sau xử lý được thu qua máng tràn chảy về bể khử trùng. Bùn lắng được các bơm 

hút bùn bơm tuần hoàn lại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí, hiếu khí để duy trì nồng độ 

MLSS, một phần bùn dư được định kỳ thải bỏ sang bể chứa bùnsinh học. . 

Khi bể lắng có váng nổi (bùn nổi) được hút váng đưa về bể chứa bùn nhờ khí nén 

và hoạt động tự động. 

+ Bể khử trùng: 

Nước sau lắng đạt tiêu chuẩn về BOD, COD và SS nhưng không đạt tiêu chuẩn 

về vi sinh vật, vi khuẩn và vi trùng gây bệnh được đưa vào bể khử trùng. Tại bể này, 

Javen với nồng độ 5 - 10 mg/l được bơm định lượng cấp vào, trộn với nước thải đã xử 

lý.  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cụm công nghiệp 

được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của QCĐP 02:2019/HY trước khi đưa ra môi 

trường tiếp nhận. 

+ Hồ sự cố: Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố thì toàn bộ lượng nước thải từ 

bể khử trùng được bơm trở lại hồ sự cố có dung tích 6.307 m3 đảm bảo lưu trữ nước thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “Cụm công nghiệp Quán Đỏ” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên                        56 

của toàn bộ cụm công nghiệp trong thời gian 3 ngày. 

+ Bể chứa bùn: 

Bùn thải từ quá trình xử lý sinh học có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân 

hủy được đưa về bể chứa bùn sinh học lợi dụng quá trình phân hủy nội sinh của vi sinh 

vật trong điều kiện thiếu, cạn kiệt nguồn thức ăn. Bùn sau quá trình phân hủy sinh học 

còn gọi là bùn trơ được đưa về bể nén bùn làm đặc bùn. 

+ Bể nén bùn:  

Bùn thải từ quá trình xử lý sơ bộ chứa thành phần chủ yếu là các chất vô cơ và 

hữu cơ không tan được đưa về bể nén bùn. Tại bể nén bùn được tách làm 2 phần: Phần 

bùn đặc lắng xuống đáy đạt hàm lượng chất rắn khoảng 2 – 3% được đưa đến thiết bị 

tách nước. Phần nước trong bên trên được thu về ngăn phân hủy bùn hiếu khí. 

Hỗn hợp bùn tại bể làm đặc bùn được chuyển sang ép bằng máy ép bùn để làm 

khô và thuê đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển theo quy định. 

 

 

Hình 3. 7. Hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện hữu của dự án 

- Thông số kỹ thuật: 
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Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

1.000m3/ngày đêm 

STT Tên bể/hạng mục 
Số 

lượng 

Chiều 

dài (m) 

Chiều 

rộng (m) 

Chiều 

cao (m) 

Thể tích 

(m3) 

1 Bể thu gom  1,0 7,0 5,50 6,40 246,4 

2 Bể tách cát và dầu mỡ 1,0 5,0 1,00 1,40 7,0 

3 Bể điều hòa 1,0 13,20 8,00 5,00 528,0 

4 Bể xử lý crom 1,0 2,50 2,00 5,60 28,0 

5 Bể keo tụ 1,0 2,50 2,10 5,60 29,4 

6 Bể tạo bông 1,0 3,50 2,50 5,60 49,0 

7 Bể lắng hóa lý 1,0 8,00 8,00 5,60 358,4 

8 Bể trung gian  1,0 2,40 1,50 2,30 8,3 

9 Bể thiếu khí  1,0 12,0 4,20 5,00 252,0 

10 Bể hiếu khí 1,0 12,0 10,00 5,00 600,0 

11 Bể lắng sinh học 1,0 10,90 10,90 5,00 594,1 

12 Bể khử trùng 1,0 6,0 5,20 2,20 68,6 

13 Mương quan trắc 1,0 6,0 1,05 1,50 9,5 

14 Bể chứa bùn 1,0 10,90 1,85 5,00 100,8 

15 Bể nén bùn 1,0 5,10 5,60 5,00 142,8 

 

Bảng 3. 6. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

1.000m3/ngày đêm 

Stt Tên thiết bị Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

A.1 THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHÍNH 

  BỂ GOM 

1 
Song chắn rác 

thô 

Chế tạo bằng Inox, gồm khung đỡ 

và lưới bằng INOX, kích thước khe 

hở 15 mm 

Cái 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

2 
Bơm nước thải 

bể gom 

Máy bơm chìm, 

Q=1 m3/phút, H=11,8m, 

Công suất 3,7Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 2,00  Nhật Bản 
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  HỒ SỰ CỐ  

3 
Bơm nước thải 

hồ sự cố  

Máy bơm chìm, 

Q=1 m3/phút, 

H=11,8m, 

Công suất 3,7Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 2,00  Nhật Bản 

  BỂ ĐIỀU HOÀ  

4 
Thiết bị tách 

rác tinh 

Loại trống quay. 

Chuyên sử dụng cho nước thải, chế 

tạo bằng INOX304. 

Mắt sàng 2,0 mm. Động cơ 0,75 

Kw, 3 pha. Lưu lượng max: 150 

m3/h. Tang trống 450x1200mm. 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

5 
Thiết bị tách 

mỡ 

1. Hệ thống tách dầu, mỡ 

Hệ thống đường ống + van điện xả 

cát, xả dầu 

Chế tạo theo thiêt kế 

2. Thùng chứa dầu 

Loại: Bồn PE 

Dung tích: 1000 lít 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

6 
Bơm nước thải 

bể điều hòa 

Máy bơm chìm, 

Q=0,8m3/phút, H=8,4m, 

Công suất 2,2Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 2,00  Nhật Bản 

7 
Biến tần bơm 

bể điều hòa 

Công suất 2,2 kW 

- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 

- Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

Hãng/Xuất xứ: Yaskawa/ Châu Á 

Bộ 2,00   

  BỂ PHẢN ỨNG HOÁ LÝ 

8 
Bộ khuấy trộn 

bể phản ứng, 

Động cơ: 0.75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 
Bộ 1,00 

SITI/ITA

LY 
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bể đông keo tụ, 

Khử Cr 

  

  

  

Tốc độ ra: 28,4 vòng/phút 

Động cơ: 0.75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 

Tốc độ ra: 30-50 vòng/phút. 

Bộ 1,00 
SITI/ITA

LY 

Bể đông tụ 

Động cơ: 0,75 kw/3pha/380V/50HZ, 

có gắn giảm tốc. 

Tốc độ ra: 60-80 vòng/phút. 

Bộ 1,00 
SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy bằng INOX304.   3,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

9 

Bộ pha chế 

kiềm, bồn chứa 

kiềm và bơm 

định lượng 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.75kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

10 

Bộ Chứa, và 

bơm định 

lượng Axit 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 
Tân Á / 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

11 

Bộ pha chế 

FeSO4 và bơm 

định lượng 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 
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(trọn bộ) Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 
  

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

12 

Bộ pha chế 

phèn 

nhôm/PAC, 

bồn chứa phèn 

và bơm định 

lượng (trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.75kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

13 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Polymer (trọn 

bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 2,0 m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260lít/h 

Cái 2,00 Ý 
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Điện áp 380V x 3pha x 50Hz. 

14 

Thiết bị cào 

bùn bể lắng sơ 

cấp 

Động cơ giảm tốc: Công suất 

0,4Kw/ 3 pha/ 380V/ 50Hz. Tốc độ 

0,192 rpm 
Bộ 1,00 

SITI/ITA

LY 

Hệ thống cánh cào bùn bằng 

INOX304 và thép CT3, cao su 

Đường kính bể 7400mm 

VNCECI/ 

Việt Nam 

15 

Hệ thống phân 

phối nước bể 

lắng sơ cấp 

Chế tạo theo thiết kế. 

Ống trung tâm bằng inox, hệ thống 

phân phối nước sau lắng dạng răng 

cưa bằng inox. 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 

16 
Bơm thải bùn 

bể lắng sơ cấp 

Bơm ly tâm cánh hở: 

Động cơ 1,5 kW/380V/50HZ/3 

phases; 

Lưu lượng: 20 m3/h, cột áp: 9 m cột 

nước. 

Làm mát bằng không khí. 

Cái 2,00 
Ebara/ 

Italy 

  
BỂ PHẢN ỨNG SINH HỌC THIẾU KHÍ ANOXIC VÀ HIẾU KHÍ 

AEROTEN   

17 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

dinh dưỡng 

(trọn bộ)  

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 
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18 

Bơm nước tuần 

hoàn bể 

Aeroten về bể 

Anoxic.  

Máy bơm chìm, 

Q=0,8m3/phút, H=8,4m, 

Công suất 2,2Kw; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Bộ 2,00 
Nhật Bản,  

Việt Nam 

19 

Khuấy trộn 

chìm bể 

Anoxic 

Đặc tính kỹ thuật:  

-  Kiểu: Khuấy chìm  

-  Động cơ: 

380V/3phases/50Hz/P1/P2=1.4/1.1 

kW; 

- Cấp độ bảo vệ: IP68  

Vật liệu:   

- Cánh: Inox  

- Motor: Gang EN-GJL-250  

- Trục: SUS AISI 420  

- Seal cơ khí: silicon carbide  

Bộ 2,00 Ý    

20 

Hệ thống phân 

phối khí bể 

Aeroten 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 

mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EPDM 

Hệ 1,00 Mỹ 

21 
Hệ thống máy 

thổi khí  

Kiểu Blower, 

Lưu lượng khí: 9,84 m3/phút, 

Công suất động cơ: 15 Kw, 

Cột áp 50 kPa; 

Cung cấp trọn bộ bao gồm giảm 

thanh, giá đỡ, Pulley, dây đai, van 

an toàn, đồng hồ áp lực. 

Bộ 3,00 

Shinmay

wa/ Nhật 

Bản 

22 

Thiết bị cào 

bùn bể lắng 

sinh học 

  

Động cơ giảm tốc: Công suất 

0,4Kw/ 3 pha/ 380V/ 50Hz. Tốc độ 

0.192 rpm 
Bộ 1,00 

SITI/ITA

LY 

Hệ thống cánh cào bùn bằng 

INOX304 và thép CT3, cao su 

Đường kính bể 10500mm 

VNCECI/ 

Việt Nam 
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23 

Hệ thống phân 

phối nước bể 

lắng sinh học 

Chế tạo theo thiết kế. 

Ống trung tâm bằng inox, hệ thống 

phân phối nước sau lắng dạng răng 

cưa bằng inox. 

Bộ 1,00 Việt Nam 

24 
Bơm bùn bể 

lắng sinh học 

Bơm ly tâm liền trục: 

Động cơ 2.2 kW/400V/50HZ/3 

phases; 

Lưu lượng: 33 m3/h, cột áp: 11.7 m 

cột nước. 

Làm mát bằng không khí. 

Cái 2,00 

 

Ebara/ 

Italy 

  KHỬ TRÙNG          

25 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Chất khử trùng 

(trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 
Tân Á / 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 197lít/h. Điện áp 380V x 

3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

  HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN  

26 

Bơm bùn Bể 

chứa bùn sinh 

học (Phân huỷ 

bùn) 

Bơm bùn chìm, 

Động cơ 

0,75kW/380V/400V/50HZ/3 phases, 

Lưu lượng: 8m3/h, 

Cột áp = 8m; 

(Bao gồm bơm nước thải, đế bơm, 

dây cáp và các phụ tùng khác để lắp 

đặt hoàn chỉnh theo thiết kế). 

Cái 1,00 

 Bơm 

chìm: 

Shinmay

wa/ Nhật 

Bản 

Khớp nối: 

Việt Nam 

27 

Hệ thống phân 

phối khí Bể 

chứa bùn sinh 

học (Phân huỷ 

bùn) 

Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt 

mịn 

Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

Kích thước đĩa: 9" 

Vật liệu màng: EPDM 

Bộ 1,00 Mỹ 

28 

Hệ thống hút 

nước trong tại 

các bể chứa 

Chế tạo theo thiết kế. 

Vật liệu đường ống phần ngập nước 

bằng uPVC, phần ống nổi bằng 

Bộ 1,00 
VNCECI/ 

Việt Nam 
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bùn, vận 

chuyển bằng 

khí (airlift)  

INOX. 

Sử dụng để hút nước trong các bể 

Phân huỷ bùn, bể chứa bùn. 

Điều khiển bằng tự động, vận hành 

bằng khí nén. 

29 

Máy ép bùn và 

các thiết bị phụ 

trợ 

Cung cấp trọn bộ bao gồm bộ pha 

chế hóa chất, bộ trộn polymer, máy 

ép bùn băng tải đôi, máy bơm  bùn 

và máy nén khí. 

Chi tiết cụ thể xem trong các mục 

bên dưới: 

Bộ 1,00 
Nhật Bản, 

Đài Loan 

- Năng suất: 0.5  - 1.5 m3/hr 

- Băng tải lọc: 500 mm, nhựa tổng 

hợp (Taiwan) 

- Kích thước máy  L (mm): 2300 

                             W (mm): 780 

                             H (mm): 1800 

- Motor kéo băng tải lọc: 0.4Kw/ 

3phase/ 380V/ tốc độ vô cấp 

(Inverter) 

- Các Rulo: Inox304 

- Các máng thu nước lọc và rửa: Sus 

304 

- Cụm rửa băng tải: 1,5Kw (2 HP)- 

APP 

- Khung máy: Inox304 

- Hệ thống khí nén điều chỉnh băng 

tải: Vale Solenoid + Xi lanh 

- Bồn trộn: 450x450x600mm 

(Inox304 phủ sơn bạc) 

- Motor + Hộp số giảm tốc: 1/2 HP/ 

3phase/ 380V/ 24- 50rpm (Taiwan) 

- Cánh khuấy: Sus 304 

- Vỏ tủ VN, linh kiện Nhật, Hàn 
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Quốc 

Máy nén khí dạng piston  

Lưu lượng: 105 lit/ phút 

Dung tích bình: 60 lit 

Áp suất: 8 bar 

Công suất: 0.37 kw/ 220 V/50 Hz/ 1 

Pha"  

30 

Bộ pha chế, 

chứa, và bơm 

định lượng 

Polymer cấp 

cho máy ép 

bùn (trọn bộ) 

Bồn chứa và pha hoá chất: 

Thể tích chứa 1m3. 

Vật liệu: PE 

Bộ 1,00 

Tân Á / 

Việt Nam 

Động cơ khuấy: 

0.4kw/3pha/380V/50HZ, có gắn 

giảm tốc. 

Tốc độ ra 132 vòng/phút. 

SITI/ITA

LY 

Bộ cánh khuấy hoá  chất bằng 

INOX304. 

VNCECI/ 

Việt Nam 

Bơm định lượng hoá chất: 

Chủng loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 260lít/h 

Điện áp 380V x 3pha x 50Hz. 

Cái 2,00 Ý 

31 

Bơm bùn cấp 

cho máy ép 

bùn 

Kiểu: Bơm trục xoắn SLUDGE 

PUMP, 

- Lưu lượng: 3,5 m3/h 

- Cột áp: 6 bar 

- Công suất động cơ: 1,5 kw 

- Stator: NBR-Nitrile Rubber 

- Rotor: SS410 mạ Crom 

Bộ 1,00 

 

High 

Flow/ Ấn 

Độ 

32 

Xe gom bùn 

khô và chứa 

rác 

+ Khung treo: Inox 304 

+ Pallet: nhựa 

+ Bao tải jumbo: loại 1 tấn 

+ Xe nâng palet kéo tay, tải trọng 

nâng: 2 tấn 

Bộ 1,00 Việt Nam 

A.2 THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐO CẦM TAY   
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1 
Máy đo DO 

cầm tay 

Độ chính xác cao: ±1.5% - 2,5%; 

Khoảng đo: 0,0-25 mg/l DO; 

Thang đo nhiệt độ: -5 ÷ 50ºC; 

Màn hiển thị kết quả LCD; 

Cung cấp bao gồm: máy chính + 

điện cực; sách hướng dẫn; 1 valy 

hiện trường và phụ kiện 

Cái 1,00 
Lovibond

/ Đức 

2 

Máy đo pH 

cầm tay để đo 

và kiểm sóat 

pH trong các 

bể xử lý 

Độ chính xác cao: 0,005pH; 

Khoảng đo: -2-16pH; 

Màn hình hiện thị kết quả LCD, hiển 

thị dễ đọc. Có chế độ bù nhiệt tự 

động khi đo. 

Cung cấp bao gồm: máy chính +điện 

cực; 3 lọ dung dịch chuẩn 4, 7 và 

10; sách hướng dẫn; 1 valy hiện 

trường và phụ kiện. 

Cái 1,00 
Lovibond

/ Đức 

3 Máy đo SS 

Khoảng bước sóng: 430-660 nm 

Khoảng đo: 10-750mg/lTSS 

Chế độ tự động tắt máy 

Màn hình LCD 

Nguồn: Pin 

Khối lượng: 260 g 

Bộ 1,00 
Lovibond

/ Đức 

4 
Máy phá mẫu 

COD 

Nhiệt độ gia nhiệt: 

1000C/1200C/1500C. 

Đo COD (1500C), tổng Nitơ, tổng 

phốt pho (1000C); 

Chế độ cài đặt thời gian: 30,60,120 

phút và tự động ngắt khi nhiệt độ đạt 

đến điểm cài đặt; 

Nguồn điện 220-240V/50Hz. 

T.Bị 1,00 
Lovibond

/ Đức 

5 

Máy so màu 

phân tích đa 

chỉ tiêu 

Tự động chọn bước sóng khi đo 

trong vùng 430nm – 660 nm; 

Phân tích được nhiều chỉ tiêu như: 

COD, tổng Nitơ, tổng phốt pho… 

Màn hình hiển thị LEDS 

Nguồn điện pin, nguồn nạp pin 220 -

T.Bị 1,00 
Lovibond

/ Đức 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án: “Cụm công nghiệp Quán Đỏ” 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên                        67 

240/50Hz 

Cung cấp bao gồm: máy chính; sách 

hướng dẫn; 1 valy và phụ kiện 

6 

Dụng cụ thủy 

tinh, và các 

dụng cụ 

chuyên dụng 

đủ dùng cho 

phòng thí 

nghiệm 

Toàn bộ các dụng cụ thuỷ tinh đủ để 

phân tích các chỉ tiêu: COD, N, P. 

Ống lắng, chai lọ phục vụ thí 

nghiệm. 

Trọn 

bộ 
1,00 

Trung 

quốc/ 

Việt Nam 

7 

Hóa chất thí 

nghiệm cho 

vận hành thử. 

Nhiều loại, sử dụng để phân tích các 

chỉ tiêu COD, Tổng N, Tổng P 

Trọn 

bộ 
1,00 

Lovibond

/ Đức 

A.3 THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỘNG LỰC, ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

1 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

Dạng lắp đặt trên đường ống 

Kiểu: điện từ  

Nguồn cấp 220VAC 

Tín hiệu đầu ra: 4-20 Ma. 

Cái 1,00 
Siemens/

Pháp 

2 

Thiết bị đo pH 

tự động 

(Sensor+Trans

miter) 

- Giải đo  0 -> 14 pH 

- Nguồn 220 VAC 

- Tín hiệu ra: 4 - 20 mA 

- Môi trường công nghiệp, nhiệt đới 

Bộ 3,00 
Horiba/ 

Nhật Bản 

8 

Hệ thống van 

điều khiển tự 

động cấp khí 

cho bể điều 

hòa, bể phân 

hủy bùn và các 

bơm Airlift 

+ Van Motorized dạng van bướm, 

truyền động bằng Môtơ, đĩa van 

bằng thép không gỉ, Gioăng EDPM 

nguồn điều khiển 220VAC. 

+ Van Solenoid dạng van hai ngả, 

thường đóng, thân đồng, điện áp 

điều khiển 220VAC. 

Trọn 

bộ 
1,00 

Hàn 

Quốc/Tai

wan 
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9 

Hệ thống 

SCADA 

- Hệ điều khiển 

PLC S7 300 

Bộ điều khiển PLC S7-1500 (Tủ 

điện trạm xử lý) 

CPU 1511-1 PN 

- Cấu hình phần cứng : 

- Đầu vào số: DI, 24VDC 

- Đầu ra số: DO, relay 24VDC 

- Đầu vào Analog: AI/ 4-20mA 

- Đầu ra Analog: AO / 0-10V or 4-

20mA 

- Hỗ trợ truyền thông Ethernet 

- Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

Bộ điều khiển PLC S7-1200 (Tủ 

điện bơm hồ sự cố) 

CPU 1214C  

- Cấu hình phần cứng : 

- Đầu vào số: DI, 24VDC 

- Đầu ra số: DO, relay 24VDC 

- Hỗ trợ cổng kết nối: Ethernet 

- Nguồn cấp: 24DC/ 220VAC 

Hệ 

thống 
1,00 

Trung 

Quốc 

10 
Phần mềm 

SCADA  

- Điều khiển Hệ thống theo 2 chế 

độ: tự động và bằng tay 

- Chế độ tự động: Giám sát, điều 

khiển toàn bộ hoạt động của Trạm 

xử lý thông qua giao diện vận hành 

HMI (trên PC) bằng giao diện tiếng 

Việt; phần mềm Win CC không bản 

quyền 

- Chế độ bằng tay: Điều khiển hoạt 

động của trạm xử lý trên Panel nút 

bấm, Switch trên cánh tủ, duy trì 

giám sát trạng thái toàn bộ thiết bị 

bằng đèn báo 

- Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, 

đèn báo 

Hệ 

thống 
1,00 

VNCECI/

Việt Nam 

11 
Màn hình vận 

hành cảm ứng 

- Loại: Basic color 

- Kích thước: 12inch 
T.Bị 1,00 

Weintek- 

Đài loan 
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12" - Độ phân giải: 1024 x 768pixel 

- Nguồn hỗ trợ: 24VDC 

- Hỗ trợ kết nối: Ethernet 

- Vận hành kiểu cảm ứng (Touch 

Screen) 

- Tương thích với hệ điều khiển 

trung tâm. 

- Cho phép theo dõi trạng thái các 

thiết bị, cài đặt thông số và vận hành 

hệ thống 

12 
Thiết bị đo 

Mức liên tục 

- Giải đo  0 -> 6000 mm- Nhiệt đô 

môi trường  -10 đến 70 oC- Tín hiệu 

ra: 4 - 20 mA- Môi trường công 

nghiệp, nhiệt đới 

Cái 2,00 Thụy Sỹ 

13 

Bàn điều 

khiển, máy tính 

giám sát, thiết 

bị lưu điện 

Bao gồm:  

- 01 Máy tính giám sát: 

+ Màn hình LCD 27'' 

+ CPU: Core i5 

+ RAM: 16GB 

+ SSD:256GB 

+ Ổ cứng: 1Tb SATA 

+ Kèm mouse và keyboard  

+ Phần mềm không bản quyền 

- 01 Máy in: 

+ Canon LBP 2900 

+ Loại máy in  A4 đen trắng 

- 01 bộ UPS (2.2KVA) Offline 

Blazer 

+ Dùng cho máy tính Scada 

- Bản điểu khiển đặt máy tính 

+ Kích 

thước(DxWxH):100x60x75cm 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 

14 
Tủ động lực 

chính 

Bao gồm:  

- Tủ bằng tôn, sơn tĩnh điện - Việt 

Nam 

- Điện áp: 3 pha, 380VAC, 50Hz 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 
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- Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 

220VAC 50Hz 

 - Thiết bị lắp đặt cho tủ bao gồm: 

biến dòng, đồng hồ V/A; Aptomat, 

Contactor, rơle nhiệt… 

- Bao gồm: 

* Tủ động lực 1,2,3 

+ Kích thước (HxDxW): 

2000x2400x450mm 

+ Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ điều khiển 

+ Kích thước (HxDxW): 

2000x800x450mm 

+ Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ hóa chất 

+ Kích thước (HxDxW): 

800x600x250mm 

+ Tủ bằng tôn dày 1.5mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà 

* Tủ hồ sự cố 

+ Kích thước (HxDxW): 

800x600x250mm 

+ Tủ bằng inox 304 dày 1.5mm, vỏ 

tủ ngoài trời 

15 

Tủ điều khiển 

và các thiết bị 

phụ trợ 

Tủ bằng thép sơn tỉnh điện bên trong 

lắp đặt các thiết bị điều khiển như 

bộ điều khiển PLC, các vật tư phụ, 

cáp tín hiệu, cáp cấp nguồn cho các 

van điều khiển… Không bao gồm 

giá bộ điều khiển PLC 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 

16 
Tủ bù công 

suất 

 Tủ tụ bù công suất và ATS 

Bao gồm: 

- Tủ bằng tôn dày 2mm, sơn tĩnh 

điện, vỏ tủ trong nhà - Việt Nam 

- Kích thước(HxDxW): 

T.Bị 1,00 

Nhật Bản, 

Trung 

Quốc 
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2000x800x450mm 

- Bộ điều khiển tụ bù tự động, 

aptomat, contactor, nút bấm và 

chuyển mạch 

- Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P 

400A cho máy phát điện (Osung- 

Korea) 

17 

Hệ thống báo 

cháy, báo khói 

và bình cứu 

hoả cầm tay  

Tủ đụng bình bọt và bình bọt bao 

gồm: 

- Tủ đựng bình bột treo tường: 06 

- Bình chữa cháy bằng bột loại ABC 

4 kg: 12 

- Bình chữa cháy CO2 3 kg: 06 

Trọn 

bộ 
1,00 

Tomoken: 

Việt Nam 

13 

Điều hòa cho 

nhà quan trắc, 

phòng điều 

khiển 

Điều hòa một chiều công suất 

9000BTU 

Hãng: Panasonic: Châu Á 

Bộ 2,00   

A.4 MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG   

1 
Máy phát điện 

200KVA 

Công suất liên tục/dự phòng: 

200/220KVA 

Vỏ chống ồn: Nhập khẩu đồng bộ 

theo máy 

'Tổ máy đã bao gồm: Đã bao gồm 

phụ kiện theo tiêu chuẩn của hãng 

Động cơ:  RICARDO - 6RT80-

176DE 

Đầu phát: VINTEC 

Bảng điều khiển Deepsea/ Anh 

Quốc 

Bộ ắc quy + giá đỡ, cáp nối đi kèm. 

Bộ xạc ac quy đi kèm 

Vỏ cách âm đồng bộ theo máy 

Bộ 1,00 
Trung 

Quốc 

A.5 HỆ THỐNG QUAN TRẮC ONLINE  

1 

Hệ thống, thiết 

bị quan trắc 

nước tự động 

Quan trắc các chỉ tiêu nước COD, 

TSS, lưu lượng, pH, nhiệt độ, 

amoni. 

Bộ 1,00 
Nhật Bản, 

Việt Nam 
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On-line  Công nghệ Memosens 

- Bộ hiển thị 

- Đầu đo 

- Quy trình vận hành hệ thống: 

Bước 1. Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành 

Toàn bộ hệ thống phải được kiểm tra trước khi khởi động lại. Các thiết bị khi bảo 

dưỡng, sửa chữa phải được ghi chép trong nhật ký vận hành đầy đủ để những người vận 

hành khác có thể tiếp cận được dễ dàng. 

Kiểm tra chế độ đóng cắt, các thiết bị bảo vệ tủ điện, các van và các thiết bị phụ 

trợ khác liên quan tới thiết bị chuẩn bị vận hành. 

Các thiết bị lớn như máy thổi khí, máy ép bùn cần được kiểm tra cẩn thận trước 

khi khởi động, kiểm tra các thiết bị bảo vệ và thiết bị đóng cắt. 

Bước 2. Kiểm tra hóa chất vận hành 

Hóa chất vận hành phải đầy đủ để hệ thống được hoạt động liên tục, kiểm tra hóa 

chất trước khi khởi động hệ thống. 

Hệ thống hóa chất bao gồm các bồn pha, bồn chứa, bơm định lượng hóa chất và 

các máy khuấy trộn. 

Bước 3. Kiểm tra chế độ vận hành 

Có các chế độ vận hành khác nhau tùy theo lựa chọn và yêu cầu của nhân viên 

vận hành. Có hai chế độ vận hành bằng tay và tự động. Nếu vận hành tự động qua lập 

trình PLC thì có thể vận hành từng cụm thiết bị hoặc tự động toàn hệ thống. Chỉ có hệ 

thống pha trộn hóa chất và hệ thống ép bùn chỉ có chế độ vận hành bằng tay. 

Trường hợp vận hành bằng tay: Chuyển nút chế độ vận hành trên tủ điều khiển 

sang chế độ “Man” – Lúc này điều khiển trạng thái các thiết bị hiển thị trên các nút bấm 

trên mặt tủ điều khiển và tủ động lực 3. Máy tính và màn hình cảm ứng lúc này không 

có khả năng điều khiển mà chỉ thể hiện trạng thái hoạt động hay không hoạt động của 

từng thiết bị. 

Trường hợp vận hành tự động qua PLC: chuyển nút chế độ vận hành sang “Auto” 

– Lúc này điều khiển các thiết bị trên màn hình máy tính hoặc màn hình cảm ứng, phím 

bấm trên mặt tủ điều khiển chỉ thể hiện trạng thái của thiết bị (màu sáng xanh là thiết bị 

đó đang hoạt động, màu đỏ là thiết bị đo có sự cố). 

Bước 4. Khởi động hệ thống 

B4.1 Khởi động hệ thống ở chế độ tự động qua PLC 

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị và nhật ký vận hành, bắt đầu khởi động 

máy tính, bật chương trình điều khiển, chọn nút “Khởi động” để khởi động trạng thái 
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sẵn sàng của PLC. 

B4.1.1 Khởi động hệ thống thu gom và tách rác 

Bắt đầu khởi động bơm nước thải bể gom bằng cách di chuyển chuột tới vị trí bể 

gom, kích vào vị trí “auto”, đặt thời gian bơm hoạt động chọn bơm nào chạy trước rồi 

ấn nút “chấp nhận”. Lúc này bơm bể gom được tự động hoạt động theo mức nước trong 

bể gom. 

Mức hoạt động của bơm được người vận hành đặt bằng cách di chuột đến vị trí 

mức nước phía trên bể gom, kích chuột để cài đặt thông số mức nước. Thông thường 

thông số mức nước của bể được cài đặt như sau: 

Mức rất cao: 4.000 mm 

Mức cao: 3.500mm (Xuất hiện cảnh báo mức nước bắt đầu đầy trong bể gom) 

Mức thấp: 2.000 mm 

Mức rất thấp: 750 mm (xuất hiện cảnh báo mức nước cạn) 

Đồng thời tiến hành chọn chế độ hoạt động của máy thu dầu mỡ và tách rác, kích 

chuột vào vị trí máy thu dầu mỡ và máy tách rác xuất hiện cửa sổ điều khiển trạng thái 

máy tách rác. Chọn chế độ hoạt động “auto” rồi kích vào “chấp nhận”, lúc này 02 máy 

tự hoạt động theo trạng thái bơm bể gom. Nếu bơm bể gom hoạt động thì máy hoạt động 

và ngược lại. Váng dầu mỡ được thu về bể chứa dầu và lọc qua lớp cát lọc, định kỳ váng 

dầu được thu gom xử lý. Rác được tách ra và tải được dẫn về khay chứa rác. Người vận 

hành định kỳ thay khay chứa rác ra và đổ vào xe thu gom rác. 

B4.1.2 Khởi động hệ thống xử lý hóa lý. 

Chuyển các bơm định lượng kiềm, axit, PAC, a-Polymer và Javel sang chế độ tự 

động bằng cách kích chuột vào từng vị trí trên bơm trên màn hình, chuyển sang chế độ 

“auto” rồi kích “chấp nhận”. Đối với bơm định lượng kiềm và axit ở chế độ tự động 

(auto), chế độ hoạt động của các bơm và lưu lượng của bơm phụ thuộc vào độ pH của 

nước thải. Đối với bơm định lượng PAC, a-Polymer và Javel thì lưu lượng điều chỉnh 

tăng hoặc giảm theo lưu lượng xử lý nước thải. Lưu lượng PAC, Polymer và Javel là 

một hệ số với lưu lượng nước thải. 

VD: Khi đặt hệ số tỷ lệ của bơm PAC là 1. Lưu lượng nước thải cần xử lý là 

50m3/h thì bơm định lượng PAC chạy với lưu lượng là 50l/h. 

Chuyển chế độ hoạt động của các máy khuấy bể phản ứng bằng cách kích chuột 

vào vị trí từng máy khuấy rồi đặt chế độ hoạt động “auto” sau đó kích “chấp nhận”. Lúc 

đó trạng thái hoạt động hay nghỉ của máy khuấy các bể phản ứng hoạt động theo trạng 

thái của bơm nước thải bể điều hòa. Cài đặt giá trị pH cho quá trình phản ứng hóa lý: 

Đầu đo pH tự động được lắp đặt tại ngăn phản ứng số 01. Tại đây đưa giá trị pH của 
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nước thải về để điều khiển trạng thái hoạt động của bơm định lượng kiềm, axit. Đồng 

thời ngày trên màn hình hiển thị giá pH của nước thải giúp người vận hành quan sát và 

hiệu chỉnh quá trình vận hành. 

- Giá trị thường đặt là 7,5 

Tiếp theo cài đặt thông số cho lưu lượng nước thải cần xử lý. Kích chuột vào vị 

trí hiển thị giá trị lưu lượng nước thải xuất hiện cửa sổ lưu lượng. Lưu lượng đặt là lưu 

lượng cần xử lý (m3/h). 

Với hệ thống này công suất tối đa hoạt động là: 1.000 m3/ngày.đêm (42m3/h) 

Trong trường hợp lưu lượng không đủ 1.000m3/ngày.đêm nhưng lớn hơn 

500m3/ngày.đêm, lưu lượng nước thải cần cài đặt phù hợp từ 21 – 42 m3/h. 

Trong trường hợp lưu lượng nhỏ hơn 500 m3/ngày.đêm, hệ thống vận hành gián 

đoạn. Nước thải được tích tại bể điều hòa và được cấp vào hệ thống xử lý theo từng đợt. 

Cài đặt bơm nước thải bể điều hòa: Kích chuột vào vị trí bơm nước thải xuất hiện 

cửa sổ, thiết lập auto-man cho từng bơm nước thải, chuyển bơm sang chế độ auto và 

tiến hành đặt chu kỳ luân phiên cho các bơm và chọn bơm sẽ chạy trước. Thông thường 

chọn chu kỳ luân phiên là 60 phút, máy hoạt động trước được theo cài đặt của người vận 

hành. 

Tại bể điều hòa còn có hệ thống phân phối khí có tác dụng cấp khí cho bể điều 

hòa nhằm tránh hiện tượng phân hủy yếm khí cho nước nước thải trong bể đồng thời 

tăng khả năng khuấy trộn cân bằng nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải và tránh lắng 

bùn cặn trong bể điều hòa. Điều khiên chế độ cấp khí cho bể điều hòa bằng cách thiết 

lập thời gian nghỉ, thời gian chạy và thời gian chu kỳ của máy thổi khí bể điều hòa. 

Thông thường cài đặt các giá trị: 

Thời gian nghỉ: 10 phút 

Thời gian chạy: 50 phút 

Thời gian chu kỳ: 60 phút 

Bơm bùn bể lắng sơ cấp chỉ có thể hoạt động ở chế độ bằng tay. Người vận hành 

chủ động vận hành bơm bùn bể lắng sơ cấp để đảm bảo thu hồi lượng bùn cặn hóa lý. 

Tránh hiện tượng để bùn hóa lý lắng đọng tại đáy bể quá nhiều và chảy tràn theo nước 

trong bể sang bể thiếu khí, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xử lý sinh học. Khi vận 

hành hệ thống hóa lý thì thời gian chạy bơm bùn trong khoảng 8 giờ chạy một lần, mỗi 

lần 15 – 20 phút. Trong trường hợp nước thải quá loãng thì không phải chạy hệ xử lý 

hóa lý, bể lắng sơ cấp có tác dụng như bể lắng cát nên khoảng thời gian giữa 02 lần chạy 

bơm bùn rộng hơn, khoảng 16 giờ một lần, mỗi lần chạy 5 – 10 phút. 

Trên bể lắng sơ cấp có hệ thống hút váng nổi, người vận hành định kỳ mở van để 
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thu hồi váng nổi về bể điều hòa để đảm bảo chất lượng nước trong bể. 

Hệ thống xử lý hóa lý hoạt động phụ thuộc vào lưu lượng nước thải cấp vào hệ 

thống được cài đặt bởi đồng hồ đo lưu lượng. Quá trình hoạt động của hệ thống hóa lý 

có thể liên lục hoặc gián đoạn theo điều khiển của người vận hành. Khi quá trình vận 

hành gián đoạn thì tất cả các thiết bị vận hành tự động hoạt động theo cài đặt của người 

vận hành, các thiết bị vận hành bằng tay hoạt động bình thường theo yêu cầu thực tế và 

điều khiển bởi người điều hành. 

B4.1.3 Khởi động hệ thống xử lý sinh học 

Nước thải từ quá trình xử lý hóa lý được dẫn sang bể thiếu khí – bể sinh học thiếu 

khí. Máy khuấy chìm được đặt trong bể làm nhiệm vụ khuấy trộn đều 3 dòng, nước thải 

từ lắng sơ cấp, nước tuần hoàn từ bể hiếu khí và bùn từ bể lắng thứ cấp. Dòng tuần hoàn 

từ bể hiếu khí về bể thiếu khí được thực hiện bởi 01 bơm chìm nước thải đặt cuối bể 

hiếu khí. 

- Đối với máy khuấy chìm, các thông số cài đặt như sau: 

+ Thời gian nghỉ: 10 phút 

+ Thời gian chạy: 90 phút 

+ Chu kỳ cài đặt: 100 phút. 

- Đối với bơm tuần hoàn đặt chìm, các thông số cài đặt như sau: 

+ Thời gian nghỉ: 10 phút 

+ Thời gian chạy: 90 phút 

+ Chu kỳ cài đặt: 100 phút. 

Nước thải tiếp tục được dẫn sang bể hiếu khí – bể sinh học hiếu khí. Sau khi đã 

chắc chắn mở các van cấp khí cho hệ thống phân phối khí hòa tan tại bể hiếu khí, kích 

chuột vào vị trí máy thổi khí trên màn hình, thiết lập chế độ auto, cài đặt chu kỳ luân 

phiên, máy chạy trước và tổng số máy luân phiên. 

- Đối với máy thổi khí, các thông số cài đặt như sau: 

+ Thời gian nghỉ: 15 phút. 

+ Thời gian chạy: 120 phút. 

+ Máy chạy trước: máy số 01 

Nước thải sau khi đã xử lý sinh học tại bể hiếu khí tự chảy sang bể lắng sinh học. 

Tại bể lắng sinh học bố trí 02 bơm bùn có chức năng bơm hồi lưu bùn về bể hiếu khí 

hoặc bơm bùn thải sang bể chứa bùn (sinh học). 

Nước thải sau khi đã được lắng hết bùn sinh học được dẫn sang bể khử trùng. Tại 

đây được bổ sung hóa chất khử trùng trước khi đưa ra hồ sinh học và thải vào môi 
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trường. Hóa chất sử dụng là Javel được pha đúng tỉ lệ. Và được bơm định lượng bơm 

với thông số lưu lượng tỉ lệ với lưu lượng nước thải bơm vào hệ thống (như cài đặt bơm 

định lượng PAC). 

Bùn thải từ bể lắng sinh học được bơm sang bể chứa bùn. Tại bể chứa bùn lắp 

đặt hệ thống phân phối khí nhằm cấp cho quá trình tự phân hủy bùn sinh học, giảm thiểu 

tối đa lượng bùn cần ép khô. Khi cấp cho hệ thống phân phối khí hòa tan được điều 

chỉnh bằng VĐK 4. VĐK4 được cài đặt các thông số như sau: 

+ Thời gian nghỉ: 50 phút 

+ Thời gian chạy: 10 phút (tùy theo mức độ bùn nổi tại bể) 

Ngoài ra trong bể phân hủy bùn còn lắp đặt 01 bơm bùn.Bùn sinh học sau khi 

được phân hủy được định kì bơm sang bể làm đặc bùn. Cài đặt bơm bùn. Cài đặt cho 

bơm bùn bằng cách kích chuột vào vị trí bơm tại bể chứa bùn và tiến hành cài đặt chế 

độ hoạt động auto và thời gian chạy, thời gian nghỉ cho bơm. 

Bể nén bùn có chức năng chứa bùn hóa lý từ bể lắng sơ cấp và bùn thải sinh học 

từ bể chứa bùn - phân hủy bùn.. Trong bể còn lắp đặt hệ thống sục khí nhằm trộn đều 

bùn trước khi bơm tới máy ép bùn. Hệ thống sục khí được thao tác tay bằng van tại vị 

trí bể chứa bùn. 

Hệ thống bơm bùn và máy ép bùn chỉ điều khiển bằng tay tại vị trí máy ép bùn. 

Hệ thống ép bùn bao gồm máy bơm bùn, máy ép bùn băng tải, máy nén khí, bơm định 

lượng C-Polymer, bồn chứa hóa chất và máy khuấy trộn hóa chất. 

Hệ thống xử lý sinh học hoạt động phụ thuộc vào lưu lượng nước thải cấp vào hệ 

thống từ hệ thống xử lý hóa lý. Quá trình hoạt động của của hệ thống sinh học có thể thể 

liên tục hoặc gián đoạn tùy điều khiển của người vận hành. Khi quá trình vận hành gián 

đoạn thì tất cả các thiết bị vận hành tự động hoạt động bình thường theo yêu cầu thực tế 

và điều khiển bởi người điều hành. 

Bước 4.2. Khởi động các thiết bị trong hệ thống ở chế độ thủ công qua PLC: 

Ngoài trường hợp chạy tự động cho toàn bộ hệ thống thì người vận hành có thể 

chuyển chế độ tự động và thủ công kết hợp. Lúc đó có thiết bị chạy tự động, có thiết bị 

chạy bằng điều khiển bật/tắt (on/off) trên màn hình máy tính mà không cần cài đặt thời 

gian chu kì vận hành. 

- Khi một thiết bị chạy ở chế độ thủ công mà thiết bị khác phụ thuộc vào nó vẫn 

đang chạy ở chế độ tự động thì thiết bị đang chạy ở chế độ tự động vẫn tuân theo nguyên 

tắc tự động bình thường. 

Đối với các thiết bị chạy qua biến tần như: bơm nước thải bể điều hòa, các bơm 

định lượng hóa chất. Khi đặt ở chế độ thủ công thì cài đặt lưu lượng ngay trên cửa sổ 

cài đặt thiết bị đó. 
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Đối với bơm bể điều hòa: Cài đặt lưu lượng xử lý của hệ thống ngay trên cửa sổ 

cài đặt bơm bể điều hòa chứ không cài đặt trên thiết bị đo lưu lượng. Lúc này thiết bị đo 

lưu lượng nước chỉ có chức năng hiển thị chứ không có chức năng điều khiển các bơm 

như ở chế độ tự động của bơm bể điều hòa. 

Đối với bơm định lượng kiềm/ axit: Khi ở chế độ thủ công thì không vận hành 

theo giá trị pH của thiết bị pH báo về máy chủ mà chạy theo lưu lượng cài đặt trên cửa 

sổ của thiết bị bơm đó. 

Khi cài đặt các thông số lưu lượng, thời gian, chu kỳ luân phiên ở cả chế độ tự 

động và thủ công, mỗi khi đặt một thông số nào thì phải nhập Enter để nhận lệnh rồi 

mới cài đặt các giá trị tiếp theo. 

Bước 4.3. Khởi động các thiết bị trong hệ thống ở chế độ thủ công (không qua 

PLC) 

Chuyển nút trạng thái trên tủ điện sang chữ “MAN”, lúc này toàn bộ hệ thống 

không thể điều khiển qua máy tính và màn hình cảm ứng nữa mà chuyển sang điều khiển 

bằng các nút on/off (bật/tắt) trên mặt tủ điều khiển và tủ động lực 3. NÚT màu xanh là 

nút ON, nút màu đỏ là nút OFF. Khi bật nút on, đền tại nút đó sẽ sáng màu xanh. Nút 

OFF chỉ sáng khi có thiết bị có sự cố. Lúc này màn hình máy tính và màn hình cảm ứng 

chỉ có chức năng hiển thị các thông số để người vận hành kiểm soát quá trình vận hành 

như các thông số: Lưu lượng nước thải đang xử lý, nồng độ pH,… Người vận hành 

không thể điều khiển các thiết bị qua máy tính và màn hình cảm ứng. 

Chú ý: Nếu hệ thống đang vận hành ở chế độ “AUTO” mà người vận hành chuyển 

sang chế độ “MAN” thì các tín hiệu điều khiển của chế độ PLC vẫn giữ nguyên nên 

chuyển ngược lại chế độ PLC hệ thống được vận hành như trạng thái cuối cùng trước 

khi chuyển sang. 

+ Chế độ vận hành: 

Hệ thống điều khiển của trạm nước thải được thiết kế vận hành ở 3 chế độ ứng 

với các chế độ khởi động hệ thống. 

Chế độ 1: Hoạt động ở chế độ tự động thông qua PLC. 

Chế độ 2: Hoạt động ở chế độ thủ công thông qua PLC 

Chế độ 3: Hoạt động ở chế độ thủ công (Không qua PLC) 

3.1.4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động 

- Số lượng: Đã lắp đặt 01 Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

với 06 thông số: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 

- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc. 

- Trạm quan trắc tự động, liên tục đã được lắp đặt camera theo dõi và thiết bị lấy 
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mẫu tự động. 

- Kết nối, truyền số liệu: Việc kết nối và truyền dữ liệu của Trạm quan trắc tự 

động, liên tục nước thải sau xử lý về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên sẽ 

được thực hiện đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm của hệ thống XLNT. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn: Các thiết bị trong Trạm quan trắc tự động, liên tục nước 

thải sẽ được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa hệ thống đi vào vận hành thử nghiệm. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Đặc thù của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN sẽ không phát sinh 

khí thải do hoạt động sản xuất của dự án. Tuy nhiên, vẫn phát sinh bụi do một số tác nhân 

và Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

Bảng 3. 7. Nguồn phát sinh bụi trong quá trình hoạt động của dự án và biện pháp 

giảm thiểu 

TT Nguồn gây tác động Biện pháp giảm thiểu 

1 Bụi và khí của từ hoạt động 

của các nhà máy thành viên 

trong CCN 

- Yêu cầu các nhà máy trong CCN sử dụng các 

nguyên liệu sạch, tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi 

trường. 

- Thực hiện phân khu chức năng hợp lý dựa vào 

tính chất đặc trưng của từng nhà máy và hướng gió 

thịnh hành hàng năm trong khu vực. 

- Trồng cây xanh cách ly giữa nhà máy với nhà 

máy, giữa CCN với khu vực dân cư xung quanh, 

đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định. 

- Các tuyến đường nội bộ trong nhà máy được bê 

tông hóa hoặc dải nhựa đường để tránh phát sinh 

bụi do hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

2 Bụi do hoạt động của các 

phương tiện giao thông ra 

vào CCN 

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ trong CCN. 

- Thường xuyên vệ sinh (quét dọn) và tưới nước 

trên các tuyến đường trong khu vực dự án. 

- Trồng cây xanh cách ly, đảm bảo diện tích tối 

thiểu cây xanh trong CCN là 10%. 

- Quy định, đặt biển báo tốc độ di chuyển của các 

phương tiện giao thông trong CCN. 

3 Mùi từ hoạt động của hệ 

thống XLNT tập trung của 

CCN 

- Hố thu được xây ngầm dưới lòng đất và bố trí nắp 

đậy. 
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- Thường xuyên nạo vét bùn lắng trên đường cống 

thoát nước. 

- Thu gom, vận chuyển bùn phát sinh từ hệ thống 

XLNT tập trung theo đúng quy định để tránh phát 

sinh mùi hôi từ khu vực chứa bùn. 

- Trồng cây xanh cách ly khu vực đặt trạm XLNT 

tập trung với các khu vực xung quanh. 

 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Khối lượng và thành phần chất thải: 

 - Chất thải rắn sinh hoạt:  

Dự án đi vào hoạt động có khoảng 16 lao động. Theo ước tính, hệ số thải rác 

khoảng 0,5 kg/người.ngày (theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2022 – Chất 

thải rắn). Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 8 kg/ngày = 2,5 tấn/năm (1 năm 

dự án hoạt động 312 ngày). 

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các chất hữu cơ, túi nilon, hộp xốp đựng thức ăn, 

vỏ hoa quả, thức ăn thừa... Chất thải loại này nếu không được thu gom, xử lý thích hợp 

sẽ gây nhiều tác hại cho môi trường sống. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ 

phân hủy hoặc không phân hủy, làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các 

hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại... Từ đó, có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ 

vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nước. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Quá trình hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình vận hành HTXL 

nước thải tập trung và hoạt động của nhà điều hành như sau: 

+ Cát, rác thải thu hồi  từ song chắn rác thô và tinh ở trạm XLNT tập trung khoảng 

1.200 kg/năm. 

+ Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường khác: 500 kg/năm. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải: 

* Đối với các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN: 

Các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp trong CCN tự chịu trách nhiệm và ký trực tiếp 

hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý các loại rác thải 

phát sinh theo đúng quy định. 

* Đối với chất thải của khu vực quản lý CCN: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 
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- Thiết bị lưu chứa: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà điều hành, trạm XLNT 

được phân loại tại nguồn. Bố trí các thùng chứa 60 lít có nắp đậy đặt tại khu vực nhà 

điều hành, trạm XLNT để thu gom và phân loại. Cuối ngày, nhân viên sẽ chuyển về khu 

vực lưu giữ CTR thông thường để lưu giữ. 

+ Đối với lượng chất thải hữu cơ như thực phẩm thừa sẽ được công nhân nhà bếp 

thu gom và đem về để phục vụ tăng gia. 

- Khu vực lưu chứa: Lưu giữ tại kho CTR thông thường diện tích 17,5m2. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với đơn vị có 

đủ năng lực theo đúng quy định. 

 - Đối với CTR công nghiệp thông thường: 

- Thiết bị lưu chứa: được thu gom vào các thùng chứa bằng nhựa 60 lít, 120 lít 

có nắp đậy bố trí tại kho lưu giữ CTR thông thường. 

- Khu vực lưu chứa: Bố trí 01 kho lưu giữ CTR thông thường diện tích 17,5m2. 

Kết cấu: Có mái che kín, tường xây gạch, nền bê tông cao ráo tránh nước mưa chảy tràn, 

có biển báo. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với đơn vị có 

đủ năng lực theo đúng quy định. 

 

Hình 3. 8. Khu lưu giữ chất thải thông thường hiện hữu của dự án 
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3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Khối lượng và thành phần chất thải: 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khi dự án đi vào 

vận hành như sau: 

Bảng 3. 8. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án 

trong giai đoạn vận hành 

TT Thành phần 
Trạng 

thái 
Mã CT 

Khối lượng 

(Kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật 

liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 200 

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 10 

3 Hộp chứa mực in thải Rắn 08 02 04 10 

4 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

thải khác 
Lỏng 17 02 04 150 

5 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 
Rắn 18 01 01 230 

6 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải 

ra là CTNH) thải 
Rắn 18 01 03 200 

7 
Bùn thải có chứa thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải công nghiệp 
Bùn 12 06 06 61.000 

Tổng khối lượng:  - 61.800 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải: 

- Thiết bị lưu chứa: được lưu giữ tại các thùng chứa bằng nhựa 60 lít, 120 lít có nắp 

đậy bố trí tại kho lưu giữ CTNH, bên ngoài có dán mã CTNH. 

+ Bùn thải từ HTXL nước thải của dự án được đưa qua máy ép bùn sau đó định kỳ 1 

tháng/lần sẽ thuê đơn vị tới thu gom và đem đi xử lý. 

- Kho lưu chứa: Lưu giữ tại kho CTNH diện tích 13,6 m2. Thiết kế, cấu tạo: Có mái 

che kín, tường xây gạch, nền bê tông chống thấm, có gờ chắn và hố thu gom CTNH dạng 

lỏng phòng cho sự cố khi thùng chứa, bao bì chứa không bị rò rỉ, thủng, nứt vỡ. Có các thiết 

bị PCCC như bình xịt chữa cháy xách tay, có cửa đóng mở khi ra vào và có biển cảnh báo 

CTNH theo quy định.  
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Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo ngang tầm nhìn của 

mọi người. Tại khu lưu giữ, bố trí máng thu trong trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ các 

loại CTNH dạng lỏng. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với đơn vị có 

đủ năng lực theo đúng quy định. 

- Chất thải nguy hại được để trong các thùng chứa riêng biệt, không để lẫn với 

các loại CTNH khác, có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH; đảm bảo CTNH được 

quản lý theo nghị định 08:2022/NĐ-CP và thông tư 02:2022/TT-BTNMT. 

Một số biển báo được gắn bên trong và bên ngoài kho, thùng chứa CTNH của dự án: 

Biển báo Ý nghĩa Vị trí cảnh báo 

 

Chất thải nguy hại 

Cảnh báo chung về sự 

nguy hiểm của chất thải 

nguy hại. 

- Cửa kho. 

 

Chất thải dễ cháy 

Cảnh báo chất thải là 

chất dễ cháy. 

- Cửa kho 

- Thùng chứa giẻ lau dính 

dầu,... 

- Thùng chứa dầu thải. 

 

Gây độc cho hệ sinh thái 

Cảnh báo về các chất 

có chứa thành phần gây 

độc hại cho hệ sinh 

thái. 

- Thùng chứa dầu thải. 

- Thùng chứa bóng đèn 

huỳnh quang,… 

 

Chất thải lây nhiễm 

Cảnh báo chất thải có 

khả năng lây nhiễm 

cao. 

- Thùng chứa chất thải y tế. 
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Hình 3. 9. Khu lưu giữ chất thải nguy hại hiện hữu của dự án 

 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Đặc thù của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng của CCN nên phát sinh tiếng 

ồn độ rung là không đáng kể. Trong quá trình hoạt động của Trạm XLNT, các máy móc 

như máy thổi khí, máy bơm sẽ được lắp đặt chìm hoặc lắp đặt trong nhà chứa riêng, xây 

kín tránh phát sinh tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. 

Tuy nhiên Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như 

sau: 

- Sử dụng đệm cao su và lò xo chống rung đối với các máy móc, thiết bị có công 

suất lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mài mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn theo định kỳ. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt. 

- Trang bị cho công nhân vận hành các trang thiết bị chống ồn như nút bịt tai, 

quần áo bảo hộ,… và yêu cầu công nhân nghiêm túc thực hiện. 

- Hạn chế tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào CCN. 
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- Trồng cây xanh quanh khu vực. 

- Thường xuyên phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường cho các nhà máy thành 

viên trong Khu công nghiệp. 

- Hàng năm tổ chức chương trình tập huấn về bảo vệ môi trường cho các nhà máy 

thành viên trong khu công nghiệp để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập 

trung: 

Để hạn chế rủi ro, Chủ dự án đã xây dựng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục sự cố nhằm kịp thời đề phòng, kiểm soát sự cố và hiệu suất xử lý 

của Trạm xử lý nước thải tập trung trong trường hợp hạn hữu hệ thống gặp sự cố, tránh 

gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường nguồn tiếp nhận nước thải. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố mạng lưới thu gom nước thải: 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động phát sinh nước thải từ các doanh nghiệp, 

kiểm tra đấu nối và song chắn rác; 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nạo vét đường ống để phát hiện và xử lý kịp 

thời trường hợp sự cố tắc nghẽn và rò rỉ trong hệ thống xử lý nước thải; 

- Dự trữ bơm dự phòng để đối phó với trường hợp sự cố cần thiết về thiết bị 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố cho hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Thực hiện chế độ giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp (đặc biệt đối với các doanh 

nghiệp có khả năng phát sinh nước thải thường xuyên vượt ngưỡng giới hạn cho phép) 

trong cụm công nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân theo các quy định của 

CCN về việc xả nước thải; 

- Ngoài ra, để giảm thiểu các sự cố đối với Trạm XLNT tập trung, Công ty đưa 

ra các biện pháp như: 

+ Sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị có độ bền cao và chống ăn mòn; 

+ Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... nhằm đảm bảo 

hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên và bảo trì theo hợp đồng; 

+ Nhằm dự phòng sự cố về hệ thống xử lý nước thải, bể điều hòa và bể lắng sơ 

bộ còn có tác dụng điều hòa lưu lượng và lưu trữ nước thải; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng thiết bị cho 
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hệ thống XLNT; 

+ Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải cho hệ thống XLNT; 

+ Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của hệ 

thống làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những 

sự cố có thể xảy ra; 

+ Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty sẽ tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan trắc 

hệ thống xử lý; 

+ Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra 

hệ thống xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải đầu vào; 

+ Kiểm tra nước thải đầu vào bằng cảm quan 3 lần/ca; 

+ Kiểm tra hoạt động của bùn hoạt tính hiếu khí bao gồm pH, DO, SV trong bể 

vi sinh hiếu khí định kỳ 2 lần/ca; 

+ Lấy mẫu bùn từ các bể hiếu khí: xem kích cỡ bông bùn, màu bùn, khảo sát chỉ 

số SV của bùn hoạt tính và tiến hành kiểm tra chỉ số MLSS các bể 2 lần/tuần để kiểm 

tra bùn trong các bể sục khí. 

+ Đảm bảo hệ thống keo tụ tạo bông luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra 

bao gồm: bảo trì cánh khuấy định kỳ, chuẩn hóa đầu dò thiết bị đo pH 2 lần/tuần; chạy 

bảo trì tần suất 1 lần/tuần; luôn đảm bảo mực hóa chất trong bồn; dự trữ hóa chất trong 

kho; đảm bảo hệ thống keo tụ chạy liên tục trong vòng một tuần; 

+ Công ty cũng đầu tư hệ thống giám sát tự động nước thải đầu ra tại mương quan 

trắc trước khi xả thải ra ngoài môi trường và kịp thời phát hiện các sự cố để xử lý tránh 

gây ảnh hưởng, ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận. 

* Biện pháp ứng phó sự cố môi trường: 

Quy trình ứng phó sự cố được thực hiện theo sơ đồ sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố 

Sự cố sẽ được phát hiện thông qua quan trắc tự động và phân tích tại phòng thí 

nghiệm chất lượng nước thải và việc kiểm tra vận hành hàng ngày của trạm xử lý nước 

thải và các bộ phận liên quan khác. 

Bước 2: Thông báo 

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên sẽ thông báo đến quản lý trực tiếp và ban 

lãnh đạo thông qua các kênh như: Báo cáo trực tiếp hoặc thông qua điện thoại…một 

cách nhanh nhất để đảm bảo sự cố không gây tác hại nghiêm trọng. 

Bước 3: Xem xét 

Khi nhận được thông báo về sự cố đối với HTXLNT, quản lý trực tiếp phải xem 
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xét, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó. Tùy 

vào trường hợp cụ thể, nếu sự cố ngoài khả năng ứng phó của trạm quản lý trực tiếp phải 

báo cáo cho Ban lãnh đạo để được hỗ trợ nguồn lực ứng phó sự cố. Ngoài ra, nếu sự cố 

nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty thì Công ty phải thông báo với các cơ quan quản 

lý địa phương để cùng phối hợp nguồn lực xử lý. 

Bước 4: Hành động ứng phó 

Sau quá trình xem xét mức độ nghiêm trọng của sự cố, quản lý trực tiếp sẽ phân 

công nhân sự trạm triển khai các biện pháp tạm thời để đảm bảo khắc phục sự cố. Đối 

với các sự cố nghiêm trọng sẽ cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban lãnh đạo hoặc 

cơ quan quản lý địa phương để đảm bảo sự cố được xử lý hiệu quả tránh gây hậu quả 

nghiêm trọng đến môi trường. 

Bước 5: Khắc phục sự cố 

Xác định nguyên nhân gây ra sự cố, để có phương án sửa chữa máy móc hay điều 

chỉnh thông số vận hành xử lý cho phù hợp hạn chế việc tái diễn sự cố tương tự trong 

tương lai. 

Bước 6: Kiểm tra và lưu hồ sơ 

Sau khi sự cố đã được khắc phục hệ thống hoạt động trở lại, cần kiểm tra lại một 

lần nữa nhằm đảm bảo hệ thống đã đạt yêu cầu. Hồ sơ cần được lưu lại và cập nhật vào 

phương án phòng ngừa sự cố hướng dẫn cho công nhân vận hành để không lặp lại các 

sự số tương tự xảy ra. 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Công ty Cổ phần đầu tư Hasky Hưng Yên đã được cấp giấy chứng nhận thẩm 

duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 206/TD-PCCC ngày 09/09/2021 do Phòng 

cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên cấp. 

* Các thiết bị PCCC của dự án gồm: 36 trụ nước chữa cháy D100; 01 bơm điện 

Q = 40 lít/s; 01 bơm diesel Q = 40 lít/s; bể dự trữ nước chữa cháy có khối tích 450m3 và 

trang thiết bị phụ kiện chữa cháy kèm theo. 

* Tổ chức PCCC tại chỗ: 

Lực lượng chữa cháy được phân công nhiệm vụ như sau: 

- Khi có cháy xảy ra nhanh chóng báo cho Ban quản lý CCN và ban chỉ huy ứng 

phó sự cố biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy; 

- Gọi điện báo cháy theo số 114 để lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên sẵn sàng chi 

viện khi được yêu cầu; 

- Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy với khu vực xung quanh; 

- Gọi điện báo cho các cơ sở trong CCN; 
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- Báo động bằng kẻng, loa kêu gọi mọi người nhanh chúng rời khỏi khu vực cháy 

và yêu cầu ban chỉ huy cấp I sử dụng hệ thống truyền thông trong nội bộ công ty để ra 

thông báo về sự cố tới các cán bộ công nhân viên nhà máy; 

- Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người thực hiện thoát nạn theo nội 

quy thoát hiểm và nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

- Tìm kiếm, cứu những người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra an toàn. 

* Các biện pháp PCCC: 

Để phòng chống sự cố rủi ro cháy nổ xảy ra trong giai đoạn vận hành. Chủ dự án 

áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Lắp đặt hệ thống phát hiện cháy tại tất cả các vị trí có tiềm ẩn nguy cơ cháy với 

những thiết bị hiện đại, đảm bảo độ tin cậy và chính xác cao, phát hiện cháy nhanh, chữa 

cháy kịp thời. 

- Bố trí cửa thoát hiểm và biển báo cần thiết để hướng dẫn khi xảy ra cháy. 

- Đào tạo cho cán bộ thực hiện công tác PCCC trong khu vực dự án đảm bảo vận 

hành hệ thống PCCC thành thạo, bài bản. 

- Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC theo điều số 05 

Luật Phòng cháy, chữa cháy và điều 03 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hàng năm theo quy 

định. 

- Thực hiện chế độ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC. Bố trí lực lượng tuần tra 

thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. 

- Hệ thống đường điện của dự án đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị 

điện được nối đất. 

- Hàng năm có kế hoạch huấn luyện và kiểm tra công tác phòng cháy và chữa 

cháy cho cán bộ công nhân viên. 

- Các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí, lắp đặt theo tiêu 

chuẩn, quy phạm TCVN 2622-95, bao gồm các thiết bị sau: Bình CO2, trụ cứu hỏa và 

hệ thống thiết bị vòi phun nước chữa cháy và đặt ở những địa điểm thao tác thuận lợi. 

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 

Tại CCN, sự cổ tràn đổ, rò rỉ hóa chất, nhiên liệu, chất thải có thể xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 

- Từ hoạt động của CCN: Sự cố trong quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung CCN Quán Đỏ, hoạt động vận chuyển, lưu giữ sử dụng hóa chất. 

- Từ hoạt động của các công ty: Hoạt động vận chuyển, lưu trữ, sử dụng hóa chất, 

vận chuyển, lưu trữ nhiên liệu, chất thải, sự cố rò rỉ phát tán hóa chất, nhiên liệu, chất 
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thải trong quá trình hoạt động sản xuất. 

* Các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó: 

- Các doanh nghiệp trong CCN Quán Đỏ có trách thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất, chất thải. 

- Đối với hoạt động của CCN Quán Đỏ: 

+ Phổ biến cho các cán bộ liên quan đến hoạt động hóa chất, chất thải, các quy 

định về quản lý hóa chất, chất thải. 

+ Xây dựng và thực hiện các nội quy hoạt động tại các khu vực lưu giữ hóa chất 

và chất thải. 

+ Thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động có liên quan đến vận chuyển, 

lưu giữ, sử dụng hóa chất, nhiên liệu và quản lý chất thải của CCN và các công ty. 

+ Xây dựng và cập nhật thường xuyên danh sách liên lạc của các công ty nhằm 

đảm bảo trao đổi thông tin kịp thời khi sự cố xảy ra. 

* Phương án ứng phó sự cố: 

Sơ đồ minh họa về quy trình ứng phó, xử lý sự cố hóa chất CCN Quán Đỏ được 

thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ ứng phó sự cố hóa chất của CCN Quán Đỏ 
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d. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do quy trình công nghệ sản xuất: 

CCN Quán Đỏ sẽ cập nhật tổng hợp thông tin về các loại hình sản xuất, nguyên 

nhiên liệu, hóa chất của các công ty trong CCN. Trên cơ sở đó có những tiên lượng về 

các sự cố về môi trường do quy trình công nghệ sản xuất gây ra. 

Các sự cố có thể xảy ra tại các công ty thứ cấp trong CCN: Do hoạt động của Lò 

hơi, do hoạt động của dây chuyền công nghệ sản xuất của các công ty, do hoạt động của 

dây chuyền công nghệ xử lý nước thải, chất thải và khí thải... 

* Các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng: 

- Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa các công ty nhằm kịp thời thông báo sự 

cố và các vấn đề khác có liên quan. 

- Chủ động tham gia các hoạt động khảo sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan 

quản lý đối với các công ty nhằm nắm bắt các thông tin phục vụ cho việc phòng ngừa, 

ứng phó, khắc phục sự cố môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cho cán bộ của công ty hạ tầng về 

lĩnh vực môi trường, phòng chống cháy nổ, hóa chất, an ninh. 

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về đầu mối liên lạc như các nguồn lực ứng 

phó của các cơ quan đơn vị lân cận như Phòng cảnh sát PCCC, Sở NNMT, Sở Công 

thương... 

* Phương án ứng phó khắc phục: 

- Đánh giá mức độ và ảnh hưởng ban đầu của sự cố đối với con người, tài sản, 

môi trường của công ty nơi xảy ra sự cố và các công ty lân cận. 

- Đánh giá diễn biến của sự cố, trong trường hợp sự cố có chiều hướng lan rộng, 

thành viên tại hiện trường cần báo ngay cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong quá trình ứng phó sự cố. 

- Phối hợp hỗ trợ công ty xảy ra sự cố môi trường trong các hoạt động khắc phục 

môi trường sau sự cố. 

3.6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Hồ sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Nhằm đảm bảo điều kiện vận hành của toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và thoát 

nước thải trong quá trình hoạt động, Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ ứng cứu sự 

cố. Khi có sự cố xảy ra tại dòng vào, tiến hành khóa van dẫn nước thải về cụm bể xử lý 

của trạm XLNT, nước thải được dẫn về hồ sự cố để lưu trữ và tái xử lý lại sau khi khắc 

phục xong sự cố. 

- Quy mô xây dựng công trình hồ sự cố: Đã xây dựng 01 hồ sự cố có dung tích 

chứa 6.307 m3, đảm bảo thời gian khác lưu chứa nước thải và phục sự cố trong 3 ngày. 
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- Giải pháp kết cấu hồ ứng cứu sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

+ Kết cấu bờ hồ: Kè đá hộc trát vữa xi măng mác 100 dày 300mm; 

+ Kết cấu đáy hồ: Đáy hồ sau khi nạo vét bùn, đất đến cốt thiết kế, lót lớp cát đen 

dày 100, dùng trải 01 lớp HDPE và 01 lớp vải địa kỹ thuật vuông góc, xếp đá hộc khan 

d = 100 ÷ 120 có chiều dày trung bình 200; bên trên lớp lót HDPE được phủ 1 lớp cát 

vàng dày 20cm để bảo vệ lớp HDPE khỏi bị phong hóa. 

+ Trạm bơm: Hồ sự cố được bố trí hố bơm dùng kết cấu BTCT #250, dày 250. 

Đáy hố bơm BTCT dày 300. Trong giếng bố trí lắp đặt 2 bơm chìm có công suất Q = 60 

m3/giờ/máy; H = 11,8m, công suất 3,7kW/máy phục vụ cho bơm nước thải từ hồ sự cố 

về trạm (bể điều hòa) để xử lý sau khi sự cố của trạm đã được khắc phục. 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Thể tích: 6.307m3. 

 

Hình 3. 11. Hồ sự cố của dự án 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung bị sự cố hoặc nước thải sau xử 

lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua việc kiểm soát bằng hệ thống quan 

trắc tự động, liên tục, nước thải được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cố. Sau khi đã khắc phục 

xong sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải tại hồ sự cố được bơm về 

bể điều hòa trạm xử lý nước thải để xử lý. 
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- Trường hợp chất lượng nước thải đầu vào vượt quá giới hạn tiếp nhận, điều 

chỉnh giảm lưu lượng đi vào hệ thống xử lý là 30%, lượng còn lại được dẫn về lưu chứa 

tại hồ sự cố. Điều hướng, dẫn nước thải sau xử lý về hồ sự cố cho đến khi nước thải đạt 

giới hạn tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

- Trường hợp tạm dừng hệ thống xử lý để duy tu, bảo trì, nước thải được đưa về 

hồ sự cố. Sau khi bảo trì xong thì nước thải được đưa về hố thu nước thải để xử lý. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng CCN, Công ty hầu như không 

phát sinh khí thải, ngoại trừ bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển của các phương tiện 

giao thông. Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm tới môi trường không khí, Công ty đã tiến hành 

một số biện pháp sau: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên CCN. 

- Bố trí xe phun nước, rửa các tuyến đường nội bộ của CCN; Tần suất phun nước 

rửa đường là 1 lần/ngày vào ngày nắng nóng. 

- Xe vận chuyển ra vào CCN phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy 

định hiện hành của pháp luật; 

- Trong trường hợp rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường 

nội bộ của CCN, cần nhanh chóng thu gom các nguyên vật liệu rơi vãi, tránh tình trạng phát 

tán do gió hoặc bị cuốn theo các phương tiện vận chuyển khác. 

3.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi 

Để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, chủ dự án đã thực hiện 1 số biện pháp 

sau đây: 

- Nhà máy XLNT tập trung của CCN là nhà máy xử lý tập trung, vì vậy trước khi 

đấu nối trực tiếp nguồn nước thải công nghiệp từ các nhà máy vào đường ống chung, cần 

yêu cầu các nhà máy sử dụng công nghệ tiền xử lý đảm bảo nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNTM cột B trước khi được đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của CCN. 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng nước thải được xử lý sơ bộ tại các doanh nghiệp. 

- Lắp đặt thiết bị giám sát nước thải tự động để kiểm soát chất lượng nước thải sau 

xử lý. 

- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước tại các cửa xả. 

- Xây dựng các bảng hiệu cảnh báo tại các vị trí phù hợp. 

- Giảm nguy cơ gây tràn nước thải. 

- Quan trắc kiểm soát nước thải định kỳ để xác định hiệu quả xử lý của hệ thống 

XLNT. 
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- Kiểm tra, bảo trì định kỳ đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

- Khi xảy ra sự cố, lập tức thông báo cho chính quyền địa phương, triển khai các 

biện pháp ứng phó, khắc phục. Chuyển toàn bộ nước phát sinh trữ vào hồ sự cố chờ khắc 

phục sự cố và tái xử lý. 

- Thường xuyên nạo vét các cửa cống, hệ thống thoát nước để đảm bảo được dòng 

chảy và đảm bảo được lưu lượng xả lớn nhất của CCN. 

- Nạo vét đường ống thoát nước thải định kỳ để tăng hiệu quả thoát nước cũng như 

sự giảm thiểu sự nhiễm bẩn nước thải do lắng đọng cặn bẩn trong hệ thống thoát nước. 

- Bố trí nhân viên chuyên trách để vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải 

theo đúng quy trình kỹ thuật cũng như phát hiện kịp thời sự cố của hệ thống xử lý để có 

phương án thích hợp. 

- Nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật trong việc quản lý, điều hành hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tách riêng. 

Tránh khả năng nước thải thoát vào hệ thống thoát nước mưa dẫn đến tình trạng nước thải 

không được xử lý triệt để. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được cấp 

Các nội dung của dự án có sự thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 2050/QĐ-STNMT ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên phê duyệt được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 9. Các nội dung thay đổi của dự án được điều chỉnh, thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM đã được cấp 

STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

1 Địa chỉ: 

- 
Tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 
Tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên 

Cập nhật địa 

chỉ mới 

2 Quy mô diện tích: 

- Diện tích 66,5 ha Không thay đổi - 

3 Loại hình dự án tiếp nhận đầu tư vào CCN: 

- 

- Sản xuất các mặt hàng công nghiệp 

hỗ trợ ngành cơ khí chính xác;  

- Sản xuất các linh kiện, thiết bị điện, 

điện tử;  

- Sản xuất, chế biến nông sản;  

- Sản xuất hàng tiêu dùng, bao bì 

nhựa; 

- Sản xuất gia công hàng may mặc;  

- Logistic.  

Không tiếp nhận dự án tái chế, mạ, 

giặt mài, dệt nhuộm đầu tư vào CCN 

- Sản xuất, chế biến thực phẩm (Không bao gồm giết mổ, chế biến thủy 

sản, xay xát và sản xuất bột) (mã C10) 

- Sản xuất đồ uống (Không bao gồm chưng, tinh cất và pha chế các loại 

rượu mạnh) (mã C11) 

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá (mã C12) 

- Dệt (Không bao gồm công đoạn nhuộm) (mã C13) 

- Sản xuất trang phục (Không bao gồm sản xuất sản phẩm từ da lông thú) 

(mã C14) 

- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (Không bao gồm thuộc, sơ chế 

da, sơ chế và nhuộm da lông thú) (mã C15) 

- Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (mã C16) 

- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (Không bao gồm sản xuất bột giấy) 

(mã C17) 

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (mã C21) 

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (mã C222) 

- Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (mã C231) 

- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào 

đâu (C2399) 

- Sản xuất các sản phẩm kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (mã 

C2511) 

- Sản xuất các sản phẩm khác từ kim loại, gia công kim loại (Không bao 

 

Thêm ngành 

nghề 
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STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

gồm công đoạn mạ) (mã C259) 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (mã C26) 

- Sản xuất thiết bị điện (mã C27) 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (mã C28) 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (mã C29) 

- Sản xuất phương tiện vận tải khác (Chỉ sản xuất phương tiện và thiết bị 

vận tải khác chưa được phân vào đâu) (mã C30) 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (mã C31) 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (mã C32) 

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc (mã C33) 

- Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (mã H52) 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản (mã L68) 

- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (mã E360, 

E370, E381, E390) 

- Hoạt động xây dựng (mã F410, F43) 

- Hoạt động buôn bán (mã G45,G463, G464,G465, G4663, G4690, G4669, 

G471, G474, G4752, G4759) 

- Dịch vụ lưu trú và ăn uống (mã I552, I56) 

- Hoạt động kinh doanh bất động sản, chi tiết: Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất (thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê) (mã 6810) 

4 Hệ thống xử lý nước thải: 

- 
01 hệ thống xử lý nước thải tập trung 

công suất 2.000 m3/ngày đêm 

Phân kỳ đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm: 

phần xây dựng đã được xây dựng cho toàn bộ các bể của trạm xử lý 

2.000m3/ngày đêm; phần thiết bị được đầu tư thành 2 giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1 (đang thực hiện cấp GPMT): đã lắp đặt thiết bị cho 1.000 

m3/ngày đêm. 

+ Giai đoạn 2 (dự kiến tháng 12/2027): lắp đặt thiết bị còn lại để nâng 

công suất toàn trạm lên 2.000 m3/ngày đêm. 

Phân kỳ đầu 

tư hệ thống 

- Hồ sự cố dung tích 6.000m3 Hồ sự cố dung tích 6.307m3 
Điều chỉnh 

thể tích hồ 
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STT 
Quyết định ĐTM số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 
Nội dung đề nghị cấp Giấy phép môi trường Ghi chú 

sự cố 

5 Kho lưu giữ chất thải: 

- 
01 kho lưu giữ CTR thông thường 

diện tích 25m2  
01 kho lưu giữ CTR thông thường diện tích 17,5m2  

Điều chỉnh 

diện tích 

phù hợp - 01 kho lưu giữ CTNH diện tích 20m2 01 kho lưu giữ CTNH diện tích 13,6m2 

 

- Đánh giá tác động đến môi trường từ hoạt động thay đổi trên:  

Các nội dung thay đổi so với nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án không thuộc trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ do đó dự án không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 37 Luật bảo 

vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Chủ dự án tự đánh giá tác động 

môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, các thay đổi đã được Chủ dự án tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép bảo vệ môi trường của dự án.
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp: Nước thải sinh hoạt và 

nước thải công nghiệp phát sinh tại mỗi doanh nghiệp thứ cấp đều phải xử lý đạt giới 

hạn cho phép của CCN Quán Đỏ (các thông số tương đương với QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B) sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung 

của CCN dẫn về hệ thống XLNT tập trung của CCN để xử lý tiếp theo. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà điều hành của CCN. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh của hệ thống XLNT 

tập trung. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 1.000 m3/ngày đêm, tương đương 41,67 m3/giờ. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải. Nước thải sau hệ thống XLNT tập trung 

công suất 1.000m3/ngày.đêm được tự chảy vào mương thoát nước của khu vực và dẫn 

ra sông Hòa Bình. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm có trong nước thải đầu ra sau xử lý của hệ 

thống XLNT tập trung CCN Quán Đỏ đạt QCĐP 02:2019/HY với Kq = 0,9, Kf = 1,0 và 

Khy = 0,95) (Khy chỉ áp dụng đối với BOD5, COD, TSS) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần xuất quan  

trắc định kỳ 

Quan trắc 

liên tục, 

tự động 

1  Nhiệt độ oC 40 

Được miễn quan 

trắc định kỳ do 

thông số này đã 

được quan trắc 

tự động 

Thuộc đối 

tượng 

2  pH - 6 – 9 

3  Chất rắn lơ lửng Mg/l 42,75 

4  COD Mg/l 64,125 

5  Amoni (tính theo N) Mg/l 4,5 
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6  BOD5 Mg/l 25,65 

03 tháng/lần 
Không áp 

dụng 

7  Màu Pt/Co 50 

8  Asen Mg/l 0,045 

9  Thủy ngân Mg/l 0,0045 

10  Chì Mg/l 0,09 

11  Cadimi Mg/l 0,045 

12  Crom (VI) Mg/l 0,045 

13  Crom (III) Mg/l 0,18 

14  Đồng Mg/l 1,8 

15  Kẽm Mg/l 2,7 

16  Niken Mg/l 0,18 

17  Mangan Mg/l 0,45 

18  Sắt Mg/l 0,9 

19  Tổng xianua Mg/l 0,063 

20  Tổng phenol Mg/l 0,09 

21  Tổng dầu mỡ khoáng Mg/l 4,5 

22  Sunfua Mg/l 0,18 

23  Florua Mg/l 4,5 

24  Tổng N Mg/l 18 

25  Tổng P Mg/l 3,6 

26  Clorua Mg/l 450 

27  Clo dư Mg/l 0,9 

28  Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 
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- Vị trí, phương thức xả thải, nguồn tiếp nhận: 

+ Vị trí xả thải: 01 vị trí xả nước thải của CCN Quán Đỏ theo Quy hoạch được 

duyệt vào kênh tiêu chính trạm bơm Quán Đỏ. Tọa độ vị trí xả nước thải XT1: 

X=2290893.591; Y= 566394.019(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’, múi chiếu 3o).  

+ Phương thức xả thải: xả mặt, xả ven bờ. 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: mương thoát nước của khu vực sau đó chảy vào 

sông Hòa Bình. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với khí thải 

Dự ná không có công trình xử lý khí thải nên không thuộc đối tượng đề nghị cấp 

giấy phép môi trường đối với khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Từ  khu vực máy thổi khí của hệ thống XLNT tập trung. 

- Nguồn số 02: Từ khu vực máy nén khí và máy ép bùn của hệ thống XLNT tập 

trung.  

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 01: Tọa độ X=2291725.5; Y=566755.5 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

105o30’ múi chiếu 3o). 

- Nguồn số 02: Tọa độ X=2291720.3; Y=566748.6 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 

105o30’ múi chiếu 3o). 

* Giá trị giới hạn: 

+ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Tiếng ồn: 

STT 

Từ 6 đến 

trước 18 giờ 

(dBA)  

Từ 18 đến 

trước 22 giờ 

(dBA)  

Từ 22 đến 

trước 6 giờ 

(dBA)  

Tần suất quan 

trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 65 60 
Dự án không 

thuộc đối tượng 
E 

Độ rung: 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến trước 

22 giờ 

Từ 22 giờ đến trước 

6 giờ 

1 75 70 
Dự án không thuộc 

đối tượng 
D 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành dự kiến của dự án như sau: 

Bảng 5. 1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến tại thời 

điểm kết thúc quá trình 

vận hành thử nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 1.000 

m3/ngày đêm 

Tháng 

03/2026 

Tháng 

09/2026 
50 - 70% 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 5. 2. Kế hoạch quan trắc đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý chất 

thải 

STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Thời gian lấy mẫu chi tiết 

Chỉ tiêu đo đạc, 

quan trắc 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 m3/ngày đêm 

- 

Nước thải 

đầu vào 

trước hệ 

thống xử lý 

nước thải 

- Lấy mẫu tổ hợp với tần suất 05 

lần/75 ngày (15 ngày/lần) trong 

giai đoạn điều chỉnh hiệu quả; 

- Lấy mẫu đơn: 01 lần/7 ngày 

trong giai đoạn vận hành ổn 

định; 

- Thời gian vận hành thử 

nghiệm: Từ  tháng 03/2026 đến 

tháng 09/2026 

Lưu lượng, Nhiệt 

độ, Màu, pH, 

BOD5, COD, TSS, 

As, Hg, Pb, Cd, Cr 

(VI), Cr (III), Cu, 

Zn, Ni, Mn, Fe, 

tổng Xianua, tổng 

Phenol, tổng dầu 

mỡ khoáng, 

Sunfua, Florua, 

Amoni, tổng N, 

tổng P, Clorua, Clo 

dư, Coliform 

QCĐP 

02:2019/H

Y với Kq = 

0,9, Kf = 

1,0 và Khy 

= 0,95) 

- 
Nước thải 

đầu ra sau hệ 

- Lấy mẫu tổ hợp với tần suất 05 

lần/75 (15 ngày/lần) ngày trong 
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STT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Thời gian lấy mẫu chi tiết 

Chỉ tiêu đo đạc, 

quan trắc 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

thống xử lý 

nước thải 

giai đoạn điều chỉnh hiệu quả; 

- Lấy mẫu đơn: 07 lần/7 ngày 

trong giai đoạn vận hành ổn 

định; 

- Thời gian vận hành thử 

nghiệm: Từ  tháng 03/2026 đến 

tháng 09/2026 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phố hợp để thực hiện kế hoạch:  

+ Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam. 

+ Địa chỉ: Số 45 ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 269. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

* Đối với nước thải: 

Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của dự án như sau: 

Bảng 5. 3. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của dự án 

STT 
Vị trí quan 

trắc 
Thông số giám sát Tần suất  

Quy chuẩn 

so sánh 

1 

Nước thải 

trước khi 

vào hệ 

thống xử lý 

nước thải 

tập trung 

Lưu lượng 

Được miễn quan 

trắc định kỳ do 

thông số này đã 

được quan trắc 

tự động 

QCĐP 

02:2019/HY 

với Kq = 

0,9, Kf = 1,0 

và Khy = 

0,95) 

Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5, 

COD, TSS, As, Hg, Pb, Cd, 

Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn, Ni, 

Mn, Fe, tổng Xianua, tổng 

Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, 

03 tháng/lần 
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Sunfua, Florua, Amoni, tổng 

N, tổng P, Clorua, Clo dư, 

Coliform 

2 

Nước thải 

đầu ra sau hệ 

thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, 

COD, TSS, Amoni 

Được miễn quan 

trắc định kỳ do 

các thông số này 

đã được quan 

trắc tự động 

QCĐP 

02:2019/HY 

với Kq = 

0,9, Kf = 1,0 

và Khy = 

0,95) 

Màu, BOD5, As, Hg, Pb, Cd, 

Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn, Ni, 

Mn, Fe, tổng Xianua, tổng 

Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, 

Sunfua, Florua, tổng N, tổng P, 

Clorua, Clo dư, Coliform 

03 tháng/lần 

 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Chủ dự án sẽ lắp đặt 01 hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải sau 

hệ thống XLNT như sau: 

- Thông số giám sát: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni. 

- Ví trí: Tại mương quan trắc được lắp đặt sau bể khử trùng, trước cửa xả nước 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Tần suất giám sát: Liên tục 

- Quy chuẩn áp dụng: QCĐP 02:2019/HY với Kq = 0,9, Kf = 1,0 và Khy = 0,95) 

- Hệ thống quan trắc tự động được vận hành thường xuyên và theo dõi số liệu, 

báo cáo online về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án: 

* Giám sát chất thải rắn: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn tạm thời. 

- Thống số giám sát: Thành phần, khối lượng 

- Tần suất: Định kỳ 01 năm/lần tổng hợp báo cáo gửi Sở NN và MT 

* Giám sát nước măt: 
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- Số lượng mẫu: 01 mẫu. 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí sau điểm xả thải xuôi theo dòng nước mặt 

- Thống số giám sát: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Cl-, F-, NO2
-, NO3

-, PO4
3-

, CN-, As, Cd, Pb, Crom (VI), Mn, Cu, Zn, Ni, Hg, Fe, Chất hoạt động bề mặt, tổng dầu 

mỡ, Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần  

- Quy chuấn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước mặt. 

* Giám sát môi trường không khí: 

- Số vị trí: 03 điểm 

- Vị trí giám sát: 

+ Cổng ra vào CCN 

+ Khu vực đường trục chính CCN 

+ Khu vực đường nhánh CCN 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi TSP, CO, SO2, NO2. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn môi trường không khí 

xung quanh. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm dự kiến: 

80.000.000VNĐ.  
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên cam kết về độ chính xác, trung thực 

của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Giấy phép môi trường, kể cả các tài liệu đính 

kèm.  

2. Đối với các công trình bảo vệ môi trường chúng tôi cam kết về việc thực hiện 

xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu 

bảo vệ môi trường khác có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

2.1. Về thu gom và xử lý nước thải 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp công trình đối với nước mưa chảy 

tràn để giảm thiểu úng ngập, đảm bảo việc tiêu thoát nước cho khu vực xung quanh dự 

án. 

- Hệ thống thu gom nước thải phải triệt để đảm bảo nước thải được thu gom 100% 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra và vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung, 

đảm bảo Trạm vận hành liên tục. Cam kết chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCĐP 

02:2019/HY trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận. 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường vào nguồn 

tiếp nhận trong quá trình hoạt động của CCN. 

2.2. Về thu gom, lưu giữ và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

Thu gom, lưu giữ và quản lý toàn bộ các loại chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết mội số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3. Về thu gom, lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại 

Thu gom, lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

về kho lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định. Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh 

môi trường và tuân thủ các quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết mội số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
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Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và 

kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy nổ và các rủi ro, sự cố 

môi trường khác trong quá trình hoạt động của Dự án./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
1. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cụm công 

nghiệp Quán Đỏ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên số 3050/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0901063284 đăng 

ký lần đầu ngày 27/09/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 31/07/2025 

2. Quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên số 969/QĐ UBND ngày 13/04/2020 

3. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm 

công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ số 2731/QĐ-UBND ngayqf 20/11/2020 

4. Giấy phép xây dựng điều chỉnh (Sử dụng cấp các công trình thuộc dự án) số 

01/GPXD-UBND ngày 07/10/2025 

5. Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp các công trình thuộc dự án) số 02/GPXD-

UBND ngày 16/07/2024 

6. Biên bản thỏa thuận thống nhất đấu nối thoát nước, hoàn trả công trình thủy lợi 

liên quan đến Cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ ngày 08/10/2020 

7. Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều 

chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 
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Uv nan ruuAn nAn
riNH nuNc ynN

so, J 050 /eE-uBND

cgNG r{oA xii ugr cnU Ncuil vrET NAM
DQc l$p - Tg do - Hqnh phfc

H*g Y€n, ngdyoLf thdng 12 ndm 2021

QUyr:'r DINrI

PhO duyQt brio c6o d6nh gif thc rtiing m6i trudng dg 6n
cum c6ng nghiQp Qu6n D6 cria C6ng ty cii' phAn DAu tu Hasky Hung y6n

UY BAN NUAN UAN TiNH HUNG YBN

Cdn cu Luat 7'o chuc chinh qryi, dia phuo'ng ngdy I9 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cu LuQt Bao ve moi truong ngdy 23 thang 6 ndm 201</;

Cdn cu cdc Nghi dinh cua Chinh phu; l;6 I S/201\/ND-CI> ngdy I4 thdng
02 ndm 2015 quy dinhri quy hogch baov€,moi trudng, ddnh gid moi trudng
chi6n luoc, ddnh gid tdc d|ng m6i trudng vd ke hoqch bao v( m6i tru'dng; s6
40/201//ND-CP ngdy l3 thdng 5 ndm 20t9 su,z doi, bo sung mft sd diiu cila cdc
nghi dinh quy dinh chi tiet, hu'ong ddn thi hdnh l-uat Bao vQ moi trudng;

Cdn cu Thong tu so 25/2019/'|T'-BT'NM'T ngdy 3 t thdng 1.2 ndm 2019 cua
BQ trudng B0 Tdi nguy)n vd Moi trudng quy dinh chi ti6t thi hcinh m7t s6 dtiu
cila Nghi dinh sii 40/201I/ND-CP ngdy I3 ndtn 5 ndm 2019 cila'Chinh phu sua
:'1 . r )
doi, bo sung m6t so di,Au cua cdc nghi dinh qu1, dinh chi ti€t, hudng dan thi hdnh
LuQt Bao vQ moi tru:rlng vd quy dinh quan ty hoqt d1ng dich vry quan trdc m6i
trudng,'

ryl r)Theo de nghl cua Gidnt doc So Tdi ngu;vAn vd M6i trudng: tgi Bao cdo s6

619/BC-STNMT ngdy 14 thdng I 2 ndm 202 I .

QIJY[]'r'ElNtr:
Di6u l.PhC duy€t nQi dung b6o c6o d6nh gi6ttrc dQng m,5i rrubng dy 6n

CUm c6ng nghiQp QuSn Do (sau ddy ggi ld Du:6n) cua C6ng ty C6 phAn DAu tu
Hasky Hung Y6n (sau d6y ggi ld Chu dU 6n) t.huc hi6n tgi xd D,cdn Diro, huyQn

Phn Ct v6i c6c nQi dung chfnh tai Php lqc ban hdnh kdm theo Qurytit dinh ndy.

Didu 2. Chu dq 6n c6 tr6ch nhiem:

l. Ni6m y6t c6ng khai quy6t dlnh phd duyQt brio c6o d6nh g:,iirtitc dQng m6i
trucrng theo quy dlnh phap lu6t.

2. Thuc hi6n nghiOm tuc n6i dung b6o c6o ddnh giirtitc dQn:g m6i truong dd

dugc ph6 duyQt tai Di6u I cua Quytit dinh ndy.
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Di6u 3. Quy6t dlnh ph6 duyQt b5o c6o d6nh gitt tic dQng m6i truong cria
Du 6n lir cdn cf d6 co quan nhd nudc co thAm cluydn ki6m tra, thanh tra, gi6m s6t
vi€c thuc hiQn c6c y6u cAu uC bao vC m6i truong cta Dg 6n.

Di6u 4. Quyi5t dinh ndy co hiQu luc thi hdnh t<c ttr ngiry ki J.v)
Noi nhQn: gZ
- B0 Tdi nguy€ir vd M6i truo.ng @A bdo cao);
- Chfi tich, c6c Ph6 Cht tich UBND tinh;
- Sd Tei nguy€n vd M6i trudng;
- UBND huyQn Phir Cir;
- Trung t6m.PVHCC vd KSTTHC (tra kiit qua);
- Cdng ty C6 phin DAu tu Hasky Hung y€n;
- Ldnh tl4o VP UBND tjnh;
- Luu: VT,KT2L. K)//

TM. UY BAN NHAN UAN
KT. CHU TICH
PHO CHO riCH

Nguy6n Hirng Nam



Phg lgc

CAc NQI DUNG, vnu cAu VE BAo VE mol TRIJoNG

cfra dg 6n Cgm c6ng nghiQp Quin D6

(Kdm theo Quy€t dlnh t6/0fl /QD-UBIID nsdy& /12/202I c,aa (IBND tinh)

l. Th6ng tin vd Dqr rin

LL. TAn dqr dn: CUm c6ng nghiQp Qu6n Do.

- Eia di6m thuc hi€n: l'ai xd Eodn Ddo, huyQn phi cir, tinh Hmg y6n.

1.2. Chrt eliiu tu': C6ng ry Cd phAn DAu tu l,Iasky I Img y0n.

1.3. Phgm vi, quy m6 Dq dn

- DAu tu xdy gung co so hp tdng k! thupt cum c6ng nghidp eu6n Do co
diQn tich 665.000 m2 tai xd Dodn Dgo, huy6n phi cu. cac ngng muc chinh cta
Dp rin g6m: san l6p .n{t Uing, he tho;; 0"""e gi"" ,f-,o"g"G ffi;;:ilG;, ;;
lh:lg,phal pnoi c6p nudc, hl thong cay xanh, nna aie, tiann cum cong nghiQp,
hQ th6ng thu gom vdr tho6t nudc mua, hQ th6ng thu gom vir tho6t nu6i tnai, [e
th6ng xu ly nu6c thAi tap trung cria Cum c6ng nghipp ud c6ng su6t 2.000 m3lngay dem.

- Co c6u sir dr,rng O6t: O6t trung t6m diAu hdnh vd dich vp Cr,rm c6ng nghi6p:
25.060.m2; dlt c6ng ngnicp' 48g.221m2; d6t cay xanh, mdt nu6c : 71.49"0 #, iA,
dAu m6i ha tang t<yltrupt: i.qu m2; diltgiao trr6ng:71.746 m2.

- Ngdnh nghd hoat d6ng: Cum cong nghiQp sach, hi6n dai than thi6n voi
m6i trucrng; c6ng nghidp nhg; c6ng nghe cao su dung ti6t ki6m nang t"qng; c6ng
nglliQp.h6 trg ngirnh ccr khf chinh xac; cOng n;ghi6p di6n, di6n ttr; cac ngdnh s6n
xudt, kinh doanh djch vq thucrng mai phu hqp v6i dlnh hudng ph6t tri6i kinh t6
xd hQi tinh Hung Ydn.

Cp th6 lopi hinh dy rln ti6p nhQn ddu tu vdo Cpm cong nghiQp: S6n xu6t c6c
mgt hdng c6ng nghiQp |ro trg nganh co khi chinh x6c; sAn iudt""u"'lirn f.ie", ,nie,
bi di6n, di6n tu; san xuat, che bi6n nong san; s6r:r xu6t hdng tieu dung, bao bi nhua;
sin xuat gia c6ng hdng maym4c; logistic. Khong tiep nh6n du an .6i G ;;, ;;;mdi, dQt nhuQm dAu tu vdo Cpm c6ng nghiQp.

- Phpm vi b6o c6o d6nh giit titc d0ng niry kh6ng.bao g6m hoat d.Qng khai
thrlc vri vfln chuydn nguyon li6u, vat li6u phpc uu ,un n6n, th] c6ng r.u *g co,n
c6ng nghi6p.

2. cac tric itQng m6i trulng chinh, chiit tnei phrit sinh th Du 6n
2.1. Cdc tdc dQng m6i trudng chinh crtu Dy dn
- Ngu6n gdy 6 nhiSm m6i trucrng nudc: Nuoc th6i sinh hoat tu c6c hoat

d0ng cua c6ng nhdn vi6n Ban Quin ly du 6n vd co so sdn xuat, l i"n oo"nrr, Ji.J,
vu trong Cum.gng nghiQp; nu6c th6i sAn xu6t phet sinh tu hoat ddng ran *u6t.uu
c6c co so san xuet, kinh doanh, dich vu trong Cuin c6ng nghiep; nu6c iua chay trin. ort
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Ngu6n gdy 6 nhi6m m6i trucrng kh6ng khi: Mui, khi thai ph6t sinh il he
th6ng thu gom, xu ly nudc th6i, khu luu giir tam thoi ch6t thdi rin; bui, khi th6i
ph6t sinh do hoat dOng cta c6c phuong ti6n r;l viro Cqm c6ng nghi6p, m6y phtt
di6n du phong.

- 0 nhi6m m6i truong do ch6t thdi rin: Ch6t thii sinh hoat, ch6t thai cdng
nghi€p th6ng thuong vd ch6t rhdi nguy hai.

2.2. Quy m6, tinh chifu crta nudc thdi

Uoc tinh tong luong nuoc thaiph6t sinh trong qu6 trinh vfln hdnh Cum c6ng
nghidp 1.701 m3/ngay.d6m, trong do:

- Nu6c thAi.sinh hoat tu ciic hopt dQng cua cong nhAn vi6n Ban Quin ly dU
6n vd co sd sAn xuAt, kinh doanh, dich vu trong Cum c6ng nghidp phat sinn khoang
800 m3/ngdy.dom, c6 thdnh phAn o nhi6m chu y6u ld ch6t rinu .o, dAu md.

- Nuoc thdi sdn *u6t phet sinh tu qu6 trinh sdn xuAt cua c6c don v! sdn xuAt,
kinh doanh, dich vu trong cum c6ng nghiep khodng 901 m3/ngd;r.d6m.

2.3. Quy m6, tfnh chiit cfia bgi, kh{ thdi
- Mii, khi thai phat sinh tu h6 th6ng.thu gom,.xu ly nuoc r.hai, khu luu gifr

tqm thdi ch6t thAi rin vdi cric thdnh ptiAn ,,h, ye, la NHr, (lH+, HzS, Cbz,
mercaptane ...

- Bui, khf thai .phitt sinh do hoat dong ;giao thong, vfln ctruy6n, mrly ph6t

{1q" au phong chir y6u ld c6c khi CO, NO".l,ii tr'rqng ph6t th6i ,;fc khi nay fien
d6i theo kh6ng gian vir thoi gian.

2.4. Quy m6, tfnh chiit cfia chiit thdi riin sinh hogt, chiit thAt riin c6ng
nghigp thdng thwdng

- Ch6t thii rEn sinh hoat: Ph6t sinh tuhoirt dQng sinh hoat c[ra 10.000 nguoi
khodng 5.000 kg/ngdy. Rric thai ndy chu ytlu ld thric dn thua vd ch6t vO co nhu:
nilon, giAy, hQp com...

- Ch6t thAi rin c6ng nghiQp th6ng thuorrg ph6t sinh cria Cum c6ng nghi6p
udc tinh khodng 4.402,8 kg/ngdy.

2.5. Quy m6, tfnh chiit cfia chiit tttAi nguy hgi
- Ch6t thii nguy hai phrit sinh tu quil.trinh qu6n ly, vdn hdnh Cum c6ng

nghiQp g6m: P6"g den huj,nh quang.thai; ddu md thai, aa" ,rue" li6u thai; vo
tfln*. 

{unq dAu md, u.o dung troa cn6t th6i; gdng tay, gi6,lau dinh aar-1nJ, io"
chdt; bun th6i tir [e th6ng xir ly nu6c thdi; muc in th6i;linh ki6n, thi6t b! diin tri
hong thei bo v6i t6ng kh6i lucng khoing 6l.g0l kg/ndm.

3. cdc c6ng trinh, biQn ph6p brio vQ m6i trudng cria Dq'6n
3.1. Vi thu gom vd xfi. Ifi nu6c thtii

Quy trinh c6ng nghQ thu gom, xri ly nu6,c th6i cria Du 6n nhu sau:_,
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- Nu6c thAi sinh hoat: Nuoc thai nhd b6p sau khi qua bO trich dAu mO vd
nudc thii sinh hopt tu khu v€ sinh cua Du 6n vd c6c dcrn vi sin x.u6t, kinh doanh,
dlch vg trong. Cum cdng nghidp dugc thu gorn, xu ly qua b6 tu hoai sau do dAu
n6i viio h€ th6ng xu lyi nuoc thai t4p trung cua Cr,rm c6ng nghiQp.

- Nudc th6i sin xu6t ph6t sinh tu c6c dcrn vi sdn xuAt, kinh doanh, dlch vq
trong Cum. c6ng nghiQp du99 rhu gom, xu ly dam b6o d?t euy. chuAn k! thu6t
qu6c gia vd nu6c thAi sAn xuat QCVN 40:2011/BTNMT, c6t B rru6c khi ddu n6i
vdo hQ th6ng xft lli nudc thdi tgp trung cua Cum cdng nghiQp.

- HQ th6ng xir ly nuoc thai tap trung v6i c6ng suAt 2.000 m3/ngdy.d6m, quy
trinh c6ng ngh€: Nu6c thai ) b6 gom ) m6y tilchrdc ) be di€u hda) bc diA;
chinh pH ) bti <tOng tu ) b6 keo tu ) bC 6n ,Jinh vd l6ng so c61t ) bd thi€u khi
anoxic 1,2 > b6 sinh hgc hiiiu khi aeroten l,'.>- ) be ling thu cdp I ,2 ) uc ttrri
trung ) mucrng quan trSc tu dOng ) nu6c thdi dat QCDP 02:.r019/Hy th6i ra
mdi trucrng.

3.2. COng trinh, biQn phdp thu gom, lu',u giir, qudn l!t, xih $, chiit thdi riin
sinh hogt, chiit thdi cilng nghiQp th6ig thwdng

- Ch6t th6i rin sinh hoat vd ch6t thAi th6ng thucrng tir ho;at d0ng cira khu
di€u hdnh, trgm xu lyi nuoc thai tap rrung cua ccN' e6 ;i .a. irit 

"g 
; ;; ;;;

voi dung tich tu 60-120.lit ddt tai vi tri phu hqp o m6i khu vuc rr€n; thu gom vd
khu luu gifr tam thoi ch6t thdi rin th6ng thuon,g c6 diQn tich25 nr2; hqp dSng vdi
dcrn vi c6 chric nbng d6 van chuy6n, xu ly theo quy d!nh.

3.3. c6ng trinh, bifn phdp thu gom, tuu gifr, qudn Il, xfi tl chit thdi ngay hgi
Ch6t thrii nguy hai ph6t sinh tu ho4t dQng cua khu diAu h,dnh, rr?m xu ly

nu6c thai tdp trung cua CCN: 86 trf.c6c thung c:hua ch6t thai nguy hai vdr thu gom,
luu gifr.tam thoi tai khu luu gifi ch6t thAi nguy hai co di6n tich 20 m2 d6r taikhu
d6t ha tAng k! thudt; hqp d6ng v6i dcrn vi c6 .h.i" ndng d6 van chuy€n, xu it-,h.;
quy d!nh.

3.4. Bign phdp gidm thiiiu tiiing dn, iIQ rung vd 6 nhi6m h:hdc

- Mang lu6i thu gom nuoc mua chdy triin: XAy dgng hO th6ng tho6t nu6c
mua t6.ch ri6ng v6i hQ th6ng tho6t nuoc th-6i; nudc mua 

"nay 
trdn phai duoc thu

goffi, ldng cpn qua h6 ga trudc khi thai ra ngoiii rn6i trucrng. Nao v6t dinh ky h6
ga thu nudc mua vd rdnh thorit nudc.

- nO tri cl6t trdng c6y xanh, mbt nudc tr,rng khu6n vi6n Cr;m c6ng nghi6p
v6i di6n tich khoing7l.490 m2.

3.5. cong trinh, biQn phdp phdng ngil'a vd fi.ng phd sq.cii m6i trudng
- Thuong xuyen kiem tra hoat dQng cua rn6y m6c, thi6t bi vd c6c hang muc

c6ng trinh xu ly nuoc thdi.

- D6i v6i m6t s6 thi€t bi de bi hong g6m m6y bom nu6c thiii, m6y rh6i khi,

P:t di* 
l1qng hoa chAt duoc rrang bi 0ichi(ic d6 chay lu6n phi0n pnong il;6

hong thi€tbi. *
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- Bd tri h6 su cO co di6n tich kho6ng 1.5i7 m2 voi thd tich khoAng 6.307 m3
(h6 cluoc thi6t kd m6i taluy. aO UC t6ng m6c 200, dit lx2 voidQ ddy lop be t6ng ld
100 mm; thdnh duoc xdy bing d6 hQc vd vira xi mang m6c 75 v6i ,J6 ddy 400 mm,
phia tr€n dugc tr6t mOt lcrp vta xi mdng mic 7!i ddy 20 mm vd phu mQt lcrp mdng
HDPE I mm; d6y hd dugc trAi mQt lcrp vAi dia k! thuAt sau d6 phu tr6n b6ng I l.rp
bC t6ng mhc200,d6.lx2ddy 150 mm, phia tr6n cing phu m6t lop mdng HDPE I
mm d6m bao ki6n c6, ch6ng th6m, ch6ng rd ri nu6c thii ra m6i trrrongl Oe luu trir
nu6c thAi trong.trucrng hqp hg thong xu ly nrroc thai tap trung c0a Cum c6ng
nghidp gip sg c6.

- lilp d4t thi6t bi quan tric tu dQng, li€n tuc nuoc thai voi chc th6ng s6: Luu
lugng dAu vdo vd dAu ra, nhiQt d6, TSS, Cop, pH, Amoni; l8p dpt thi€t bi t6y mau
nu6c th6i tU dQng, camera gi6m s6t vd truydn dir li€u uA So Tdi nguy€n vd M6i
truong theo quy dinh.

4. Danh mgc c6ng trinh bio vQ mdi trtrdng chfnh cria D'g 6n

- 96ng trinh-xu' ly nu6c thai: 0l hQ th6ng thu gom, xu lli nudc thdi t6p trung
c6ng sudt 2.000 m3/ngay.dem; 0l he th6ng quan tric nu6c thai trr dQng, li6n tuc;
0l hO sg c6 co di6n tich I .577 m2.

- C6ng trinh luu giir chAt th6i r6n: 0l khc, chira c6 di6n tfch 45 m2 duoc chia
ldm 02 ngdn: 01 ngan c6 diQn tich 25 m2 d6 chfa chAt thai rin th6ng thuong; 0l
ngdn c6 diQn tich 20 m2 d6 chria ch6t thai nguy hai.

5. chucrng trinh qurin lf vi gi6m sit nn6i trudng cua chfr dqr 6n
* Gidm sdt nuctc thai:

- 56 vi tri:02 di6m.

- Vi rrf gi6m s6t:

+ Nuoc thrii tru6c khi viro h6 th6ng xu ly nuoc thai t6p trung cua Cr,rm c6ng
nghiQp tai be thu gorn nu6c thai.

+ Nu6c thdi sau hQ th6ng xu ly nu6c tha.i t6p trung cua cum c6ng nghi6p.

- Th6ng s6 gi6m s6t: NhiQt dQ, luu luon14, pH, mdu, BOD5, COD, TSS, As,

T.g, 
Pb, Cd, Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn,, Ni, Mn, Jle, t6ng Xianua, t(rng phenol, t6ng

dAu md kho6ng, Sunfua, Florua, Amoni, tdng }ri, t6ng p, Clorua, Cllo du, Coliform.
-\ ^.-. TAn suat.gi6m s6t: Lien tuc, tu dQng d6i voi c6c th6ng s6: Luu lugng nu6c

thAi (if6u vdo, d6u ra), nhiQt d6, TSS, Col), pFI, Amoni vd 03 tj66ngnAn eoi 
"oic6c th6ng so con lai.

ri

, - Quy chudn so s6nh: QCDp 02:20r9ftr'{ - euy chuAn k} rhu6t dia phuong
vO nudc thAi c6ng nghiep.

* Gidm sdt chAt thai r;in;

- vi tri gi6m s6t: Khu vuc luu giir ch6t thai r6n tam thcri.

- -fh6ng 
s6 gi6m s6t: Thanh phAn, khOi lucrn g..e,/



)

- Ten suat' Dinh ki' 01 nam/lAn t6ng hqp biio ciio vd So Tdi nguyen vri M6i trudrng.
* Gidm sdt nudc mdt;

- Sti luqng m6u: 0l m6u.

- Vi tri giim s6t: Tgi vi tri sau di6m x6 tlhdi xu6i theo dong nu6c m6t.

^ 
- Th6ng s6 giam s6t: pH, BoD5, coD, Do, rss, Amoni, cr-, F-, Noz-, No:-

, POo'., CN-, As, Cd, pb, Crom (VI), Mn, Cu, Zn, Ni, FIg, Fe, ch6t hoat dbngld
mdt, tdng dAu md, Coliform.

- TAn su6t: 06 th6ng/lAn.

. -. QuJ 
-cluen 

so s6nh: QCVN 08-MT:201S/BTNMT - eu),chuAn k! thu6t
quoc gia ve chat lucrng nuoc mdt.

* Gidm sat moi tru'dng khong khi;

- 56 vi trf : 03 cli6m.

- Vi tri gi6m srit:

+ C6ng ra, vdo CUm c6ng nghi6p.

+ Khu vgc ducrng tryc chinh CUm c6ng nghiQp.

+ Khu vuc dudng nhrinh CUm c6ng nghi6p.

- Th6ng so giam s6r: Nhict do, dg 6m, t6c do gi6, titing 6n, bui rsp, co,
SOz, NOz.

- TAn su6t gi6m s6t: 06 thdng/lAn.

- Quy chuAn so s6nh: ecvN 05:20l3iB'rNMT, ec\rN 26:2010/BTNMT.
6. C6c tli6u kiQn c6 li6n quan d6n m6i trudng
6.1. Y€u cilu ri btio vQ m6i trudng d6i v6i Dqt dn
- Thgc hi6n phan khu chric ndng trong c:ur c6ng nghiOp nhu dd n6u trong

brlo c5o ct6nh gi6 t6c dOng m6i truong va chi ti6p nhgn *. du 6n d6u tu thuQc
ngdnh c6ng nghiQp ddng kly trong biro c6o d6nh giata" clOng m6i trucrng.

- Tuan thu QCVN 26:201O/BTNM'f - er-ry chu6n,k! thuat qu6c gia va ti6ng
6n, QCVN 27:20!0/BTNMT - euy chuan ky thuAt qugc gia v6 ri6 rung, ecvN05:2013/BTNMT.- q"y chuA"n k! thupt qu6c gia vA ch6t t"qng m6i trucrng kh6ng
khi xung qu?nh,c6c Quy chu6n m6i trucrng hiQn hdnh kh6c c6 ilcn qrun vd c6c y6u
cau vd an todn, v6 sinh m6i trucvng trong qu6 trinh thuc hi€n Du iin.

- Hodn thdnh xdy dmg, vOn h.anh hQ th6ng xu ly nuoc thai tap trung, d6m
b6o thu gom todn bQ.nuoc.th6i ph6t sinh cua cpnic6ng nghiOp oa -J i>r dat ecDp02:2019ftIY, - Qt V chu6n k! thuQt dia phumg r,6 nu6c tt ai .bng nghi6p tru6c khi
dy rln.thf c6p ti6p nhdn vdo cpm c6ng nghi0p di vdo hoat d6ng; nuoc mua ch6y
tran phai dugc thu gom, xu ly so bQ tru6c khi tha.i ra m6i trucrng; iav o.-g ilj6;;
tho6t nu6c mua t6ch riong voi he th6ng thorit nur6c thii.g a) ---J -
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- LEp dgt 
-h.6 

th6ng quan tric nu6c thii tg d"6ng (bao g6m thi6t bi l6y miu
tg dQng vd thi6t b! cameia gi6m s6t), lien tuc d(i ki6mio6t t,ri t,rong ia" 

"aj",^oi,ra vd cric th6ng s6: nhidt d6, TSS, coD, pH, ,,\moni cua nu6c th6i tru6c cua x6
cria tram xu ly nu6c thAi tdp trung; truyAn Of tiQ, vd Scr Tdi nguy6;n vd M6i truong
theo quy dinh.

- Thoa thu4n vd y6u cAu dOi vdi nuoc ttr6i cua c6c du 6n dAu tu vdo Cum
.-:ng nghiQp.lrudc khi xd vao hQ.th6ng xu ly nu6c th6i tQp trungi thong qua hop
ct6ng tr6ch nhi6m vd thi6t lOp h€ thong kiem sorit cric ngu6n n,ro.-inai d;r'"6i;;;
hQ th6ng xir ly nu6c thai tpp trung ctra Cum c6rrg nghiQp.

.- Thgc hi€n qu6n ly ctrc loqi ch6t thai r6n, chAt thAi nguy hai d6m bAo c6c
v€u cAu vd v6 sinh m6i tiucrng theo quy dinh tai xgrri oi"it6 

'.t|nolsn{D-Cp

ngdy 241412015 cira chfnh phu ve qudn rli ch6t thai va phc tigu; Nghi ai"n ,o
4012019AID-CP ngey Blsl20.t9 cua chinh phri sua d6i, b6 sung mor;6'diil;;
c6c nghi dinh quy dinh chi ti6t, hu6ng d6n thi hdnh LuQt 86o i4i -oi trucrng vd
Th6ng tu s6 361201s/TT-BTNMT ngdy 301612015 cua BO Tei nguyen vd M6i
trudng vd qu6n ly ch6t thai nguy hai.

LQp ke hoach vd d6m b6o phuong ti6n, nh6n luc d6 thuc hi6n c6c bi6n
p,h:p pltotg ngua, img ciru vd khic phuc c6c rui ro vd'ru .6 m(ii truong, ,1, .o
ch6y n6 vd c6c rti ro, su c6 m6i trucrng kh6c; ctriu tr6ch nhiQm dAn bu ntrrrng inigt
h4i mdi trucrng do Du in gdy ra.

+r +r 
- Nghiem tric thuc hiQn chuong trinh gihm sat ch6t lugng;m6i trucrng nhu

da de xuat trong bilo ciio drinh giittitc dQng me,i ffucrng; cap nhlt, luu trir rE tieu
gi6m srit vir dfnh kj'b6o c6o so Tei nguyen vd,M6i trudng.

- L?p vd gui k6 hoqch vdn hdnh thu nghiem c6c c6ng trinhL xu ly ch6t th6i
cua Du 6n theo quy dinh tai Di6u J6b Nghl dinh s6 tgtzolsatE-cp ngdy
1410212015 cira Chinh phu dugc sua d6i b6 sung tui khoan 9 Di€u r Nghi oi"rr-rb
40120194{D-cP ngdy t3t5t20r9 c0a chinh phu ve vi6c sua doi, b6 ,Jni ;d;1i
didu cria crlc Ngh! Ointt quy dinh chi tiet, n.rong'A?i" tni hanh Lu6t B6,c vQ m6itrucng.

- Lap h6 so, dA nghi ki6m tra, xac nhpn hodn thirnh c6ng trinh b6o vQ m6i
trudng theo quv dinh tai Dieu l7 Ngh! dinh s6 t8l20lsn{D-cF ngey 14102120t5
cua chinh phfi dugc sua cl6i b6 sung tai khoan l0 DiAu r-Nghi dd,A
40/20194\iE-cP ngey 1f.lsl20t9 cta chinh phu ve vi6c sira d6i, b6lung ;6J ;6
ilidu cria c6c Nghi Ai.ntt quy dlnh chi tiet, nuong?i" ,fri hanh Lu6t 86,r v6 m6i trucng.

6.2. Cdc etiiu kign kim theo

, -Tlr,rc 
hiQn b6i thucrng, gidi phong mdt bang vd chuyen d6i muc dich sir

dgng dat theo c6c quy dinh cua ph6p lu6t hiQn trirnh.

, r - c6c dr,r 5n dAu tu tht'c hiQn trong cum c6ng nghi6p ph6i clugc ch6p thu6n
h6 so m6i trurvng theo quy dinh cua ph6p luqt hiQn hdnh.

- XAy d\mg, van hiinh hQ th6ng ho ung ph6 sg c6 nuoc thai c6 kh6 ning
quay vdng xit lli l?i nuoc th6i, cl.am b6o kh6ng xd nu6c th6i ra m6i truong tron!
trudng hgp x6y ra hQ th6ng s,,r .6 cria h6 th6ng xu ly nuoc thti. *r
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- Tudn tht crlc y6u cAu vd ti6u tho6t nu6c, an todrn lao d6,ng, vO sinh c6ng
nghiQp, phong ch6ng ch6y, n6, an todn hoa ch6t trong qu6 trinh thgc hi6n Dg rln
theo c6c quy cllnh cua ph6p luAt hi6n hdnh.

- Ch!u.hoirn todn tr6ch nhi6m tru6c ph6pr luQt trong qu6 trirrh ho4t dQng n6u
ph6t sinh ch6t th6i g6y 6 nhi6m m6i rruo'ng, s;' co mdi ti":clrrel. ,)



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

số:969 /QÐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 1} tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ

huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về
quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/ 2017 của Bộ Công Thưong
quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CР
ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triễn cụm công nghiệp:

Căn cứ Thông bảo số 2108-TB/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy thông bảo ý
kiến của Ban Thường vụ Tinh ủy về việc thành lập một số cụm công nghiệp trên
địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/ 2018 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Điều chinh, bố sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tinh
Hưng Yên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phù Cử tại các Tờ trình: Số
183/TTr-UBND ngày 05/12/2019, số 10/TT+-UBND ngày 20/01/2020 và Báo cáo
thẩm định số 242/BC-SCT ngày 20/02/2020 của Sở Công Thương.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cụm công nghiệp Quán Đỏ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng
Yên với các nội dung sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Quán Đỏ.
2. Địa điểm: Tại khu đất thuộc địa phận xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh

Hưng Yên. Vị trí khu đất:

- Phía Bắc giáp đất canh tác xã Đoàn Đào.

- Phía Tây giáp đất canh tác xã Đoàn Đào.
- Phía Nam giáp hành lang QL.38B;

- Phía Đông giáp khu dân cư mới và đất canh tác xã Đoàn Đào.

3. Quy mô: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của cụm công nghiệp
có diện tích khoảng 66,5 ha, được thực hiện làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm
2020 là 36,5ha; giai đoạn 2 sau năm 2020 là 30 ha.

4. Ngành nghể hoạt động: Công nghiệp sạch, hiện đại thân thiện với môi
trường; công nghiệp nhẹ; công nghệ cao sử dụng tiết kiệm năng lượng; công
nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chính xác; công nghiệp điện, điện tử; các ngành sản
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xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Hưng Yên.

5. Mục tiêu:

- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quán Đỏ đáp
ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định.

- Phục vụ di dời, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình
trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất,
tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương.

6. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky
Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư).

Giấy Đăng ký kinh doanh/mã số doanh nghiệp: 0901063284 cấp lần đầu
ngày 27/09/2019.

- Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hưng Yên.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
7. Tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư: Khoảng 835.745 triệu đồng.

b) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn góp của nhà đầu tư là: 125.362 triệu đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư.

- Vốn vay: 585.021 triệu đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư (vay từ ngân
hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thăng Long).

Vốn huy động hợp pháp khác: 125.362 triệu đồng, chiếm 15% tổng vốn
đầu tư.

Tổng vốn theo giai đoạn:

- Tổng mức đầu tư tạm tính giai đoạn 1 của dự án: 470.386 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư tạm tính giai đoạn 2 của dự án: 365.359 triệu đồng.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Từ năm 2020 đến năm 2023.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng
kỹ thuật cụm công nghiệp và chủ đầu tư đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm
cộng nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định
số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công
nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Lập, phê duyệt và triển khai Dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp
luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định có liên
quan; đảm bảo tuân thủ quy hoạch chỉ tiết đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án đúng quy định tại Quyết
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định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế
phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các quy định
hiện hành của Nhà nước.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính
xác của hồ sơ thành lập; chịu trách nhiệm đảm bảo về số vốn chủ sở hữu, vốn vay,
vốn huy động để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đăng ký.

Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong
cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện
ích trên cơ sở ý kiến thống nhất của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh
doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

- Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19, 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

- Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại
Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý,
phát triển cụm công nghiệp.

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Cục thuế tỉnh; UBND huyện Phủ Cừ và các đơn vị liên quan có trách
nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục triển khai các bước tiếp theo của Dự án đầu
tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đối với Chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

3. Uy ban nhân dân huyện Phù Cừ có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với
cụm công nghiệp Quán Đỏ theo quy định tại Điều 44, Nghị định số 68/2017/NĐ-
CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thực
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân;
chuẩn bị tốt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng không để phát sinh tình
hình phức tạp.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ; Tổng
Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hasky Hưng Yên và các tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.g

Nơi nhận: A
- Như Điều 4:

- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
Lưu: VT, KT2BT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bài Thế Cử



UY BAN NHAN DAN
TiNH HlJ'NG YEN

CONG HoA XA HOI CHi; NGHiA VIET NAM' . .
DQc I~p - T\I' do - H~nh phuc

s6J_/131IQD-UBND Hung Yen, ngc'zyZothal1g 11 nam 2020

QUVETDINH
Phe duy~t di~lI chinh Quy hoach ~hi ti~t X3Y dung ty I~ 11500

Cum cong nghi~p Quan Do, huyen Phil ell'

UY BAN NHAN DAN TiNH HUNG YEN
Can cuLudt T6 chuc chlnh quyen dia phuong ngay /9/6/2015:
Can cir Ludt Xciy dung ngdy /8/6/2014,'
Can cir Ludt s6 sica doi. bd sung mot s6 di~u cua 37 Ludt co lien quan din

Ludt Quy hoach ngdy 20// 1/2018:
Can CI~'Nghi dinh s6 44/20 J5/ND-CP ngay 06/5/2015 cua Chinh phu v~

quy hoach xdy dung;

Can at' Nghi dinh s6 72/20J9/ND-CP ngay 30/8/2019 cua Chinh phil sua
adi, b6 sung mot 86 ai~u cua Nghi dinh s6 37/20JO/ND-CP va Nghi dinh s6
44/2015/ND-CP,'

Can CLI' Nghj tI/l1hs6 68/20 J7/ND-CP ngay 25/5/2017 cua Chinh ph?'!vd
quan Iy, phat trien cum cong nghiep;

Can cir Thong fit 12/201 6/TT-BXD ngdy 29/6/2016 CI,:(O B(3X6y dung quy
dinh v~ h6 sa nhiem V~,I va d(5 (711 quy hoqch xciy chrng VZ:lI7g, qu.)' hoc;zchdo thi vcl
quy hoc;zchxay d~lng khu ChL{'Cnang d{IC thit:

Can elc Quyit djnh s6 1584/QD-UBND ngay 06/7/2018 cita UBND tinh
phe duy¢t Quy hoqch chi tiit xciy d~mg t)! I¢ 1/500 C~lm cong nghi¢p Quan Do,
huy¢n Phil Cir:

Can cU'Quyit tlinh s6 969/QD-UBND ngay 13/4/2020 cz~a UBND tinh vi
vi¢c thcmh lc;/pC~{/ncong nghi¢p Quan Do, huy¢n Phl4 (Yr, tinh Hung Yen.

Can Cll' y kiin kit lU~lncl:ia Ch~t tich UBND tinh tgi cU9c hqp giao ban
Chu tjch va cac Pho Chu tich ngay 16/11/2020,'

Theo dJ nghi cila Giam tl6c So' Xay d~mg tc;ziBiw cao thcim ainh s6
246/BCTD-SXD ngdy 13//0/2020.

QUyt:T DINH:

Di~lI 1. Phe dLly~t di~Ll chlnh Quy ho0ch chi ti~t xuy d~rng ty l~ 1/500
Cvm cong nghi~p Quan Do, huy¢n Phll Cll', t1nh Hung Yen, vO'i nhCrng n<)idung
chu yeu sau:

1. Ten Hc3 an: Di6u chinh Quy hO~lChchi ti~t xay dt,rng ty l~ 1/500 C\lm
cong nghi~p Quan D6, huy~n PhLIeLl', tinh Hung Yen.

2. DO'n vi I~p qlly ho~ch: Cong ty C6 phAn D§u tn Hasky Hung Yen.
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3. Muc tieu a6 an va nganh ngh~ hoat o<)ng chu y~u cua CCN

a) Muc tieu

Cl,I th~ hoa cac dinh huang Quy hoach phat trien cum cong ngh ~p tinh
Hung Yen d~n nam 2020, dinh huong d~n nam 2030.

Quy hoach dong bo k6t c~u ha tang k-5'thuat Cum cong nghiep C uan 86
dap irng yeu cau v~ ha tang ky thuat va moi truong thea quy dinh.

Lam co so cho cong tac quan 1)1 xay dung, quan Iy d~tdai trong kh~ vue.

b) Nganh nghe hoat dong chu y~u cua Cum cong nghiep

Cum cong nghiep Quan D6 la cum cong nghiep sach, hien da: th, n thien
voi moi truong; cong nghiep nhe; cong ngh~ cao SlJ' dl,lng ti~t ki~m nang IU9'ng;
cong nghi~p ho tr9' nganh co khi chinh xac; cong nghi~p di~n, di~n til; car nganh
san xu~t, kinh doanh dich Vl,lthuong mCiliphu hQ'p vai dinn huang phat tri~n kinh
t~ - xa hQi cua t1nh Hung Yen.

4. Ph~lm vi ranh gio'j nghien Cll'U l~p quy ho~ch chi ti~t

Ph?m vi nghien CLI'U quy ho?ch khoang 73,97 ha (bao g6m ca ph~n di~n
tich oAt cac d~r an san xuAt cong nghi~p hi~n co). PIwm vi l~p di~u ch nh quy
ho?ch chi ti~t xay dl,l'ng t)1 I~ 1/500 C1,1111 cong nghi~p Quan 86 co d' ~n tich
khoang 66,5 ha, thuQc dia ban quan Iy ella X380~m 8,10, huy~n Phu CLI'.

Ranh giai Cl,lth~ nhu sau:
Phia B~c giap duang nQi d6ng va d~t canh taco
Phia Nam giap qu6c IQ38B.
Phia Dong giap d~t canh tac va khu dan Cll' hi~n co.
Phia Tay giap d~t canh tac va nghia trang.

5. Quy Ina clflt oai

Khu vl,l'Cl~p di~u chlnh quy ho?ch chi ti@txay d~rng ty l~ 1/500 qup cong
nghi~p Quan D6 co di~n tich khoang 665.000m2.

TT

Co c~u SLr ~~n_g_d~t Clla cl,lm cong nghi~p Cl,lth~ nhLf sau:-~------'I--l~'fi-Il--~~-M-.-~-t(+o-.-xa-y~
Oi~1J Jich T5' I~ I CHO toi dl,mg t6i da

(111-) I cy;,) da (0110)
I I

I Dienticll iliitCCN----------- 665.000
1- Di~-d\f-ng-I{i;it7~~y-----·------l-~48~9~.2~2~3-f---:-:--=-=--f-------I----f-.-----1

, \ ------<--------·-----------I-_:_..::.2~-_
2 Dat kIm dieu h,'tnh, dieh Y~l 25.060
3 D§t cay xanh , ll1~tmrac--'-----l 71.490

4 D~t cong rrinh HTKT d§u m6i 7.481
- -

5 D§t giao thong 71.746 10,79 -
---

II D(l, kluie 74.715
D~t nha may xi nghi~p hi¢n c6

-
I 52.163
2 D~thanh lang giao thong, dll'cmg gOI1l 19.583

--- -
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3 DAt c~y xanh C-aCh~--------[-2-.969~-----F
III TBng di~~ Hell nghie~'~u'u _1_ 739.715-,------- ----1-----

--~--~----~
Cac chi tieu sir dung o~t nhu: Tang cao, mat 0(> xay dung, khoang lui ...

cho cac khu ChlIC nang cua Cum cong nghiep se oUQ"Cxem xet cu th~ tuy thuoc
VaGdien tich 16 o~t Velchieu e30 xay dung cong trinh cua Du an thea guy dinh.

6. Quy hoach khong gian ki~n true va phan khu clurc nang

81nh huang phat trien khong gian kiSn true canh quan va phan khu chirc
nang cum cong nghiep duoc thong nh~t tren toan b(> dien rich nghien ciru guy
hoach va duoc t6 chirc nhu sau:

- Cac khu chirc nang cum cong nghiep duoc hinh thanh tren co sa dinh
huang phat trien giao thong noi b(> cum cong nghiep, duoc thiet k~ theo dang 0
co, k~t n6i voi giao thong ct6i ngol;li la Qu6c 1(>38B, dam bao nhu c§u giao
thong v~n tai cho Cl}m cong nghi9p.

- Khu oi~u h~mh, dich V~l vai cac eong trinh thea ki~n trllC hi9n d~i, dUQ"c
b6 tri phia Tay Nam C~m1 cong nghi~p va cua ngo VaG C~lln cong nghi~p, tiSp
giap ducmg gom Qu6c Ic) 3813 thu~n ti9n v~ giao thong, 13 oi~11l nh~n kiSn trllc
cho C~11llcong nghi¢p.

, , ,

- Cae 10 (Hit x§y dt,mg nhs may bo tri dQc thea cae tuyen oU'cmg n(>i bQ cua
cl;lm cong nghi¢p. Cac nha may, xi nghi¢p dUQ"c quc~m Iy thea m(>t t6ng th~ hai
hoa v~ maLI s~c va hinh thll'C kiSn truc, dam bao my quan cho C\lm cong nghi~p,
d6ng thai tuan thtl chi~u cao, m~t oQ, khoang ILli thea OLtng quy ho~ch.

- Khu xu' Iy ky tl1u~t b6 tri 0- phi a Tay khu dAt, thu~n ti¢n cho vi¢c cLIng
c~p va o~u n6i h~ th6ng hl;l tbng ky thu~t cho C\.Im cong nghi¢p.

Cae phfm khu chLre nang khae nhu: Khu diy xanh cach ly, khu XLI' ly ky
thu~t. .. , trinh bay tren ban ve, phLI hQ"p val khong gian kiSn truc va nguyen ly
quy hOl;lch C~m cong nghi~p, dam bc10 tinh kha thi ella D~r an.

7. Quy hO'llch h~ th8ng giao thong

Qu(3e 1()388 la oLr<':mggiao thong d6i ngo~li, quy rno tuan thLI thea quy
ho~eh giao thong duQ'c phe duy~t.

CilC tuy0n dm'rng nQi bQ trong khu v~re nghien ell'Ll oUQ"e thiSt kS thea
d~ng 0 ca. M~t cat oien hlnh nhu sau:

TuySn dU't)'ng tr~le chinh huo-ng B~c - Nam kSt n6i tLI' Qu6c 1(>38B VaG
qlJn cong nghi~p co m~t c~t ngang f(>ng 27,Om g6m: LC)J1gducmg r(>ng 15,Om;
via he rQng 6,Omx2= 12,Om (ky hi¢u t~i ban ve la m~t c~t 1-1).

TuySn duong n(>i bQ C~m eong nghi¢p co rn~t c~t ngang r(>ng 20,5m g6m:
Long duang rQng 10,5m; via he rc)ng 5,Omx2= 1O,Om (ky hi~u t~i ban ve la m~t
c~t 3-3).
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Mat c~t ngang cac tuyen duong khac thong nh~t nhu ban db guy hoach
giao thong (Qrl-07).

Luu y: Vi tri adu noi ngang cua Cum cong nghiep voi Quoc 19 3 B can
ducc thoa thudn voi co' quan quan If; vJ giao thong truoc khi tri~n k ai cac
buoc tiep thea

8. Quy hoach san n~n, rhoat nmrc m~t

Cao dQ san nen duoc thiet k0 thea phuong phap dirong dong I11tI'C. ao dQ
san n@n tLI'+3,40111 den +3,60111. DQ doc san nen t6i thieu 0,15% dam ba thoat
nuoc tv nhien,

H~ thong thoat nuoc J11ua cho khu Vl,JCduoc thi~t k~ rieng hoan toan voi
h~ thong thoat nuoc thai. Nurre mua duoc thu gom V~lOh~ thong cong t 0 cac
true duong chinh, sau do xa V,lOtuyen muong hien trang qua Du an.

Chieu dai, dC)doc va huang thoat nuoc ducc th~ hi~n chi ti~t t<;1i
quy ho~ch thoat nuo-c mua (QH-09).

9. Quy ho~ch h~ thang cfip nlro'c

T6ng nhu c~u c~p mro-c cho qll11 cong nghi~p khoang Q = 2.2001 3/ngd.
Ngu6n nuO'c c~p nuO'c cho khu v~rc I~p guy hO(:1chd~l' ki~n I~y ttl' nha ma nuO'c
khu VllC thong qua du()'ng 6ng truybn d§n tren Qu&c IQ 38B. M<;1.ngdua g 6ng
c~p nuo-c dUQc thi~t k~ m?ng vang b6 tri tren via he dQc cac tuy~n giao thong
chinh, dam bao cung c~p nuO'c d~n ttrng di~111tieu th~ nuO'c.

M?ng iuo-i c~p I1ll'O-cdUQ'c th~ hi~n chi ti~t t?i Ban d6 quy hO<;1chc~ I nuo-c
(QH-08).

10. Quy ho~ch h~ thang cfip di~n va chi~u sang

T6ng nhu c~u c~p di~n cho qlln cong nghi~p khoang 12.500 kV A.

Ngu6n c~p di~n dv ki~n I~y tu duang day 22k V phia Tay dv an. H~ th6ng
di~n chi~u sang dUQc l~y ttl' tl'(:1111bi~n ap d~t t?i khu d~t xay dl,mg cong tr nh Iw
t~ng ky thu~t cI~n d~n cac cQt den b~ng cap ng~m.

Ii. Quy ho~ch thoat nu'o'c thai va v~ sinh moi tnrimg

T6ng lUQ'ng nuO'c thai c~n thu gom va xCI' Iy khoang Q = 1.700m3/ng· .

NuO'c thai sinh hO~lt trong khu nha di~u hanh (1uQc XLI' Iy sO' bQ qu b~ ttl
hO(:1i;nuO'c th2li cong nghi~p dUQc XLI'Iy So' bQ t(:1icac nha xucmg; sau d' dUQc
tl1U gom van h~ th&ng thoat nuO'c thai d~n v~ tr~m Xll' ly nll'O'c thai con SLl~t

2.000m3/ngd t~i khu d~t xay dvng cong trinh h(:1t~ng ky thu~t Cl,lm cong n hi~p.
NuO'c thai sau XLI'ly d?t tieu chu~n VSMT thea quy dinh dUQc xa vao h~ th&ng
thoat nll'O'cmua. Xay c.illng h6 xa S~l' c6 dung tich dam bao chu'a IUQng nu ·c thai
san xu~t trong 03 ngay khi c6 s~r c6.
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Rae thai duoc thu gom thu cong, v~ diem t~p k~t trong cum cong nghiep,
tu do van chuyen d~n noi xu I)' t~lp trung, dam bao cac tieu chuan v~ moi truong
thea quy dinh,

Di~u 2. Cong ty C6 phan D§u tu Hasky Hung Yen chu tri, phoi hop voi
Sa Xay dung, Uy ban nhan dan huyen Phu CU' va cac so, nganh lien quan trien
khai cong b6 quy hoach; xac dinh chi gioi xay dung, lam can ell' d~ trien khai
cac buoc tiep then cua Du an thco quy dinh hien hanh, quart I)' xay dung theo
dung quy hoach duoc phe duyct, dam bao ti0n elf) Du an.

Di~ll 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giarn doc cac so, nganh: Xay
dung, Tai nguyen va Moi truong, KS hoach va D§u tLl', Giao thong Van tai;
Cong ty Di~n Ivc Hung Yen; ChCI tich UBND huy~n Phu Ctl'; Chu tich UBND
xa Doan Dao; Gi{un a6c Cong ty C6 ph§n D§u tu Hasky Hung Yen va thll
truang cae CCl quan c6 1iell quan can CLI' Quy~t dinh thi hanh./.?J)

N()'i fl"~fI: 'f
- Nlm Di~lI3;
- Chl'1tich, cae Ph6 Chll tieh
Uy ban nhan dan tinh;

- Uinh d~o Van phong UI3ND t!nh;
- LUll: Van tllll. KTI D

Bili Th~ell'
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Số:D-PCCC
CÔNG TY

CỔ PHÂN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN

Mẫu Số PC07

Ban hành kèm Theo NĐ

Số 136/2020/ND-CP.

ngày 24/11/2020

THASKY DLVET THIẾT KÉ VẺ PHÒNG CHẨY VÀ CHỮA CHÁY
HƯNG YÊN

Co cú Ngh định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 20/CV-
HASKY.HY đề ngày 31/8/2021 của Công ty Cổ phần đầu tư Hasky Hưng Yên.

Người đại diện theo pháp luật là ông: Trần Việt Sơn. Chức vụ: Tổng giám đốc.

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN
CHỨNG NHẬN:

Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quán Đỏ

Địa điểm xây dựng: xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Hasky Hung Yên

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phẩn tư vấn đầu tư và xây dựng Á Châu (thiết kế kiến
trúc, kết cấu), Công ty Cổ phần đầu tự xây dựng và PCCC Hưng Yên (thiết ké PCCC).

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy các nội dung sau:
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1. Đường giao thông phục vụ công tác chứa cháy;
2. Hệ thống cấp nước chữa chảy ngoài nhà;

3. Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Quy mô hạng mục và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng
cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- C07 - Bộ Công an;

- Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);

- Công an huyện Phủ Cừ;
- Lưu: TMP.

Hưng Yên, ngày 0,9 tháng .9. năm 2021
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QUY MÔ HẠNG MỤC

VÀ DANH MỤC TẢI LIỆU, BẢN VẼ
ĐÃ ĐƯỢC THẦM DUYỆT THIỆT KỂ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Kêm theo Guấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kể về phòng cháy và chữa cháy
sÓ 266/TD-PCCC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT NỘI DUNG GHI CHÚ

I

QUY MÔ

Cụm công nghiệp Quán Đỏ có diện tích khoảng 665.000 m².

II DANH MỤC TẠI LIỆU, BẢN VẼ

1 Mặt bằng tổng thể PCCC-01

2

Các bản vẽ thể hiện giao thông phục vụ công tác chữa cháy và

bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng

PCCC-02
~

cháy và chữa cháy. PCCC-09

Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà:

3

- 36 trụ nước chữa cháy D100;
- 01 bơm điện có Q = 40 l/s, H = 80 mcn;

PCCC-10

- 01 bom Diesel có Q = 40 l/s, H = 80 mcn; PCCC-21

Bể dự trữ nước chữa cháy có khối tích là 450 m³.

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về
phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy
hoạch, xây dụựng./
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UBND TỈNH HƯNG YÊN

SƯ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

HASKY

HUNGNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2024

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Căn cử Luật Đát đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
INH

HUNG
Cần cu Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích

sử dụng đất, thu hồi đất; số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung

một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

số

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 1326/QĐ-UBND ngày

28/6/2024 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tu Hasky Hưng Yên thuê đất tại xã
Đoàn Đào, huyện Phù C để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Quán Đỏ;

969/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 vê việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ; số

445/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc điều chỉnh Quyết định số 969/QĐ-UBND

ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Quán Đỏ,
huyện Phù Cừ;

Căn cứ Thông báo số 3126/TB-CT ngày 25/7/2024 của Cục Thuế tỉnh Hưng
Yên về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Hưng Yên, chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ ĐẤT ( BÊN A): UBND TỈNH HƯNG YÊN

Do ông Nguyễn Đức Kiền - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện.

- Trụ sở: Số 437, Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

II. BÊN THUÊ ĐẤT (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ HASKY
HƯNG YÊN.

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số dọanh
nghiệp 0901063284 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 27/9/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày
15/6/2023).

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Văn Hòa.

- Chức vụ: Tổng giám đốc.

- Trụ sở: Đường nội thị 1, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

- Số tài khoản 1: 0721196669999 tại Ngân hàng MB Hòa Lạc

- Số tài khoản 2: 6329666001 tại IVB - CN Mỹ Đình
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III. Hai bên thoả thuận ký Hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:
Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau:

1. Diện tích đất thuê là 664.724,9m² (Sáu trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm

hai mươi bỏn phảy chín mét vuông), trong đó: 489.209,9m² đất để xây dựng nhà
máy: 25.060,6m² đất để xây dựng khu điều hành - dịch vụ; 71.758m² đất giao
thông; 54.630,9m² đất cây xanh; 16.584,5m² đất mặt nước; 7.481m² đất công trình

hạ tầng kỹ thuật đầu mối tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

2. Vị trí, ranh giới khu đất tại các thửa đất số 517, 518, 519, 520, 521, 522,
523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,

540, 541, 542, 543, 544 thuộc tờ bản đồ số 12, các thửa đất số 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518 thuộc tờ bản đồ số 13 tỷ lệ 1/2000 xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ và

được xác định theo các tờ Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập các ngày 05/4/2024 và ngày 10/6/2024.

3. Thời hạn thuê đất: Từ ngày 28/6/2024 đến ngày 27/6/2074:

4. Mục đích sử dụng đất thuê: Đất cụm công nghiệp.

Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê, đất theo quy định sau:

1. Đơn giá thuê đất là 4.000 đồng/m²/năm (Bốn nghìn đồng một mét vuông
một năm). Thời kỳ ôn định đơn giá thuê đất 05 năm: Từ ngày 28/6/2024 đến ngày
27/6/2029.

2. Tiền thuê đất theo đơn giá tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày
28/6/2024

3. Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

4. Nơi nộp tiền thuê đất: Kho bạc Nhà nước huyện Phủ Cử.

5. Việc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở

hữu đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử

dụng đất đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này và để thực hiện dự án Cụm công
nghiệp Quán Đỏ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời
gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho

bên thứ ba, chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất có các quyền và nghĩa

vụ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp Bên thuê đất bị thay đổi do chia tách, sáp nhập, chuyển đổi
doanh nghiệp, bán tài sản gắn liền với đất thuê... thì tổ chức, cá nhân được hình
thành hợp pháp sau khi Bên thuê đất bị thay đổi sẽ thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ
của Bên thuê đất trong thời gian còn lại của Hợp đồng này.
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3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất trả
toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho

lai



thuê đất biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên chọ thuê đất trả lời cho Bên thuê đất trong

thời gian 03 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên thuê đất. Thời điểm kết
thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt bằng.

4. Khi cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định, Bên
thuê đất có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để ký lại Hợp
đồng thuê đất.

Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp;

2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất chấp thuận:

3. Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;

4. Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định
của pháp luật về đất đai.

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng
này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu
Bên nào không thực hiện thì phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra
theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau,

mỗi bên giữ 01 bản và gửi đến Cục thuế tỉnh 01 bản, Kho bạc Nhà nước tỉnh 01

bản; có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BÊN THUÊ ĐẤT
TỎNG GIÁM ĐÓCk
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